
1 

MӢ ĐҪU 
 

1.Tính cҩp thiӃt cӫa đӅ tài 

  Hoҥt động kinh doanh cӫa Ngân hàng thѭѫng mҥi (NHTM) trong nӅn kinh tӃ 

thӏ trѭӡng luôn tiӅm ẩn rӫi ro, gây ҧnh hѭӣng không nhỏ đӃn kӃt quҧ kinh doanh 

cӫa bҧn thân ngân hàng và cӫa nӅn kinh tӃ. Một trong các loҥi rӫi ro đó là  rӫi ro lãi 

suҩt. Rӫi ro lãi suҩt là một trong nhӳng rӫi ro đặc thù cӫa các Ngân hàng thѭѫng 

mҥi. Rӫi ro lãi suҩt có ҧnh hѭӣng rҩt lớn đӃn thu nhұp cũng nhѭ giá trӏ vốn chӫ sӣ 

hӳu cӫa Ngân hàng vì thu nhұp từ lãi và chi phí từ lãi là nhӳng nguӗn thu và các 

khoҧn chi lớn nhҩt cӫa hҫu hӃt các NHTM. 

  Để đáp ӭng yêu cҫu hội nhұp với nӅn kinh tӃ quốc tӃ trong lĩnh vӵc Tài chính-

TiӅn tӋ, tҩt yӃu Ngân  hàng Nhà Nѭớc ViӋt Nam ( NHNN) đang trong tiӃn trình 

điӅu hành  lãi suҩt theo  hѭớng tӵ do hoá, điӅu này vừa tҥo động lӵc cho các Ngân 

hàng thѭѫng mҥi tӵ chӫ trong kinh doanh, nhѭng cũng mang lҥi nhӳng thách thӭc 

vӅ rӫi ro lãi suҩt, do lãi suҩt sӁ đѭӧc hình thành từ thӏ trѭӡng và các NHTM chӍ là 

ngѭӡi chҩp nhұn lãi suҩt ( giá) chӭ  không phҧi là ngѭӡi tҥo lãi suҩt ( giá). 

 HiӋn tҥi, HӋ thống ngân hàng (NH) ViӋt Nam nói chung và Ngân hàng Nông 

NghiӋp và Phát Triển Nông Thôn tӍnh Quҧng Nam ( NHNo tӍnh Quҧng Nam) nói 

riêng  vүn chѭa có đѭӧc cách tiӃp cұn khoa học và theo chuẩn mӵc quốc tӃ đối với 

quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt. Rӫi ro lãi suҩt vүn xuҩt hiӋn và tác động đӃn nhiӅu mặt hoҥt 

động cӫa ngân hàng. Đặc biӋt, nĕm 2009 rӫi ro lãi suҩt đã ҧnh hѭӣng nghiêm trọng 

đӃn lӧi nhuұn cӫa các đѫn vӏ trӵc thuộc trên toàn chi nhánh, gây khó khĕn cho đӡi 

sống cán bộ nhân viên đѫn vӏ ( không đӫ quỹ thu nhұp để chi lѭѫng cho nhân viên). 

 Thӵc tӃ trên đã đặt ra nhiӅu vҩn đӅ cҫn giҧi quyӃt nhằm giúp NHNo tӍnh 

Quҧng Nam kiểm soát và hҥn chӃ rӫi ro lãi suҩt, giúp đѫn vӏ phát triển an toàn và 

bӅn vӳng. ĐӅ tài : “Quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi Ngân hang Nông nghiӋp và Phát triển 

Nông thôn tӍnh Quҧng Nam” đѭӧc chọn làm luұn vĕn để giҧi quyӃt các vҩn đӅ đó.  

2. Mөc đích nghiên cứu: 

   -  HӋ thống hoá lý luұn vӅ Quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt . 
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  - Khҧo sát, đánh giá thӵc trҥng Quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi chi nhánh 

NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam. 

  - ĐӅ xuҩt các giҧi pháp nhằm hoàn thiӋn công tác Quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi 

chi nhánh NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam. 

3. Đӕi tuӧng và phҥm vi nghiên cứu:  

  - Đӕi tѭӧng nghiên cứu :  

   +   Nhӳng vҩn đӅ  lý luұn vӅ  lãi suҩt và Quҧn trӏ  rӫi ro lãi suҩt tҥi NHTM. 

  + Các chính sách và hoҥt động thӵc tiӉn vӅ Quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi 

NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam.  

  + Giҧi pháp vӅ vҩn đӅ Quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi chi nhánh NHNo&PTNT 

tӍnh Quҧng Nam. 

  - Phҥm vi nghiên cứu : 

   Luұn vĕn nghiên cӭu giới hҥn vӅ thӵc tӃ hoҥt động Quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt  

tҥi Ngân hàng NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam và đӅ xuҩt một số giҧi pháp và các 

kiӃn nghӏ nhằm hoàn thiӋn công tác Quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi chi nhánh NHNo tӍnh 

Quҧng Nam cũng nhѭ áp dөng tҥi các chi nhánh thuộc hӋ thống NHNo ViӋt Nam 

4. Phѭѫng pháp nghiên cứu 

 Xuҩt phát từ nӅn tҧng cѫ sӣ lý luұn vӅ hoҥt động Quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi 

NHTM, luұn vĕn đi sâu nghiên cӭu vӅ công tác Quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi chi nhánh 

NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam.  

 Trong quá trình nghiên cӭu, hoàn thiӋn, luұn vĕn dӵa trên cѫ sӣ vұn dөng 

phép duy vұt biӋn chӭng kӃt hӧp với các phѭѫng pháp nhѭ: 

 Phѭѫng pháp phân tích. 

 Phѭѫng pháp thống kê, tәng hӧp. 

 Phѭѫng pháp so sánh. 

 Đӗng thӡi dӵa vào các lý luұn, quan điểm kinh tӃ, tài chính và đӏnh hѭớng 

phát triển kinh tӃ cӫa Đҧng và Nhà nѭớc, xuҩt phát từ thӵc tiӉn để làm sáng tỏ các 

vҩn đӅ nghiên cӭu. 
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5. KӃt quҧ nhӳng nghiên cứu trѭớc vӅ rӫi ro lãi suҩt tҥi chi nhánh 

NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam. 

  Tҥi chi nhánh NHNo tӍnh Quҧng Nam, chѭa có nghiên cӭu nào vӅ rӫi ro lãi 

suҩt. 

6. Ý nghĩa khoa học và thӵc tiӉn cӫa đӅ tài 

  -  Nhұn thӭc và hoàn thiӋn nhӳng lý luұn cѫ bҧn vӅ lãi suҩt và Quҧn trӏ rӫi ro 

lãi suҩt. 

  - Đánh giá nhӳng mặt đҥt đѭӧc và chѭa đѭӧc cӫa công tác quҧn trӏ rӫi ro lãi 

suҩt tҥi NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam, trên cѫ sӣ đó đӅ ra các giҧi pháp góp phҫn 

hҥn chӃ rӫi ro lãi suҩt tҥi chi nhánh. 

  -  Ӭng dөng nhӳng phѭѫng pháp quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt khoa học vào hoҥt 

động tҥi chi nhánh.   

7. Cҩu trúc cӫa luұn văn 

  - Ngoài mӣ đҫu, kӃt luұn, mөc lөc,tài liӋu tham khҧo, luұn vĕn gӗm 3 

chѭѫng : 

   + Chѭѫng 1: Lý luұn chung vӅ Lãi suҩt và Quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi các 

NHTM. 

   + Chѭѫng 2: Thӵc trҥng Quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi NHNo&PTNT tӍnh 

Quҧng Nam.  

+ Chѭong 3: Các giҧi pháp hoàn thiӋn Quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi 

NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam 
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Chѭѫng 1 

LÝ LUҰN CHUNG Vӄ LÃI SUҨT VÀ QUҦN TRӎ RӪI RO 

LÃI SUҨT TҤI NHTM. 
 

1.1. Nhӳng vҩn đӅ chung vӅ lãi suҩt 

1.1.1.  Khái niệm và phân loại  lãi suất 

1.1.1.1.   Khái niệm lãi suất 

 Khi sử dөng bҩt cӭ một khoҧn tín dөng nào, ngѭӡi vay phҧi trҧ thêm một 

phҫn giá trӏ ngoài phҫn giá trӏ gốc ban đҫu, bӣi lӁ khi ngѭӡi chuyển quyӅn sử dөng 

vốn vay cho ngѭӡi khác, có nghĩa là anh ta hy sinh quyӅn sử dөng tiӅn tӋ hôm nay 

với hy vọng có đѭӧc lѭӧng  tiӅn tӋ lớn hѫn vào ngày mai. 

 Trong  nӅn kinh tӃ, lãi suҩt là một phҥm trù tәng hӧp, đa dҥng và phӭc hӧp. 

Tính tәng hӧp cӫa phҥm trù lãi suҩt thể hiӋn ӣ chỗ: Lãi suҩt chӏu ҧnh hѭӣng cӫa 

nhiӅu nhân tố kinh tӃ quan trọng tác động đӃn sӵ phát triển cӫa nӅn kinh tӃ. Tính đa 

dҥng cӫa lãi suҩt do phө thuộc vào tính đa dҥng cӫa các loҥi tín dөng khác nhau 

trong nӅn kinh tӃ thӏ trѭӡng nhѭ lãi suҩt cҫm cố, thӃ chҩp, lãi suҩt trái phiӃu công ty, 

lãi suҩt trái phiӃu kho bҥc …. với nhӳng cách đo lѭӡng khác nhau. Tính phӭc hӧp 

bӣi lãi suҩt là phҥm trù giá cҧ. Sӵ biӃn động cӫa nó chӏu ҧnh hѭӣng bӣi qui luұt 

khách quan- qui luұt giá cҧ trên thӏ trѭӡng.Vì vұy, cho đӃn  nay vүn chѭa có một 

đӏnh nghĩa cө thể nào vӅ lãi suҩt mà lãi suҩt chӍ dừng lҥi ӣ Khái niӋm. Xuҩt phát 

cách tiӃp cұn  khác nhau, các nhà kinh tӃ học đã phát biểu nhӳng khái niӋm khác 

nhau vӅ lãi suҩt: 

Theo C. Mác, lãi suҩt là một phҫn giá trӏ thặng dѭ  mà ngѭӡi đi vay tҥo ra và 

đѭӧc trҧ cho ngѭӡi cho vay từ quá trình chu chuyển vốn tín dөng theo công thӭc T-

T’ và đѭӧc xác đӏnh bằng tỷ lӋ giӳa tәng lӧi tӭc thu đѭӧc từ vốn cho vay trong thӡi 

gian một nĕm so với vốn cho vay. [12 ]. Lãi suҩt hay lӧi tӭc đѭӧc hình thành từ tỷ 

suҩt lӧi nhuұn cӫa ngѭӡi đi vay do đó luôn nhỏ hѫn tỷ suҩt lӧi nhұn bình quân cӫa  

nӅn kinh tӃ. Nhà kinh tӃ  John Maynard Keynes cho rằng : “Lãi suҩt là khoҧn thù 
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lao cho viӋc mҩt khҧ nĕng chuyển hoán trong một thӡi gian nhҩt đӏnh.”  [12 ]. Còn 

Theo Marshall “ Lãi suҩt là cái giá phҧi trҧ cho viӋc sử dөng vốn trên một thӏ trѭӡng 

bҩt kỳ ”. [12 ]. Theo Peter S.Rose : “Lãi suҩt đѭӧc hiểu là giá cҧ cӫa tín dөng ( Price 

of credit), cái giá mà ngѭӡi cho vay đặt ra để đánh đәi lҩy quyӅn sử dөng vốn cho 

vay cӫa họ. Một cách đѫn giҧn nhҩt, lãi suҩt là tỷ lӋ giӳa mӭc phí chúng ta phҧi trҧ 

để nhұn đѭӧc khoҧn vay trên giá trӏ khoҧn vay” [10 ].  

Từ các khái niӋm trên có thể thҩy, dù phát biểu dѭới góc độ nào thì Lãi suҩt 

cũng thể hiӋn  là giá cҧ cӫa hàng hoá đặc biӋt, đó là quyӅn sử dөng vốn vay và đѭӧc 

tính trong một khoҧng thӡi gian nhҩt đӏnh. 

Phát biểu lҥi khái niӋm lãi suҩt : “ Lãi suất là giá cả của một khoản vay, 

phần giá trị dôi ra ngoài số vốn gốc ban đầu mà người đi vay trả cho người cho vay 

về việc  sử dụng vốn của người đó trong một khoản thời gian nhất định”.  

Lãi suҩt đѭӧc tính bằng tỷ lӋ phҫn trĕm giӳa giá trӏ dôi ra và số vốn gốc ban 

đҫu trong một khoҧn thӡi gian nhҩt đӏnh, thѭӡng là một nĕm.   

1.1.1.2. Phân loại lãi suất  

  Có nhiӅu cách phân loҥi khác nhau, sau đây là một số cách phân loҥi lãi 

suҩt thông dөng.  

 - Phân loҥi theo loҥi hình tín dөng 

Theo cách phân loҥi này, lãi suҩt có các loҥi sau đây: 

+ Lãi suҩt tín dөng thѭѫng mҥi : là lãi suҩt áp dөng cho các doanh nghiӋp 

cho vay dѭới hình  thӭc mua bán chӏu hàng hoá với nhau. Tuỳ theo mӭc độ cung, 

cҫu hàng hoá, thӡi gian mua – bán chӏu, uy tín giӳa Doanh nghiӋp có các mӭc lãi 

suҩt khác nhau. 

+ Lãi suҩt tín dөng ngân hàng : là lãi suҩt cӫa ngân hàng áp dөng đối với 

khách hàng cӫa mình trong quá trình huy động và đҫu tѭ vốn ngân hàng. 

+ Lãi suҩt tín dөng nhà nѭớc : Là lãi suҩt áp dөng cho các nguӗn vốn đi vay 

cӫa chính phӫ đối với các chӫ thể khác trong một nѭớc. Nhѭ lãi suҩt trái phiӃu, tín 

phiӃu chính phӫ, các loҥi lãi suҩt này cũng đѭӧc xây dӵng trên cѫ sӣ lãi suҩt huy 

động cӫa các NHTM, tỷ lӋ lҥm phát …    
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- Phân loҥi theo giá trӏ thӵc cӫa lãi suҩt  

 Theo cách phân loҥi này, lãi suҩt đѭӧc chia thành hai loҥi : 

+ Lãi suҩt Danh nghĩa ( nominal interest rate) : Là lãi suҩt cӫa tài sҧn trên 

đѫn vӏ tiӅn tӋ, nó đѫn thuҫn chӍ ra số lѭӧng tiӅn tӋ thu đѭӧc từ mỗi 100 đѫn vӏ tiӅn 

tӋ đem ra đҫu tѭ trong khoҧng thӡi gian nhҩt đӏnh nào đó, không tính đӃn ҧnh 

hѭӣng cӫa lҥm phát. Lãi suҩt thông báo trên phѭѫng tiӋn thông tin đҥi chúng là lãi 

suҩt danh nghĩa. 

+ Lãi suҩt thӵc : ( real interest rate ): Là lãi suҩt phҧn ánh chính xác chi phí 

thұt cӫa viӋc vay tiӅn sau khi đã loҥi trừ yӃu tố lҥm phát. 

Mối quan hӋ giӳa lãi suҩt danh nghĩa và lãi suҩt thӵc đѭӧc Irving fisher, một 

trong nhӳng chuyên gia kinh tӃ lớn cӫa thӃ kỷ XX mô tҧ qua phѭѫng trình : 

  Lãi suҩt danh nghĩa = Lãi suҩt thӵc + Mức lҥm phát dӵ tính . 

 NӃu chuyển vӃ cӫa phѭѫng trình ta đѭӧc:  

  Lãi suҩt thӵc = Lãi suҩt danh nghĩa - Mức lҥm phát dӵ tính . 

 Nhѭ vұy với một lãi suҩt danh nghĩa cho trѭớc, lҥm phát dӵ tính và lãi suҩt 

thӵc sӁ biӃn thiên ngѭӧc chiӅu nhau, phát hiӋn này là rҩt quan trọng vì nó ҧnh 

hѭӣng đӃn động lӵc đi vay và cho vay cӫa các chӫ thể trong nӅn kinh tӃ: “Khi lãi 

suất thực tế thấp, người đi vay sẽ có động lực vay nhiều hơn và người cho vay sẽ ít 

động lực cho vay hơn”. 

-  Phân loҥi theo tính chҩt hӧp đӗng kinh tӃ 

 Trҧ lãi theo lãi suҩt cố đӏnh hay thҧ nәi là tính chҩt cӫa Hӧp đӗng kinh tӃ. 

Theo cách phân loҥi này lãi suҩt có các loҥi sau đây : 

+ Lãi suҩt cố đinh : Là lãi suҩt không thay đәi trong suốt thӡi gian tӗn tҥi cӫa 

khoҧn vay. Ѭu điểm cӫa loҥi lãi suҩt này là giúp tính toán trѭớc đѭӧc thu nhұp ( 

ngѭӡi cho vay) và chi phí ( Ngѭӡi đi vay ) phát sinh từ món vay một cách chính 

xác. Tuy nhiên hҥn chӃ cӫa nó là không phҧn ánh đѭӧc quan hӋ quan hӋ cung- cҫu 

vốn trên thӏ truӡng.  

+ Lãi suҩt thҧ nәi : là lãi suҩt có thể thay đәi theo quan hӋ cung - cҫu trên thӏ 

trѭӡng vốn. Với loҥi lãi suҩt này, chúng ta không thể xác đӏnh chính xác số tiӅn lãi  
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trҧ cho khoҧn vay là bao nhiêu. Tuy nhiên đây là loҥi lãi suҩt áp dөng phù hӧp trong 

điӅu kiӋn cung - cҫu vốn trên thӏ trѭӡng có nhiӅu biӃn động, khó dӵ đoán.  

- Một số loҥi lãi suҩt thông dөng trong nӅn kinh tӃ :  

+ Lãi suất cơ bản : Là lãi suҩt đѭӧc các NHTM sử dөng làm cѫ sӣ әn đӏnh lãi 

suҩt kinh doanh cӫa mình. 

  Lãi suҩt cѫ bҧn cӫa NHTM ( lãi suҩt cѫ sӣ) : Là lãi suҩt tài trӧ áp dөng cho 

khách hàng tốt nhҩt. 

 Lãi suҩt cѫ bҧn cӫa NHNN : Theo điӅu 9 khoҧn 12 cӫa luұt NHNN ViӋt 

Nam lãi suҩt cѫ bҧn đѭӧc đӏnh nghĩa nhѭ sau : " Lãi suҩt cѫ bҧn là lãi suҩt do 

NHNN công bố làm cѫ sӣ cho các tә chӭc tín dөng ҩn đӏnh lãi suҩt kinh doanh " . 

Lãi suҩt cѫ bҧn đѭӧc xác đӏnh dӵa trên cѫ sӣ lãi suҩt cӫa thӏ trѭӡng liên ngân hàng , 

lãi suҩt nghiӋp vө thӏ trѭӡng mӣ cӫa Ngân hàng nhà nѭớc, lãi suҩt huy động vốn 

đҫu vào cӫa các tә chӭc tín dөng và xu hѭớng biӃn động cung-cҫu vốn .  

Lãi suҩt cѫ bҧn cӫa NHNN bao gӗm 2 loҥi : 

 - Lãi suҩt huy động do chính phӫ ӣ ViӋt Nam đѭӧc thӵc hiӋn thông qua viӋc 

phát hành các trái phiӃu kho bҥc, các NHTM sӁ nhұn đѭӧc các tín hiӋu từ phía 

NHNN vӅ mӭc cho vay tối thiểu có thể đҥt đѭӧc với mӭc rӫi ro bằng không. NӃu 

NHNN muốn thu hẹp lѭӧng cung tiӅn cӫa các NHTM ra nӅn kinh tӃ thì sӁ tĕng mӭc 

lãi suҩt huy động và ngѭӧc lҥi . 

- Lãi suҩt cho vay đối với các NHTM hay nói cách khác là lãi suҩt chiӃt khҩu 

, lãi suҩt tái cҩp vốn nhằm tác động đӃn đҫu vào cӫa NHTM . 

Lãi suҩt cѫ  bҧn cӫa NHTM có thể khác hoặc trùng với lãi suҩt cѫ bҧn cӫa 

NHNN. 

Lãi suҩt cѫ bҧn là cѫ sӣ để xác đӏnh lãi suҩt cho vay cө thể. Mỗi ngân hàng 

phҧi xác đӏnh cho đѭӧc  lãi suҩt cѫ sӣ cӫa ngân hàng mình và chӍ khi xác đӏnh đѭӧc 

lãi suҩt cѫ bҧn mới xây dӵng đѭѫc chiӃn lѭӧc kinh doanh phù hӧp để chiӃm lĩnh thӏ 

phҫn, giӳ vӳng khách hàng truyӅn thống và thu hút khách hàng mới.   

+ Lãi suất liên Ngân hàng: Là lãi suҩt mà các ngân hàng cho nhau vay trên 

thӏ trѭӡng liên ngân hàng, để dáp ӭng nhu cҫu vốn ngắn hҥn cӫa các NH.  Ӣ ViӋt 
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nam, lãi suҩt liên ngân hàng phҧn ánh tѭѫng đối chính xác quan hӋ cung - cҫu vốn 

trên thӏ trѭӡng. 

+  Lãi suất chiết khấu :  Là lãi suҩt áp dөng khi ngân hàng cho khách hàng 

vay dѭới hình thӭc chiӃt khҩu thѭѫng phiӃu hay các giҩy tӡ có giá trӏ khác chѭa đӃn 

hҥn thanh toán cӫa khách hàng. Nó đѭӧc tính bằng tӍ lӋ %  trên mӋnh giá cӫa giҩy 

tӡ có giá trӏ và đѭӧc khҩu trừ ngay khi ngân hàng phát tiӅn vay cho khách hàng. 

+ Lãi suất tái chiết khấu : Là lãi suҩt áp dөng khi Ngân hàng trung ѭѫng tái 

cҩp vốn cho các ngân hàng dѭới hình thӭc chiӃt khҩu lҥi các thѭѫng phiӃu hay các 

giҩy tӡ có giá ngắn hҥn chѭa đӃn hҥn thanh toán cho các ngân hàng . Nó đѭӧc tính 

bằng tӍ lӋ % trên mӋnh giá cӫa giҩy tӡ có giá và cũng đѭӧc khҩu trừ ngay khi Ngân 

hàng Trung ѭѫng cҩp vốn tiӅn vay cho Ngân hàng . 

+ Lãi suất hoàn vốn:  Theo Frederic S. Mishkin: Lãi suҩt đѭӧc mô tҧ chính 

xác nhҩt qua lãi suҩt hoàn vốn. Lãi suҩt hoàn vốn là lãi suҩt làm cân bằng giá trӏ 

hiӋn tҥi cӫa dòng tiӅn trҧ trong tѭѫng lai cӫa một công cө vay nӧ với giá trӏ hôm 

nay cӫa món tiӅn đó.[5] . 

1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất 

1.1.2.1. Mức cung cầu về tiền tệ  

 Mӭc cung tiӅn tӋ là tәng thể tiӅn tӋ đѭӧc sử dөng để giao dӏch thanh toán 

trên thӏ trѭӡng. Mӭc cung tiӅn tӋ đѭӧc kiểm soát bӣi chính phӫ. Công chúng và 

Doanh nghiӋp…. cҫn tiӅn để làm phѭѫng tiӋn trao đәi, mua bán …tҥo nên cҫu vӅ 

tiӅn tӋ. Lãi suҩt đѭӧc xác đӏnh khi lѭӧng cҫu tiӅn vay bằng lѭӧng cung tiӅn vay . 

Mӭc cung tiӅn tӋ có thể đѭӧc điӅu chӍnh tĕng, giҧm thông qua các công cө 

cӫa Ngân hàng Nhà Nѭớc nhằm thӵc hiӋn các mөc tiêu vӅ chính sách tiӅn tӋ cӫa 

quốc gia trong từng thӡi kỳ. 

Nhӳng thay đәi dӵ đӏnh trong cҫu tiӅn tӋ  ( không phҧi do sӵ thay  đәi trong 

mӭc giá cҧ, tәng sҧn phẩm hoặc lãi suҩt gây nên ) cũng ҧnh hѭӣng đӃn lãi suҩt cân 

bằng ( Ví dө: Một sӵ sөp đә tài chính xҧy ra làm cho nhiӅu công ty phá sҧn, trái 

phiӃu công ty trӣ nên rӫi ro nhiӅu hѫn, dân chúng sӁ chuyển sang giӳ trái khoán 
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sang giӳ tiӅn với mọi mӭc lãi suҩt và mӭc sҧn phẩm, làm cho lѭӧng cҫu tiӅn tĕng 

lên, lãi suҩt tĕng theo và ngѭӧc lҥi. 

1.1.2.2. Cung - Cầu quỹ cho vay 

 Theo Lý thuyӃt quỹ cho vay, lãi suҩt đѭӧc quyӃt đӏnh bӣi bӣi Cung-Cҫu quỹ 

cho vay trên thӏ trѭӡng. 

 Bҧng 1.1 : Cung - cҫu quỹ cho vay  

Cҫu quỹ cho vay Cung quỹ cho vay 

Nhu cầu vốn vay  của chủ thể trong 

nền kinh tế:     

         + Các Doanh nghiӋp 

+  Hộ gia đình 

 + Chính quỳên 

   + Chӫ thể khác. 

 

Cung ứng vốn vay của chủ thể trong nền 

kinh tế: 

+ TiӃt kiӋm cӫa cá nhân, hộ giađình 

+ Nguӗn vốn tҥm thӡi nhàn rỗicӫa 

doanh nghiӋp 

+ Các khoҧn thu chѭa sử dөngđӃn cӫa 

ngân sách nhà nѭớc 

+ Nguӗn vốn cӫa các chӫ thể khác 

 

 Các chӫ thể trong nӅn kinh tӃ : Doanh nghiӋp, Hộ gia đình, Chính quyӅn, 

Chӫ thể khác có nhu cҫu vay vốn, tҥo nên cҫu quỹ cho vay.  Các Doanh nghiӋp, hộ 

gia đình cҫn vốn để đҫu tѭ và chi tiêu. Chính quyӅn cҫn vốn để trang trҧi các nhu 

cҫu do thâm hөt ngân sách. Các chӫ thể khác ví dө cá nhân và chính phӫ nѭớc 

ngoài, các trung gian tài chính…. cũng có nhu cҫu vay vốn để đҫu tѭ, phҧn ánh 

chênh lӋch lãi suҩt giӳa các quốc gia..Tәng hӧp các nhu cҫu này tҥo nên cҫu cӫa 

quỹ cho vay cӫa xã hội, biӃn động ngѭӧc chiӅu với lãi suҩt. Do đó đѭӡng biểu diӉn 

quan hӋ giӳa cҫu quỹ cho vay  và lãi suҩt là đѭӡng thẳng dốc xuống, hàm ý rằng lãi 

suҩt càng thҩp, càng có nhiӅu ngѭӡi đi vay.      

Cung quỹ cho vay là lѭӧng vốn tҥm thӡi dѭ thừa chѭa sử dөng đӃn cӫa các 

chӫ thể trong nӅn kinh tӃ dùng để cho vay.  
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+ TiӃt kiӋm cӫa cá nhân, hộ gia đình là nguӗn quan trọng cӫa quỹ cho vay vì 

thѭӡng có tính әn đӏnh cao. Nó phө thuộc vào thu nhұp, mӭc chi tiêu, xu hѭớng tiӃt 

kiӋm cӫa cá nhân, hộ gia đình và tỷ lӋ lҥm phát dӵ tính, lãi suҩt ....    

 + Nguӗn vốn tҥm thӡi chѭa sử dөng đӃn cӫa doanh nghiӋp nhѭ : Vốn lѭu 

động tҥm thӡi chѭa dùng đӃn giӳa hai chu kỳ sҧn xuҩt, quỹ dӵ phòng, lӧi nhuұn 

chѭa chia, các quỹ.... 

 + Các khoҧn thu chѭa sử dөng đӃn cӫa ngân sách nhà nѭớc . 

 + Nguӗn vốn cӫa các chӫ thể khác ví dө nhѭ cӫa cá nhân, chính phӫ hay 

doanh nghiӋp nѭớc ngoài..... 

  Tәng hӧp các các nhân tố trên tҥo nên cung quỹ cho vay. Mặc dù có nhӳng 

nhân tố biӃn động không phө thuộc vào lãi suҩt, nhѭng tәng hӧp lҥi thì cung quỹ 

cho vay biӃn động đӗng biӃn với lãi suҩt. Đѭӡng biểu diӉn mối quan hӋ giӳa lãi 

suҩt và cung quỹ cho vay là một đѭӡng dốc lên, hàm ý rằng lãi suҩt càng cao thì 

cung quỹ cho vay càng nhiӅu. 

 Lãi suҩt cho vay đѭӧc xác đӏnh khi cҫu quỹ cho vay bằng cung qũy cho vay    

 

 

 

 

 

     

    

    

               

                         

 

 Hình 1.1 Lãi suҩt cân bằng 

 

Cung 

Quỹ 
Cho 

Cҫu 

quỹ cho 

vay 

Lãi 

Suҩt 

Quỹ cho vay 

i 

Q 
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1.1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cung- cầu quỹ cho vay 

 - Lҥm phát dӵ tính 

  Nhѭ đã phân tích, lãi suҩt thӵc phҧn ánh chi phí cӫa viӋc đi vay. Lãi suҩt 

thӵc bằng lãi suҩt danh nghĩa trừ đi tỷ lӋ lҥm phát dӵ tính. Với một mӭc lãi suҩt cho 

trѭớc, lҥm phát dӵ tính tĕng lên sӁ làm cho lãi suҩt thӵc giҧm xuống do đó ngѭӡi đi 

vay sӁ đѭӧc lӧi. Từ đó làm tĕng cҫu quỹ cho vay. Đѭӡng cҫu quỹ cho vay dӏch 

chuyển sang phҧi với mọi mӭc lãi suҩt.  

  Khi lҥm phát dӵ tính tĕng lên, lãi suҩt thӵc sӁ giҧm, giá cҧ hàng hoá tĕng, 

làm tĕng giá trӏ cӫa tài sҧn thӵc. TiӅn tӋ mҩt giá làm sөt giҧm lӧi tӭc dӵ tính cӫa tài 

sҧn tài chính, gây bҩt lӧi đối với ngѭӡi cho vay. Vì thӃ cung quỹ cho vay sӁ giҧm 

xuống. Đѭӡng cung quỹ cho vay dӏch chuyển sang trái. 

 KӃt hӧp phân tích cung - cҫu quỹ cho vay cho thҩy khi lҥm phát dӵ tính tĕng 

sӁ làm lãi suҩt có xu hѭớng tĕng.  

- Sӵ әn đӏnh cӫa nӅn kinh tӃ 

 Khi nӅn kinh tӃ әn đӏnh và phát triển, cӫa cҧi tĕng lên, công chúng mốn giӳ 

một số ít tiӅn mặt để giao dӏch đӫ cho nhu cҫu sử dөng, họ muốn đҫu tѭ vào trái 

khoán công ty, gӣi tiӃt kiӋm ngân hàng…Bӣi vì khi nӅn kinh tӃ әn đӏnh, thӏ trѭӡng 

trái khoҧn әn đӏnh, rӫi ro trái khoán giҧm vì vұy cung quỹ cho vay tĕng lên. Đѭӡng 

cung dӏch chuyển sang phҧi với mọi mӭc lãi suҩt. Ngѭӧc lҥi, khi kinh tӃ suy thoái 

cung quỹ cho vay sӁ giҧm, Đѭӡng cung quỹ cho vay dӏch chuyển sang trái. 

Sӵ әn đӏnh và phát triển cӫa nӅn kinh tӃ cũng ҧnh hѭӣng đӃn cҫu quỹ cho 

vay. Một môi trѭӡng kinh tӃ vĩ mô әn đӏnh sӁ có nhiӅu cѫ hội đҫu tѭ, lӧi tӭc đѭӧc 

kỳ vọng là sӁ cao hѫn, kích thích công chúng và doanh nghiӋp đҫu tѭ vốn. Do đó, 

cҫu quỹ cho vay sӁ tĕng lên. Đѭӡng cҫu dӏch chuyển sang phҧi. Ngѭӧc lҥi khi kinh 

tӃ suy thoái đѭӡng cҫu quỹ cho vay sӁ dӏch chuyển sang trái. 

Nhѭ vұy, khi kinh tӃ әn đӏnh hay suy thoái sӁ làm cho đѭӡng cung và đѭӡng 

cҫu quỹ cho vay dӏch chuyển, tuy nhiên mӭc độ dӏch chuyển đѭӡng các đѭӡng này 

khác nhau sӁ làm cho lãi suҩt thay đәi 
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- Sӵ ѭa thích tiӅn mặt 

  Lý thuyӃt trọng thanh khoҧn hay lý thuyӃt ѭu thích tiӅn mặt : Theo Keynes, 

lãi suҩt là giá phҧi trҧ để có tiӅn. Con ngѭӡi nắm giӳ tiӅn vì nhiӅu mөc đích thanh 

khoҧn nhѭ : Các giao dӏch phòng ngừa và đҫu cѫ. Tuy nhiên nhӳng thay đәi vӅ lãi 

suҩt có thể làm thay đәi sӵ mong muốn nắm giӳ tiӅn cӫa cá nhân so với các tài sҧn 

tài chính khác ( trái phiӃu). Keynes gọi cách ӭng xử này là đҫu cѫ vӅ tiӅn.[ 13] 

 -Tỷ suҩt lӧi nhuұn  

  Lãi suҩt tín dөng là một phҫn cӫa thu nhұp, vì vұy cҫn duy trì mối tѭѫng 

quan đҧm bҧo lãi suҩt tín dөng nhỏ hѫn tỷ suҩt lӧi nhuұn. Lãi suҩt trҫn cӫa lãi suҩt 

tín dөng chính là chính là tỷ suҩt lӧi nhuұn. Sӵ tĕng  hay  giҧm tỷ suҩt lӧi nhuұn sӁ 

tҥo điӅu kiӋn mӣ rộng hay thu hẹp khoҧng giao động cӫa lãi suҩt tín dөng, từ đó làm 

cho lãi suҩt tĕng hay giҧm. Bên cҥnh tỷ suҩt lӧi nhuұn còn phҧi kể đӃn các nhân tố 

nhѭ khҧ nĕng tiêu thө vốn trên thӏ trѭӡng, rӫi ro tín dөng, thuӃ, chi phí hoҥt động 

cӫa ngân hàng cũng ҧnh hѭӣng đӃn lãi suҩt tín dөng. 

 - Rӫi ro, tính lӓng, thuӃ và kỳ hҥn cӫa tài sҧn tài chính. 

 + Rӫi ro : Một tài sҧn tài chính có rӫi ro cao hѫn so với các tài sҧn cùng loҥi 

thì mӭc cҫu vӅ tài sҧn đó giҧm, do đó cung quỹ cho vay giҧm, đѭӡng cung quỹ cho 

vay dӏch chuyển sang trái và lãi suҩt cân bằng tĕng. 

 + Tính lỏng: Tính lỏng cӫa một tài sҧn tài chính đѭӧc quyӃt đӏnh bӣi 2 yӃu tố 

: khҧ nĕng chuyển đәi sang tiӅn mặt và chi phí quҧn lý, chi phí hoán chuyển sang 

tiӅn mặt. 

 Một tài sҧn tài chính có tính lỏng càng cao, cҫu quỹ cho vay tĕng lên, làm 

cho cung quỹ cho vay tĕng theo, đѭӡng cung quỹ cho vay dӏch chuyển sang bên 

phҧi, lãi suҩt cân bằng giҧm và ngѭӧc lҥi. 

 + ThuӃ : Một tài sҧn tài chính có đóng thuӃ thu nhұp sӁ làm cho lѭӧng cҫu 

thҩp hѫn tài sҧn cùng loҥi. Do vұy,  tài sҧn có thuӃ thu nhұp sӁ có lãi suҩt cao hѫn 

tài sҧn không có thuӃ thu nhұp. 
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 + Kỳ hҥn cӫa tài sҧn: Một tài sҧn tài chính có cùng rӫi ro, tính lỏng và thuӃ 

có thể có lãi suҩt khác nhau vì có kỳ hҥn thanh toán khác nhau, tính tѭѫng quan cӫa 

các yӃu tố này có thể đѭӧc giҧi thích bӣi các lý thuyӃt khác nhau sau đây: 

 Lý thuyết dự tính : Theo  lý thuyӃt này, lãi suҩt cӫa một tài sҧn tài chính dài 

hҥn bằng lãi suҩt  trung bình cӫa  tài sҧn tài chính ngắn hҥn mà công chúng dӵ 

đoán. Vì vұy nӃu công chúng dӵ đoán lãi suҩt ngắn hҥn trong tѭѫng lai tĕng lên thì 

lãi suҩt thì lãi suҩt dài hҥn có xu hѭớng lớn hѫn và ngѭӧc lҥi.  

 Lý thuyӃt dӵ tính có ѭu điểm là giҧi thích một cách đѫn giҧn các hình thái 

diӉn biӃn cӫa cҩu trúc kỳ hҥn cӫa lãi suҩt. Nhѭng lý thuyӃt này không giҧi thích 

đѭӧc hiӋn tѭӧng thӵc tӃ là các nhà đҫu tѭ  thích nắm giӳ các tài sҧn nӧ ngắn hҥn 

hѫn dài hҥn và vì sao đѭӡng cong lãi suҩt dốc lên ngay cҧ khi lãi suҩt ngắn hҥn 

trong tѭѫng lai có xu hѭớng giҧm. 

 Khác với lý thuyӃt dӵ tính, lý thuyӃt thӏ trѭӡng phân cách cho rằng tài sҧn tài 

chính có kỳ hҥn khác nhau thì  lãi suҩt cӫa chúng khác nhau một cách độc lұp. Lãi 

suҩt cӫa một tài sҧn có kỳ hҥn nhҩt đӏnh sӁ do quan hӋ cung- cҫu cӫa tài sҧn đó 

quyӃt đӏnh mà không chӏu ҧnh hѭӣng bӣi lӧi tӭc dӵ tính cӫa các tài sҧn khác và do 

ngѭӡi ta thѭӡng ѭu tiên nằm giӳ các tài sҧn  ngắn hҥn nên lãi suҩt dài hҥn có xu 

hѭớng cao hѫn lãi suҩt ngắn hҥn. 

 Với nội dung và cách giҧi thích nhѭ trên, Lý thuyӃt này không giҧi thích 

đѭӧc hiӋn tѭӧng thӵc tiӉn là lãi suҩt cӫa các công cө tài chính có kỳ hҥn khác nhau 

có xu thӃ diӉn biӃn theo nhau. 

 Lý thuyӃt môi trѭӡng ѭu tiên giҧi thích rằng : Lãi suҩt cӫa công cө tài chính 

dài hҥn vừa chӏu sӵ chi phối bӣi lãi suҩt trung bình cӫa các lãi suҩt ngắn hҥn vừa 

chӏu tác động cӫa sӵ ѭu tiên kỳ hҥn cӫa lãi suҩt đó. Tuỳ vào dӵ đoán cӫa nhà đҫu tѭ 

vào lãi suҩt ngắn hҥn trong tѭѫng lai và sӵ ѭu tiên cӫa họ vӅ kỳ hҥn cӫa tài sҧn mà 

lãi suҩt dài hҥn có thể cao hѫn, bằng, hoặc thҩp hѫn lãi suҩt ngắn hҥn. Tuy nhiên 

nhà đҫu tѭ có xu hѭớng thích các công cө nӧ ngắn hҥn nên lãi suҩt dài hҥn có xu 

hѭớng cao hѫn lãi suҩt ngắn hҥn. 
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 Lý thuyӃt môi trѭӡng ѭu tiên là kӃt hӧp giӳa lý thuyӃt lӧi tӭc dӵ tính và lý 

thuyӃt thӏ trѭӡng phân cách nên có cách giҧi thích khá thuyӃt phөc và phù hӧp với 

thӵc tiӉn vӅ mối quan hӋ giӳa kỳ hҥn và lãi suҩt.   

 - Chính sách cӫa nhà nѭớc  

  Chính sách tài chính: ( Bao gӗm chi tiêu cӫa chính phӫ và thuӃ khoá): 

Nhӳng thay đәi trong chính sách này tác động trӵc tiӃp đӃn thӏ trѭӡng hàng hoá và 

thӏ trѭӡng tiӅn tӋ, từ đó ҧnh hѭӣng lên lãi suҩt cân bằng. Khi chi tiêu cӫa chính phӫ 

tĕng, trӵc tiӃp làm tĕng tәng cҫu, đѭӡng cҫu dӏch chuyển vӅ bên phҧi. Khi chính 

phӫ giҧm thuӃ, làm cho nhiӅu khoҧn thu nhұp sẵn sàn để chi tiêu, làm tĕng tәng sҧn 

phẩm bằng cách tĕng chi tiêu tiêu dùng. Mӭc cao hѫn cӫa tәng sҧn phẩm làm tĕng 

lѭӧng cҫu vӅ tiӅn tӋ, đѭӡng cҫu dӏch chuyển vӅ bên phҧi, lãi suҩt tĕng. Ngoài ra viӋc 

cắt giҧm thuӃ tác động đӃn sҧn phẩm tiӅm nĕng cũng làm tĕng cҫu tiӅn tӋ, đѭӡng 

cҫu dӏch chuyển sang phҧi, lãi suҩt tĕng. 

 NӃu chính phӫ thӵc hiӋn chính sách tài chính thắt chặt, sӁ làm đҧo ngѭӧc quá 

trình trên, lãi suҩt sӁ giҧm. 

  Chính sách tiӅn tӋ :Chính sách tiӅn tӋ cӫa NHNN theo từng thӡi kỳ phát 

triển kinh tӃ sӁ tác động đӃn khối lѭӧng tín dөng mà ngân hàng cung cҩp cho nӅn 

kinh tӃ, từ đó ҧnh hѭӣng đӃn lãi suҩt thӏ trѭӡng. Trong điӅu kiӋn kinh tӃ suy thoái, 

để thúc đẩy sҧn xuҩt phát triển, NHNN thӵc hiӋn chính sách tiӅn tӋ mӣ rộng, tӭc 

tĕng cung ӭng tiӅn, giҧm dӵ trӳ bắt buộc…, làm cho cung quỹ cho vay tĕng lên, lãi 

suҩt giҧm. Ngѭӧc lҥi, trong điӅu kiӋn lҥm phát, để әn đӏnh tiӅn tӋ, әn đӏnh giá cҧ 

hàng hoá, NHNN thӵc hiӋn chính sách thắt chặt tiӅn tӋ, cung quỹ cho vay giҧm 

xuống, lãi suҩt tĕng. 

 Tóm lҥi, trong nӅn kinh tӃ thӏ trѭӡng lãi suҩt chӏu tác động cӫa cung-cҫu vốn 

trên thӏ trѭӡng nên chӏu chӏu tác động cӫa nhiӅu nhân tố. Ngѭӧc lҥi, lãi suҩt tĕng, 

giҧm cũng có tác động trӣ lҥi các nhân tố này  và tác động đӃn nӅn kinh tӃ. Do vұy, 

lãi suҩt có vai trò rҩt quan trọng trong nӅn kinh tӃ thӏ truӡng.  
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1.1.3. Vai trò cͯa lãi suất trong nền kinh tế thị trường 

Lãi suҩt là phѭѫng tiӋn kích thích lӧi ích vұt chҩt để thu hút mọi nguӗn vốn 

nhàn rỗi trong nӅn kinh tӃ thӏ trѭӡng. Lãi suҩt là giá cҧ đặc biӋt cӫa viӋc buôn bán 

vốn tiӅn tӋ nên nó tuân thӫ quy luұt cung - cҫu cӫa thӏ trѭӡng. Muốn thu hút các 

nguӗn vốn nhàn rỗi trong nӅn kinh tӃ, bên cҥnh viӋc cung ӭng chҩt lѭӧng dӏch vө 

tốt, hӋ thống ngân hàng còn phҧi có một mӭc giá cҧ ( lãi suҩt ) hҩp dүn. Đối với 

ngân hàng, lãi suҩt huy động tiӅn gӣi tiӃt kiӋm cao, sӁ kích thích lòng ham muốn lӧi 

nhuұn cӫa khách hàng, vì vұy, ngân hàng có nhiӅu biӋn pháp để tĕng cѭӡng huy 

động vốn, trong đó có biӋn pháp sử dөng công cө lãi suҩt.  

  Lãi suҩt là công cө kích thích đҫu tѭ phát triển kinh tӃ. Lãi suҩt là một trong 

nhӳng chi phí đҫu vào đối với doanh nghiӋp. Với một mӭc lãi suҩt hѫp lý, sӁ tҥo 

điӅu kiӋn cho doanh nghiӋp vay vốn đҫu tѭ, làm tĕng sҧn phẩm xã hội, tĕng thu 

nhұp quốc dân và thúc đẩy kinh tӃ phát triển 

  Lãi suҩt ҧnh hѭӣng đӃn hoҥt động kinh doanh cӫa doanh nghiӋp và ngân 

hàng:  Các doanh nghiӋp hoҥt động không chӍ bằng nguӗn vốn tӵ có cӫa mình mà 

thông thѭӡng còn phҧi vay cӫa các ngân hàng. Vì vұy, nӃu lãi suҩt cho vay quá cao 

sӁ không khuyӃn khích các doanh nghiӋp vay vốn để đҫu tѭ sҧn xuҩt kinh doanh 

dүn đӃn sҧn xuҩt kinh doanh sӁ bӏ thu hẹp. Ngѭӧc lҥi, lãi suҩt cho vay thҩp thì hoҥt 

động sҧn xuҩt kinh doanh cӫa các doanh nghiӋp phát triển, góp phҫn thúc đẩy kinh 

tӃ phát triển. Một lãi suҩt bҩt hӧp lý ( quá cao hoặc quá thҩp) , đӅu ҧnh hѭӣng tiêu 

cӵc đӃn hoҥt động kinh doanh cӫa doanh nghiӋp. Khi lãi suҩt quá cao thì các doanh 

nghiӋp không dám vay vốn ngân hàng, nhiӅu dӵ án có hiӋu quҧ sӁ không đѭӧc thӵc 

thi, nhiӅu cѫ hội kinh doanh sӁ bӏ bỏ qua. Ngân hàng ӭ đọng vốn, giҧm sút lӧi 

nhuұn hoặc thua lỗ. NӃu lãi suҩt quá thҩp, các doanh nghiӋp vay vốn dӉ dàng, thұm 

chí vay vốn sử dөng không đúng mөc đích dүn đӃn rӫi ro cho doanh nghiӋp, kéo 

theo rӫi ro ngân hàng và ҧnh hѭӣng xҩu đӃn sӵ phát triển chung cӫa nӅn kinh tӃ.     

   Lãi suҩt là một trong nhӳng công cө đánh giá sӭc khoẻ cӫa nӅn kinh tӃ. Cĕn 

cӭ vào diӉn biӃn lãi suҩt, có thể biӃt đѭӧc các biӃn số cӫa nӅn kinh tӃ nhѭ : tính sinh 
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lӡi cӫa cѫ hội đҫu tѭ, tình hình tiӅn tӋ, tình hình kinh tӃ tѭѫng lai, từ đó giúp ngân 

hàng và doanh nghiӋp có phѭѫng án kinh doanh thích hӧp . 

  Lãi suҩt là công cө vĩ mô điӅu tiӃt nӅn kinh tӃ. Lãi suҩt đѭӧc sử dөng đúng 

đắn và phù hӧp với nhӳng điӅu kiӋn kinh tӃ trong từng thӡi kỳ nhҩt đӏnh sӁ có tác 

dөng trӵc tiӃp đӃn viӋc kiӅm chӃ lҥm phát cũng nhѭ kích thích tiӃt kiӋm để đҫu tѭ. 

Nhѭng nӃu sử dөng nó cӭng nhắc, không phù hӧp, lãi suҩt trӣ thành vұt trói buộc, 

kiӅm hãm nӅn kinh tӃ. Công cө điӅu tiӃt vĩ mô cӫa lãi suҩt thể hiӋn ӣ chә : Lãi suҩt 

là công cө quan trọng trong chính sách tiӅn tӋ, góp phҫn giӳ vӳng cung và cҫu hàng 

hoá và tác động mҥnh mӁ đӃn lҥm phát. Trong một nӅn kinh tӃ mӣ, lãi suҩt còn 

đѭӧc sử dөng nhѭ một công cө để điӅu tiӃt đối với luӗng vốn vào ra trong một 

nѭớc, khi lãi suҩt trong nѭớc giҧm làm luӗng vốn vào trong nѭớc giҧm và ngѭӧc lҥi 

do đó ҧnh hѭӣng đӃn tỷ giá và điӅu tiӃt әn đӏnh tỷ giá, điӅu này không chӍ ҧnh 

hѭӣng đӃn đҫu tѭ  phát triển kinh tӃ mà còn ҧnh hѭӣng đӃn cán cân thѭѫng mҥi và 

quan hӋ kinh tӃ giӳa một nѭớc với nѭớc khác.  

1.2. Quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt trong NHTM 

1.2.1. Lãi suất và vai trò cͯa lãi suất đối với NHTM 

 Lãi suҩt nhѭ đã đӅ cұp là giá cҧ cӫa quyӅn sử dөng vốn trong thӡi gian nhҩt 

đӏnh. Trong hoҥt động kinh doanh cӫa mình, ngân hàng vừa là tә chӭc thuê và cho 

thuê quyӅn sử dөng vốn. Chính vì vұy, lãi suҩt trong kinh doanh ngân hàng có thể là 

lãi suҩt đi vay hoặc cho vay. 

1.2.1.1. Lãi suất trong kinh doanh ngân hàng  

 - Lãi suҩt tiӅn gửi  : Lãi suҩt tiӅn gửi đѭӧc tính theo tỷ lӋ phҫn trĕm giӳa số 

tiӅn mà ngân hàng phҧi trҧ cho ngѭӡi gửi và số tiӅn gốc mà ngân hàng nhұn đѭӧc 

trong một thӡi gian nhҩt đӏnh. Tuỳ theo sҧn phẩm tiӅn gửi các ngân hàng cung cҩp 

mà lãi suҩt tiӅn gӣi có tên gọi khác nhau:  Thông thѭӡng ngѭӡi ta nhắc đӃn hai loҥi 

tiӅn gӣi chính đó là : TiӅn gӣi giao dӏch và tiӅn gӣi phi giao dӏch. 

 TiӅn gӣi giao dӏch còn có tên gọi là tiӅn gӣi thanh toán, tiӅn gӣi séc..( 

demand deposits, checking account) đѭӧc ngân hàng cung cҩp với tiӋn ích chính 
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cho khách hàng là : Dӏch vө thanh toán và dӏch vө khác. Lãi suҩt tiӅn gӣi giao dӏch 

rҩt thҩp.  

 TiӅn gӣi phi giao dӏch ( TiӅn gӣi tiӃt kiӋm, kỳ phiӃu..)  là tiӅn gӣi với mөc 

đích tích luỹ , dӵ phòng, không dùng vào mөc đích thanh toán thѭӡng xuyên. Là 

loҥi tiӅn gӣi әn đӏnh, do đó các ngân hàng yên tâm sử dөng loҥi tiӅn gӣi này để cho 

vay. Vì vұy, lãi suҩt tiӅn gӣi phi giao dӏch là khá cao. Hình thӭc gӣi áp dөng cho 

tiӅn phi giao dӏch là rҩt đa dҥng : kỳ hҥn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng…tiӅn gӣi tiӃt 

kiӋm hѭӣng lãi bұc thang ( Trong giới hҥn khung 12, 24, 36 tháng, lãi suҩt đѭӧc 

chia thành nhiӅu bұc, mỗi bұc 3 tháng,  thӡi điểm ngѭӡi gӣi rút vốn ӣ bұc nào thì 

đѭӧc huӣng lãi bұc đó).  Lãi suҩt tiӅn gӣi phi giao dӏch thѭӡng theo hѭớng thӡi hҥn 

càng dài thì lãi suҩt càng cao.  

 - Lãi suҩt cho vay:  là tỷ lӋ giӳa số tiӅn mà ngѭӡi đi vay phҧi chi trҧ so với số  

tiӅn mà anh ta nhұn đѭӧc trong một thӡi kỳ nhҩt đӏnh. Trong nӅn kinh tӃ thӏ trѭӡng, 

lãi suҩt cho vay đѭӧc hình thành trên cѫ sӣ cung - cҫu quỹ cho vay và do vұy giống 

nhѭ lãi suҩt tiӅn gӣi, ngân hàng không thể  đѫn phѭѫng đѭa ra lãi suҩt cho vay mà 

không có sӵ chҩp nhұn cӫa thӏ trѭӡng. Tuy nhiên, lãi suҩt cho vay cӫa một ngân 

thѭӡng bao gӗm ít nhҩt  4 yӃu tố : Trѭớc hӃt, lãi suҩt cho vay phҧi bao gӗm tҩt cҧ 

các chi phí huy động vốn vay , kӃ đӃn là  bù đắp chi phí quҧn lý và thӵc hiӋn khoҧn 

vay, tiӃp đӃn là trang trҧi các loҥi rӫi ro và sau cùng là lãi suҩt phҧi chӭa đӵng phҫn 

lӧi nhuұn hӧp lý cӫa ngân hàng. Bên cҥnh đó, lãi suҩt còn chӭa đӵng nhiӅu nhân tố 

nhѭ cҥnh tranh giӳa các ngân hàng, chính sách cӫa NHNN, quan hӋ giӳa ngân hàng 

và ngѭӡi đi vay … Lãi suҩt cho vay có thể cố đӏnh hoặc thҧ nәi trong suốt thӡi gian 

hiӋu lӵc cӫa hӧp đӗng, có thể tính theo phѭѫng pháp lãi đѫn hay lãi tích hӧp tuỳ 

vào các kỹ thuұt cho vay khác nhau cӫa các ngân hàng.  

 Trên thӵc tӃ, thu nhұp đối với một khoҧn vay hay cho phí đối với khoҧn  tiӅn 

gӣi không chӍ bao gӗm lãi suҩt. Ví dө một khách hàng gӣi tiӅn tiӃt kiӋm, không chӍ 

nhұn đѭӧc tiӅn lãi mà còn có thể nhұn đѭӧc các giҧi thѭӣng, hay một khách hàng 

vay không chӍ trҧ lãi vay mà còn đóng các loҥi phí nhѭ phí thu xӃp vốn, phí giҧi 

ngân …Trong trѭӡng hӧp này, lãi suҩt tiӅn gӣi hoặc tiӅn vay công bố trên hӧp đӗng  
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không phҧn ánh chính xác chi phí hay thu nhұp cӫa ngân hàng. Vì vұy, trong quҧn 

trӏ tài chính nói chung và quҧn trӏ lãi suҩt nói riêng, ngѭӡi ta còn phҧi xác đӏnh một 

loҥi lãi suҩt phҧn ánh một cách chính xác thu nhұp từ các khoҧn cho vay hay chi phí 

từ các khoҧn tiӅn gӣi cӫa ngân hàng, đó là lãi suҩt hiӋu dөng ( effective interest  

rate) hay còn gọi là lãi suҩt thӵc trҧ.   

-Lãi suҩt hiӋu dөng : Là tỷ lӋ giӳa tiӅn lãi, phí so với quỹ cho vay ròng, đѭӧc 

biểu diӉn bằng công thӭc : 

 

  

L P
Rd

Q




 

Trong đó :  

 Rd : là lãi suҩt hiӋu dөng. 

  L : Lãi suҩt công bố dùng để tính toán 

  P : Phí tài chính ( phí cam kӃt, chi phí hoa hӗng, tѭ vҩn, môi giới..) 

  Q :  Quỹ cho vay  ròng ( vốn ngѭӡi đi vay sử dөng ). 

Trong thӵc tӃ, lãi suҩt hiӋu dөng có thể cao hѫn hoặc bằng lãi suҩt công bố. 

Trong các hӧp đӗng cho vay chiӃt khҩu, cho vay hҥn mӭc tín dөng ( Trѭӡng hӧp có 

kèm phí tài chính) , TiӅn gӣi tiӃt kiӋm dӵ thѭӣng ..Lãi suҩt hiӋu dөng cao hѫn lãi 

suҩt công bố. Các hӧp đӗng cho vay từng lҫn chӍ thu lãi trên số tiӅn cho vay thì lãi 

suҩt công bố bằng lãi suҩt hiӋu dөng.  

1.2.1.2. Vai trò của lãi suất đối với NHTM 

  Lãi suҩt đóng vai trò nhѭ một đòn bẩy kinh tӃ cӵc kỳ lӧi hҥi trong một ngân 

hang. Vì nhӳng thay đәi và dӵ tính vӅ lãi suҩt ҧnh hѭӣng trӵc tiӃp đӃn kӃt quҧ hoҥt 

động kinh doanh cӫa ngân hàng. Trong hoҥt động kinh doanh ngân hàng, các khoҧn 

thu từ lãi gӗm cho vay và đҫu tѭ là nhӳng khoҧn thu lớn nhҩt. Tuy nhiên, trong nӅn 

kinh tӃ thӏ trѭӡng, các ngân hàng không tӵ xác đӏnh lãi suҩt một cách đѫn phѭѫng 

mà lãi suҩt phҧi đѭӧc xác đӏnh bӣi quan hӋ cung - cҫu vốn trên thӏ trѭӡng. Ngân 
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hàng chӍ là ngѭӡi chҩp nhұn giá. Trong khҧ nĕng và điӅu kiӋn cӫa mình ngân hàng 

có thể xác đӏnh mӭc lãi suҩt hӧp lý xoay quanh lãi suҩt thӏ trѭӡng. Vì vұy, trong 

môi trѭӡng cҥnh tranh cao nhѭ hiӋn nay, lãi suҩt là một trong nhӳng công cө để 

thӵc hiӋn chiӃn lѭӧc cҥnh tranh cӫa Ngân hàng: 

  Trong hoҥt động huy động vốn : Lãi suҩt cho phép ngân hàng xác đӏnh qui 

mô nguӗn vốn phù hӧp với các mӭc lãi suҩt và chi phí chҩp nhұn đѭӧc. Một mӭc lãi 

suҩt cao giúp ngân hàng huy động nguӗn vốn với qui mô lớn nhѭng mang lҥi gánh 

nặng vӅ chi phí. Ngѭӧc lҥi, với mӭc lãi suҩt thҩp, ngân hàng sӁ không huy động 

đѭӧc vốn. Một chính sách lãi suҩt hӧp lý cho phép ngân hàng huy động nguӗn vốn 

phù hӧp vӅ qui mô, kỳ hҥn và chi phí chҩp nhұn đѭӧc. 

 Trong hoҥt động cho vay cӫa ngân hàng cũng vұy, lãi suҩt cӫa một khoҧn 

vay bҩt kỳ đѭӧc xác đӏnh trên cѫ sӣ quan hӋ cung - cҫu vӅ vốn trên thӏ trѭӡng. Tuy 

nhiên viӋc đӏnh ra mӭc lãi suҩt cho một khoҧn vay đѭӧc xác đӏnh theo một số tiêu 

chuẩn nhҩt đӏnh phù hӧp với chiӃn lѭӧc kinh doanh cӫa ngân hàng. Các NHTM 

không đѭa ra một mӭc lãi suҩt cho cùng một loҥi khách hàng, cùng một loҥi hình 

cho vay và trong cùng một thӡi kỳ. Chính sách lãi suҩt cho vay cӫa ngân hàng thể 

hiӋn chính sách kinh doanh trong từng thӡi kỳ và thông thѭӡng hѭớng đӃn viӋc thu 

hút khách hàng làm ĕn tốt, mang lҥi thu nhұp cho ngân hàng. Và hҥn chӃ nhӳng 

khách hàng có nguy cѫ rӫi ro bằng mӭc lãi suҩt thích hӧp. Nhѭ vұy, trong hoҥt 

động cho vay, lãi suҩt cho phép ngân hàng chọn lӵa đѭӧc khách hàng mình mong 

muốn. 

 Tóm lҥi, lãi suҩt tác động đӃn cҧ đҫu vào và đҫu ra cӫa ngân hàng, nên khi 

lãi suҩt thay đәi ngân hàng sӁ đối mặt với một loҥi rӫi ro tiӅm tàng, đó là rӫi ro lãi 

suҩt. 

1.2.2. Rͯi ro lãi suất  

1.2.2.1. Khái niệm rủi ro lãi suất 

Khi đӅ cұp đӃn rӫi ro lãi suҩt, có rҩt nhiӅu khái niӋm đѭӧc các chuyên gia 

kinh tӃ đѭa ra  nhѭ sau : 
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- Timothy W.Koch cho rằng : Rӫi ro lãi suҩt là sӵ thay đәi tiӅm tàng vӅ thu 

nhұp lãi ròng và giá thӏ trѭӡng cӫa vốn ngân hàng xuҩt phát từ sӵ thay đәi cӫa mӭc 

lãi suҩt.[13]. 

-  Rӫi ro lãi suҩt là nhӳng rӫi ro mà các chӫ thể kinh tӃ gặp phҧi khi có biӃn 

động lãi suҩt. NӃu nhѭ toàn bộ các chӫ thể kinh tӃ đӅu có nguy cѫ gặp rӫi ro thì tҩt 

nhiên ngân hàng và các tә chӭc tín dөng cũng là nhӳng đѫn vӏ dӉ gặp rӫi ro nhҩt do 

đặt thù hoҥt động cӫa tә chӭc này.Rӫi ro lãi suҩt phát sinh khi lãi suҩt ngân hàng 

thay đәi làm Ngân hàng bӏ thiӋt hҥi do giҧm lӧi nhuұn và giҧm giá trӏ ròng cӫa ngân 

hàng. - Lê Vĕn Tѭ 

Trong hai khái niӋm trên thì khái niӋm vӅ rӫi ro lãi suҩt cӫa Timothy 

W.Koch chӍ rõ bҧn chҩt cӫa rӫi ro lãi suҩt hѫn. Trên thӵc tӃ rӫi ro lãi suҩt gắn liӅn 

với cҩu trúc thӡi hҥn khác nhau giӳa tài sҧn và nӧ ( Cho vay và huy động vốn) và sӵ 

biӃn đәi cӫa lãi suҩt thӏ trѭӡng . Nhѭ vұy có thể nói các yӃu tố làm xuҩt hiӋn rӫi ro 

lãi suҩt là  : 

 + Lãi suҩt biӃn động ( tĕng hoặc giҧm) 

 + Lӧi nhuұn cӫa ngân hàng giҧm do chênh lӋch lãi suҩt đҫu ra, đҫu vào giҧm, 

hoặc giá trӏ ròng cӫa ngân hàng giҧm. 

 - Nguyên nhân cӫa rӫi ro lãi suҩt là : Sӵ không phù hӧp vӅ kỳ hҥn, tính thanh 

khoҧn và qui mô cӫa tài sҧn so với kỳ hҥn, tính thanh khoҧn và qui mô cӫa nӧ. 

1.2.2.2. Các dạng rủi ro lãi suất và tác động của nó đến hoạt động ngân hàng  

 - Rӫi ro tái tài trӧ ( Refinancing risk): Rӫi ro mà lӧi nhuұn cӫa ngân hàng 

giҧm do chi phí tái huy động vốn cao hѫn tiӅn lãi cӫa các khoҧn đҫu tѭ khi kỳ hҥn 

cӫa tài sҧn đҫu tѭ dài hѫn kỳ hҥn cӫa vốn huy động ( Short- funded) khi lãi suҩt thӏ 

trѭӡng tĕng. 

- Rӫi ro tái đҫu tѭ ( Reinvestement Risk): Là rӫi ro mà lӧi nhuұn ngân hàng 

giҧm do thu nhұp từ lãi cӫa các tài sҧn đҫu tѭ thҩp hѫn chi phí tái huy động vốn do 

kỳ hҥn cӫa tài sҧn đҫu tѭ ngắn hѫn kỳ hҥn cӫa vốn huy động ( Long-funded)  trong 

điӅu kiӋn lãi suҩt thӏ trѭӡng giҧm. 
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 - Rӫi ro giá trӏ thӏ trѭӡng (  Market Value Risk) :  Là rӫi ro mà giá trӏ ròng 

cӫa ngân hàng ( Giá trӏ thӏ trѭӡng cӫa vốn chӫ sӣ hӳu ) giҧm do biӃn động bҩt lӧi 

trong giá trӏ thӏ trѭӡng cӫa tài sҧn và nӧ thuộc một trong hai trѭӡng hӧp sau đây: 

  Giá trӏ thӏ trѭӡng cӫa tài sҧn sөt giҧm nhanh hѫn giá trӏ thӏ trѭӡng cӫa nӧ khi 

kỳ hҥn cӫa tài sҧn dài hѫn kỳ hҥn nӧ trong điӅu kiӋn lãi suҩt tĕng. 

 Giá trӏ thӏ trѭӡng cӫa Nӧ tĕng nhanh hѫn giá trӏ thӏ trѭӡng cӫa tài sҧn trong 

trѭӡng hӧp kỳ hҥn cӫa nӧ dài hѫn kỳ hҥn cӫa tài sҧn khi lãi suҩt giҧm. 

  Vì vұy, lãi suҩt thay đәi sӁ tác động đӃn toàn bộ bҧng cân đối kӃ toán và báo 

cáo thu nhұp, chi phí cӫa ngân hàng. 

1.2.3. Quản trị rͯi ro lãi suất trong NHTM 

1.2.3.1. Mục tiêu của quản trị rủi ro lãi suất trong NHTM 

  Quҧn trӏ rӫi ro trong ngân hàng là quá trình tiӃp cұn rӫi ro một cách khoa 

học, toàn diӋn và có hӋ thống nhằm nhұn diӋn, đo lѭӡng, kiểm soát và tối thiểu hoá 

nhӳng tác động bҩt lӧi cӫa rӫi ro. 

  Quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt : Là viӋc ngân hàng tә chӭc để nhұn diӋn, đӏnh lѭӧng, 

nhӳng tәn thҩt đang và sӁ xҧy ra từ rӫi ro lãi suҩt để từ đó có thể giám sát và kiểm 

soát rӫi ro lãi suҩt thông qua viӋc có thể thiӃt lұp nên nhӳng chính sách, chiӃn lѭӧc 

sử dөng các công cө phòng ngừa và hҥn chӃ rӫi ro lãi suҩt từ các hoҥt động cӫa 

ngân hàng một cách đҫy đӫ, toàn diӋn và liên tөc. 

 - Mөc tiêu quҧn trӏ rӫi ro  là :  

 + Tối thiểu hoá chi phí quҧn trӏ rӫi ro ( Chi phí nguӗn lӵc), tối đa hoá khҧ 

nĕng giҧm thiểu tác động bҩt lӧi cӫa rӫi ro. 

 + Quҧn trӏ rӫi ro trong kinh doanh ngân hàng cũng đӗng thӡi là quá trình đҥt 

đѭӧc các mөc tiêu trong kinh doanh. 

 -Mөc tiêu quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt  : Tuỳ thuộc vào chiӃn lѭӧc quҧn trӏ rӫi ro 

lãi suҩt mà nhà quҧn trӏ ngân hàng chọn lӵa sӁ cho ta biӃt mөc tiêu cӫa viӋc quҧn trӏ 

rӫi ro lãi suҩt : 

 + Mөc tiêu mang tính đҫu cѫ trѭớc sӵ biӃn động cӫa lãi suҩt – gắn với chiӃn 

lѭӧc bҧo vӋ chӫ  động. Ví dө nӃu nhà quҧn trӏ ngân hàng tin chắc rằng lãi suҩt sӁ 
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giҧm trong thӡi gian tới, họ có thể điӅu chӍnh tĕng lѭӧng nӧ nhҥy cҧm lãi suҩt vѭӧt 

quá qui mô tài sҧn nhҥy cҧm lãi suҩt. NӃu lãi suҩt giҧm nhѭ dӵ đoán, chi phí trҧ lãi 

cho các khoҧn nӧ sӁ giҧm nhiӅu hѫn thu lãi, cҧi thiӋn chӍ số tỷ lӋ thu nhұp lãi cұn 

biên cӫa ngân hàng. Trѭӡng hӧp ngѭӧc lҥi đối với lãi suҩt tĕng. 

 Khi lãi suҩt thay đәi, giá trӏ thӏ trѭӡng cӫa tài sҧn và vốn huy động thay đәi 

dүn tới sӵ thay đәi trong giá trӏ ròng cӫa ngân hàng. Với chiӃn lѭӧc quҧn trӏ nĕng 

động, Nhà quҧn trӏ ngân hàng có thể điӅu chӍnh khe hӣ vòng đӡi cӫa tài sҧn và nӧ 

để tĕng giá trӏ ròng cӫa ngân hàng.  

 + Mөc tiêu hҥn chӃ tới mӭc tối thiểu mọi ҧnh hѭӣng xҩu cӫa cӫa sӵ biӃn 

động lãi suҩt đӃn thu nhұp cӫa ngân hàng sӁ gắn cùng với chiӃn lѭӧc bҧo vӋ thuҫn. 

Ví dө: ThiӃt lұp khe hӣ nhҥy cҧm lãi suҩt gҫn bằng 0 tới mӭc tối đa có thể để giҧm 

thiểu sӵ bҩt đӏnh trong thu nhұp lãi cӫa ngân hàng.  

1.2.3.2. Qui trình quản trị rủi ro lãi suất 

 - Một tiӃn trình hay một qui trình quҧn trӏ phҧi gӗm 4 bѭớc : Hoҥch đӏnh,  Tә 

chӭc, Lãnh đҥo và Kiểm tra . Xuҩt phát từ nguyên lý chung đó, các qui trình quҧn 

trӏ rӫi ro nói chung trong ngân hàng và qui trình quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt nói riêng sӁ 

có nhӳng bѭớc đi cө thể cӫa mình.  

 - Qui trình quҧn trӏ rӫi ro trong ngân hàng thѭӡng gӗm các bѭớc: Nhұn dҥng 

rӫi ro, Đánh giá rӫi ro, kiểm soát rӫi ro và tài trӧ rӫi ro. 

 - Qui trình quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt là một quá trình gắn với  viӋc quҧn trӏ tài 

sҧn nӧ- tài sҧn có, và phҧi bao gӗm các bѭớc sau:    

 - Xác đӏnh rӫi ro ( Nhұn dҥng) : Đối với rӫi ro lãi suҩt, đây là giai đoҥn ngân 

hàng dӵ đoán sӵ biӃn động cӫa lãi suҩt đӗng thӡi thông qua phân tích cѫ cҩu tài sҧn 

nӧ-tài sҧn có để nhұn biӃt chiӅu hѭớng ҧnh hѭӣng cӫa lãi suҩt đối với ngân hàng 

mình. 

- Đo lѭӡng rӫi ro (Đánh giá) : Để quҧn lý rӫi ro lãi suҩt, trên thӃ giới hiӋn 

nay, các Ngân hàng thѭӡng dӵa trên các mô hình đӏnh lѭӧng rӫi ro lãi suҩt bao gӗm 

: Mô hình kỳ hҥn đӃn hҥn, mô hình đӏnh giá lҥi và mô hình thӡi lѭӧng để có nhӳng 

phѭѫng pháp Quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt thích hӧp. 
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- Giám sát rӫi ro lãi suҩt ( Kiểm soát) : gӗm các chiӃn lѭӧc sau : 

+ Né tránh/ Từ bỏ (  Avoidance)/Elimination 

+ Giҧm thiểu ( Reduction) 

+ Ngĕn ngừa ( Prevention) 

+ Chuyển giao ( Transfer) 

Để giҧm thiểu, ngĕn ngừa rӫi ro lãi suҩt, các ngân hàng thѭӡng sử dөng các 

biӋn pháp điӅu chӍnh cѫ cҩu tài sҧn và nӧ hoặc các nghiӋp vө phái sinh.  

- Tài trӧ rӫi ro: ViӋc chuẩn bӏ các nguӗn tài chính để bù đắp khi rӫi ro lãi 

suҩt xҧy ra. 

1.2.3.3. Các phương pháp quản trị rủi ro lãi suất  

Các NHTM thѭӡng sử dөng các phѭѫng pháp Quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt nhѭ sau  

- Phѭѫng pháp quҧn trӏ độ lӋch ( khe hӣ)  nhҥy cҧm lãi suҩt 

Đây là phѭѫng pháp truyӅn thống cӫa hҫu hӃt các NHTM. Theo phѭѫng 

pháp này, tҩt cҧ tài sҧn và nӧ đѭӧc chia thành 2 nhóm: Nhóm tài sҧn hoặc nӧ nhҥy 

cҧm với lãi suҩt và nhóm tài sҧn hoặc nӧ không nhҥy cҧm với lãi suҩt. Nhà quҧn trӏ 

phҧi phân tích độ lӋch nhҥy cҧm giӳa tài sҧn và nӧ để có giҧi pháp thích hӧp.  

+Phân tích độ lӋch (khe hӣ) nhҥy cҧm lãi suҩt :GAPrs 

Tiêu chí để phân biӋt tài sҧn hoặc nӧ  nhҥy cҧm lãi suҩt là thu nhұp ( từ tài 

sҧn) hoặc  chi phí (từ nӧ ) có biӃn đәi hay không khi lãi suҩt thӏ trѭӡng biӃn động. 

Nhѭ vұy, tài sҧn hoặc nӧ đѭӧc gọi là nhҥy cҧm với lãi suҩt nӃu thu nhұp hoặc chi 

phí cӫa chúng biӃn đәi theo lãi suҩt hiӋn hành; tài sҧn hoặc nӧ không nhҥy cҧm với 

lãi suҩt nӃu thu nhұp hoặc chi phí cӫa chúng không có sӵ biӃn đәi nêu trên. 

 Tài sҧn nhҥy cҧm với lãi suҩt và nӧ nhҥy cҧm với lãi suҩt đѭӧc tính phân 

theo kỳ hҥn ví dө 7 ngày, 15 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng…khi đó ngѭӡi ta có thể 

lӵa chọn một hay nhiӅu kỳ hҥn nhҩt đӏnh. Độ lӋch nhҥy cҧm với lãi suҩt là sӵ khác 

biӋt giӳa tài sҧn nhҥy cҧm với lãi suҩt và nӧ nhҥy cҧm với lãi suҩt. Tài sҧn hay nӧ 

nhҥy cҧm với lãi suҩt là các khoҧn mөc tài sҧn hoặc nӧ đӃn hҥn hoặc đӃn thӡi điểm 

tái  đӏnh giá lҥi trong một thӡi gian đã chọn. 

    Tài sҧn nhҥy 
cҧm lãi suҩt  

 Nӧ nhҥy cҧm 

lãi suҩt 
 

 - GAPrs     = 
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  GAPrs = 0 , không có rӫi ro lãi suҩt  

  GAPrs <0 ,  rӫi ro lãi suҩt xuҩt hiӋn nӃu lãi suҩt tĕng. 

  GAPrs >0,  rӫi ro lãi suҩt xuҩt hiӋn nӃu lãi suҩt giҧm.   

- HӋ sӕ diӉn tҧ mức độ rӫi ro có thể xҧy ra. 

+ HӋ số độ lӋch (GAPrs tѭѫng đối ) = 
GAPrs

Toång taøi saûn
 

GAPrs tѭѫng đối  > 0 :  NH đang trong tình trҥng nhҥy cҧm tài sҧn. 

GAPrs tѭѫng đối  < 0 :  NH đang trong tình trҥng nhҥy cҧm nӧ. 

      + HӋ số nhҥy cҧm lãi suҩt ( RSR) = 
RSA

RSL
  

       RSR > 1 :  Ngân hàng nhҥy cҧm nӧ 

       RSA< 1  :  Ngân hàng nhҥy cҧm tài sҧn 

 -  Xác đӏnh tәn thҩt trên thu nhұp lãi ròng 

+Trѭӡng hӧp biӃn động lãi suҩt trên tài sҧn = trên nӧ   

∆NII = CGAPrs × ∆R  = (RSA – RSL)∆R 

Trong đó 

∆NII     : Mӭc thay đәi thu nhұp lãi ròng do biӃn động lãi suҩt thӏ 

trѭӡng  

CGAPrs: Khe hӣ nhҥy cҧm lãi suҩt tuyӋt đối tích luỹ. 

RSA :   Giá trӏ tài sҧn nhҥy cҧm lãi suҩt. 

RSL     Giá trӏ nӧ nhҥy cҧm lãi suҩt. 

∆R      Mӭc thay đәi lãi suҩt (Rk– Ro) 

Rk       Lãi suҩt dӵ kiӃn kỳ kӃ hoҥch 

Ro        Lãi suҩt hiӋn hành. 

+Trѭӡng hӧp thay đәi lãi suҩt trên tài sҧn và nӧ không bằng nhau 

∆NII = (RSA ×∆RA) – (RSL × ∆RL) 

Trong đó 

∆NII : Mӭc thay đәi thu nhұp lãi ròng do biӃn động lãi suҩt thӏ trѭӡng  

RSA   Giá trӏ TS nhҥy cҧm lãi suҩt  
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RSL   Giá trӏ nӧ nhҥy cҧm lãi suҩt 

∆RA    Mӭc thay đәi lãi suҩt đối với tài sҧn 

∆RL   Mӭc thay đәi lãi suҩt đối với nӧ 

 

+ Quҧn trӏ độ lӋch ( khe hӣ ) nhҥy cҧm lãi suҩt 

Trong qui trình quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt, các NHTM phҧi nhұn biӃt đѭӧc sӵ 

biӃn động khách quan cӫa lãi suҩt để đѭa ra nhӳng giҧi pháp nhằm hҥn chӃ tәn thҩt 

và nâng cao mӭc thu nhұp. Với nhұn thӭc: Trong nền kinh tế thị trường  bản thân 

NHTM riêng lẽ không thể đưa ra mức lãi suất mà lãi suất phải được xác định trên 

cơ sở cung - cầu, các NHTM muốn tránh được rủi ro lãi suất phải tự điều chỉnh các 

yếu tố liên quan đến cấu trúc tài sản và nợ của mình theo hướng biến động của lãi 

suất. Tuy nhiên, điӅu chӍnh nhѭ thӃ nào lҥi tuỳ thuộc vào chiӃn lѭӧc quҧn trӏ mà 

ngân hàng đó quyӃt đӏnh. Nhѭ đã đӅ cұp ӣ trên, các nhà quҧn trӏ có thể lӵa chọn các 

chiӃn lѭӧc sau : 

+ ChiӃn lѭӧc quҧn trӏ chӫ động (Bҧo vӋ nĕng động): Nhà quҧn trӏ có thể dӵa 

vào độ lӋch để kiểm soát  rӫi ro lãi suҩt. Chѭѫng trình quҧn trӏ độ lӋch gӗm 2 bѭớc: 

Trѭớc hӃt nhà quҧn trӏ phҧi dӵ đoán biӃn động cӫa lãi suҩt. TiӃp theo, thӵc hiӋn 

nhӳng điӅu chӍnh thích hӧp với sӵ biӃn động đó. Sӵ tiên đoán lãi suҩt tĕng thѭӡng 

đi kèm với một một độ lӋch dѭѫng. Ví dө ngân hàng tìm cách tĕng đҫu tѭ vào các 

chӭng khoán ngắn hҥn, ѭu tiên cho vay ngắn hҥn, hoặc giҧm các khoҧn nӧ ngắn 

hҥn. NӃu dӵ đoán lãi suҩt giҧm, nhà quҧn trӏ sӁ đѭa danh mөc đӃn độ lӋch âm. 

+ ChiӃn lѭӧc quҧn trӏ thө động ( ChiӃn lѭӧc Bҧo vӋ thuҫn) : NӃu nhѭ chiӃn 

lѭӧc quҧn trӏ chӫ động tìm kiӃm doanh lӧi qua sӵ biӃn động cӫa lãi suҩt thì chiӃn 

lѭӧc quҧn trӏ thө động nhằm mөc tiêu là bҧo vӋ thu nhұp cӫa ngân hàng trѭớc biӃn 

động cӫa lãi suҩt. Một chiӃn lѭӧc chӫ động tìm kiӃm nâng dҫn mӭc thu nhұp lãi 

ròng cӫa ngân hàng. Một chiӃn lѭӧc thө động nhằm hҥn chӃ nhӳng bҩt әn trong thu 

nhұp lãi. ChiӃn lѭӧc thө động nhằm vào viӋc duy trì dӵ cân bằng giӳa giá trӏ tài sҧn 

nhҥy cҧm và nӧ nhҥy cҧm lãi suҩt. NӃu thành công, lãi suҩt tĕng hay giҧm sӁ làm 
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cho thu nhұp lãi hay chi phí lãi tĕng, giҧm nhѭ nhau, do đó không ҧnh hѭӣng đӃn 

thu nhұp lãi ròng cӫa ngân hàng. 

Phѭѫng pháp quҧn trӏ độ lӋch nhҥy cҧm lãi suҩt có ѭu điểm là đѫn giҧn, dӉ 

thӵc hiӋn, và vì thӃ nó đѭӧc đa số các NHTM sử dөng. Tuy nhiên nhѭӧc điểm cӫa 

phѭѫng pháp này là không đӅ cұp đӃn yӃu tố thӡi lѭӧng các luӗng tiӅn cӫa tài sҧn 

và nӧ. Trên thӵc tӃ phѭѫng pháp này cũng không tính đӃn giá trӏ thӏ truӡng cӫa vốn 

và tài sҧn thay đәi nhѭ thӃ nào khi lãi suҩt thay đәi. Chính vì vұy, một phѭѫng pháp 

quҧn trӏ lãi suҩt nӳa ra đӡi đó là phѭѫng pháp quҧn trӏ độ lӋch thӡi lѭӧng.    

- Phѭѫng pháp quҧn trӏ độ lӋch ( khe hӣ) thӡi lѭӧng. 

Thӡi lѭӧng là thӡi gian đo lѭӡng trung bình đối với các khoҧn lѭu chuyển 

tiӅn tӋ cӫa các chӭng khoán hoặc các dòng tiӅn thu vӅ gӗm vốn gốc và lãi cӫa các 

khoҧn cho vay. Đѭӧc xác đӏnh trên cѫ sӣ giá trӏ hiӋn tҥi cӫa các dòng tiӅn trong 

tѭѫng lai. 

Thӡi lѭӧng cӫa các khoҧn mөc tài sҧn, nӧ đѭӧc xác đӏnh: 
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Trong đó 

D  : Thӡi lѭӧng 

CF (t) : Lѭu chuyển tiӅn tӋ ӣ thӡi kỳ t 

n  : Số kỳ hҥn 

i : Lãi suҩt  

+ Phân tích độ lӋch thӡi lѭӧng ( GAPD ) 

            GAPD   =         DA    -   U x DL 

 GAPD       :       Độ lӋch thӡi lѭӧng  

     DA        :      Thӡi lѭӧng bình quân cӫa tài sҧn 

   DL       :      Thӡi lѭӧng bình quân cӫa nӧ 

   U        :      HӋ số : Tәng nӧ/ Tәng tài sҧn 
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 + Quҧn trӏ độ lӋch thӡi lѭӧng 

 Khi trҥng thái độ lӋch thӡi lѭӧng dѭѫng ( thӡi lѭӧng tài sҧn dài hѫn thӡi 

lѭӧng nӧ ). Lãi suҩt tĕng sӁ làm giҧm giá trӏ thӏ trѭӡng cӫa vốn và ngѭӧc lҥi trong 

trҥng thái độ lӋch thӡi lѭӧng âm lãi suҩt tĕng sӁ làm tĕng giá trӏ thӏ trѭӡng cӫa vốn 

và ngѭӧc lҥi. NӃu độ lӋch bằng không thì sӵ biӃn động cӫa lãi suҩt không ҧnh 

hѭӣng đӃn giá trӏ thӏ trѭӡng cӫa vốn. 

 Cũng giống nhѭ phѭѫng pháp quҧn trӏ độ lӋch nhҥy cҧm lãi suҩt, một nhà 

quҧn trӏ theo chiӃn lѭӧc quҧn trӏ chӫ động sӁ tìm cách nâng cao thu nhұp kèm theo 

sӵ thay đәi thӡi lѭӧng trѭớc khi có sӵ biӃn động cӫa lãi suҩt. Chẳng hҥn nӃu dӵ 

đoán  lãi suҩt tĕng, nhà quҧn trӏ sӁ chuyển độ lӋch từ dѭѫng sang âm. ĐiӅu này đҥt 

đѭӧc bằng cách rút ngắn thӡi lѭӧng tài sҧn hoặc nâng cao thӡi lѭӧng các khoҧn mөc 

nӧ. NӃu dӵ đoán lãi suҩt giҧm, phҧi chuyển độ lӋch thӡi lѭӧng ӣ trҥng thái dѭѫng. 

 Ngѭӧc lҥi, chiӃn lѭӧc quҧn trӏ  thө động hѭớng đӃn viӋc sắp xӃp để cho thӡi 

lѭӧng tài sҧn bằng thӡi lѭӧng nӧ để tránh tәn thҩt khi lãi suҩt biӃn động. Để thӵc 

hiӋn điӅu này phҧi thay đәi cҩu trúc thӡi hҥn cӫa danh mөc cho vay  và đҫu tѭ, các 

khoҧn mөc tiӅn gӣi và phi tiӅn gӣi để tҥo ra sӵ cân bằng vӅ thӡi lѭӧng tài sҧn và nӧ, 

tӭc là độ lӋch thӡi lѭӧng bằng không hoặc gҫn bằng không. 

 Phѭѫng pháp quҧn trӏ độ lӋch thӡi lѭӧng khắc phөc nhѭӧc điểm cӫa phѭѫng 

pháp quҧn trӏ độ lӋch nhҥy cҧm lãi suҩt  là có tính đӃn các dòng tiӅn trong tѭѫng lai 

cӫa tài sҧn và nӧ. Tuy nhiên phѭѫng pháp này đòi hỏi tính toán rҩt phӭc tҥp và trên 

thӵc tӃ rҩt khó thӵc hiӋn. Nhѭ vұy, mỗi phѭѫng pháp đӅu có nhѭӧc điểm riêng. Lӵa 

chọn phѭѫng pháp nào là tuỳ thuộc vào nhұn thӭc và khҧ nĕng cӫa nhà quҧn trӏ . 

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng và vai trò, ý nghĩa cͯa hoạt động quản trị rͯi ro lãi 

suất  đối với NHTM  

1.2.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng  

- Nhân tӕ bên ngoài Ngân hàng : 

+ Môi trѭӡng kinh tӃ vĩ mô : Môi trѭӡng kinh tӃ vĩ mô әn đӏnh, sӁ tҥo cѫ hội 

cho nhà đҫu tѭ, tҥo cѫ hội cho ngân hàng mӣ rộng hoҥt động đҫu tѭ ra nӅn kinh tӃ, 
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rӫi ro từ đҫu tѭ thҩp, lãi suҩt sӁ thҩp ( phҫn bù rӫi ro lãi suҩt ít ) do đó hҥn chӃ rӫi ro 

lãi suҩt cho ngân hàng và ngѭӧc lҥi. 

 Môi trѭӡng vĩ mô әn đӏnh sӁ giúp ngân hàng thӵc hiӋn các biӋn pháp điӅu 

tiӃt rӫi ro lãi suҩt ( các nghiӋp vө phòng chống rӫi ro lãi suҩt ) trên thӏ trѭӡng tiӅn tӋ 

một cách nhanh chóng, hiӋu quҧ, ít gặp rӫi ro.   

Ngoài ra, kinh tӃ әn đӏnh, các dӏch vө ngoài tín dөng sӁ phát triển tҥo nguӗn 

thu, tҥo điӅu kiӋn cho viӋc hҥ thҩp lãi suҩt đҫu ra và thu nhұp ngân hàng ít chӏu ҧnh 

hѭӣng từ rӫi ro lãi suҩt .   

 Chính sách cӫa chính phӫ vӅ tiӅn tӋ trong từng thӡi kỳ cũng ҧnh hѭӣng đӃn 

hoҥt động quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt cӫa NHTM. NHNN ViӋt Nam là tә chӭc thuộc 

chính phӫ nên chính sách tiӅn tӋ cӫa NHNN chӏu sӵ chi phối bӣi chính phӫ và tҩt 

yӃu điӅu này ҧnh hѭӣng đӃn hoҥt động quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt ӣ NHTM.  

+ Hành lang pháp lý vӅ vҩn đӅ quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt cӫa NHNN. 

Thể hiӋn ӣ vai trò đӏnh hѭớng cho hoҥt động quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt đối với 

các NHTM. NHNN xây dӵng nhӳng qui chӃ phòng ngừa, hҥn chӃ rӫi ro lãi suҩt cho 

các NHTM thì hoҥt động này mới đѭӧc triển khai và ngѭӧc lҥi. 

Ngoài ra, viӋc hoàn thiӋn các vĕn bҧn pháp lý cӫa NHNN để cho phép các 

công cө phòng chống rӫi ro lãi suҩt cũng tác động rҩt lớn đӃn viӋc điӅu tiӃt rӫi ro lãi 

suҩt cho các NHTM. 

+ Đӏa bàn hoҥt động : Thể hiӋn qua mӭc độ cҥnh tranh cӫa các đối thӫ trên 

cùng đӏa bàn. Một đӏa bàn cҥnh tranh cao thì xác xuҩt có rӫi ro lãi suҩt cũng cao và 

ngѭӧc lҥi. Các đặc điểm đối thӫ cҥnh tranh nhѭ : TiӅm lӵc tài chính, chính sách lãi 

suҩt, nĕng lӵc tài chính ….có tác động nhҩt đӏnh đӃn hoҥt động quҧn trӏ rӫi ro lãi 

suҩt cӫa một NHTM.        

- Nhân tӕ bên trong Ngân hàng  

+ Trình độ cӫa nhân đội ngũ quҧn trӏ viên, nhân viên ngân hàng :  

 Đây là nhân tố quan trọng hàng đҫu, quyӃt đӏnh đӃn sӵ thành công trong 

công tác quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt : Một đội ngũ quҧn trӏ, nhân viên giỏi nghiӋp vө, tâm 

huyӃt với nghӅ sӁ giúp nhұn diӋn nhanh và giҧi quyӃt các nghiӋp vө nói chung, 
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nghiӋp vө quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt nói riêng một cách khoa học và có chiӅu sâu cho 

đѫn vӏ và ngѭӧc lҥi .  

 Trình độ nhân viên tốt còn giúp chi nhánh tiӃp cұn công nghӋ tiên tiӃn một 

cách mau chóng, kӏp thӡi giúp duy trì và nâng cao nĕng lӵc cҥnh tranh cho đѫn vӏ, 

hҥn chӃ rӫi ro. 

+ Nĕng lӵc ngân hàng . 

.Nĕng lӵc tài chính : Nĕng lӵc tài chính tốt sӁ đҧm bҧo đҫu tѭ một cách bài 

bҧn cho hoҥt động quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt và ngѭӧc lҥi. Là cѫ sӣ để tә chӭc tốt hoҥt 

động tài trӧ rӫi ro. 

.Nĕng lӵc công nghӋ : Một trong nhӳng điӅu kiӋn cҫn để thӵc hiӋn hoҥt động 

quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt. Giúp cho viӋc cung cҩp dӳ liӋu cho viӋc lѭӧng đӏnh rӫi ro 

đѭӧc dӉ dàng hoặc thӵc hiӋn đo lѭӡng trӵc tiӃp mӭc độ rӫi ro. 

+ Ý chí cӫa lãnh đҥo đѫn vӏ   

Thể hiӋn ӣ sӵ quan tâm và đҫu tѭ cho lĩnh vӵc này. Lãnh đҥo ngân  hàng 

phҧi có nhұn thӭc đúng đắng vӅ tҫm quan trọng cӫa hoҥt động quҧn trӏ rӫi ro lãi 

suҩt thì mới có sӵ đҫu tѭ thích ӭng. Quҧn rӫi ro lãi suҩt là một lĩnh vӵc mới, phӭc 

tҥp, nhҥy cҧm, đòi hỏi phҧi am hiểu thӵc tiӉn, đӗng thӡi phҧi có một cѫ sӣ lý luұn 

vӳng chắc và phù hӧp với hoҥt động quҧn trӏ khác cӫa ngân hàng trong một thể 

thống nhҩt. Ý chí nhà lãnh đҥo trong từng lĩnh vӵc, suy cho cùng cũng xuҩt phát  từ 

trình độ am hiểu cӫa họ trong lĩnh vӵc đó. 

1.2.4.2. Vai trò, ý nghĩa của quản trị rủi ro lãi suất trong ngân hàng thương mại 

- Quản trị rủi ro lãi suất  giúp ổn định thu nhập, hạn chế rủi ro, đảm bảo giá 

trị vốn ngân hàng 

 Đây là mөc tiêu quan trọng trong công tác quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt. Chҩt lѭӧng 

quҧn lý tài sҧn có - nӧ cӫa NHTM ViӋt Nam nói chung cũng nhѭ sӵ hӧp lý trong cѫ 

cҩu tài sҧn nӧ- có và cѫ cҩu lãi suҩt đang là một hҥn chӃ cӫa NHTM. Bên cҥnh đó, 

trong nhӳng nĕm gҫn đây, diӉn biӃn bҩt thѭӡng cӫa  lãi suҩt đang gây ra nhӳng khó 

khĕn rҩt lớn cho nhà quҧn trӏ ngân hàng trong công tác quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt. 

Nhӳng biӃn động vӅ lãi suҩt, buộc ngân hàng phҧi đối mặt với  một môi trѭӡng hoҥt 
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động mới và khó dӵ báo. Thӡi gian qua, các nhà quҧn trӏ ngân hàng không ngừng 

nә lӵc tìm kiӃm các giҧi pháp nhằm hҥn chӃ ҧnh hѭӣng tiêu cӵc trѭớc biӃn động lãi 

suҩt để әn đӏnh thu nhұp và đҧm bҧo giá trӏ vốn ngân hàng. 

 Vì vұy, thӵc hiӋn tốt công tác quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt sӁ giúp ngân hàng tối 

thiểu hoá tác động tiêu cӵc đӃn thu nhұp, hҥn chӃ rӫi ro thông qua viӋc cҧnh báo, đo 

lѭӡng trѭớc nhӳng tәn thҩt có thể xҧy ra, để từ đó nắm bắt đѭӧc các vҩn đӅ cӫa rӫi 

ro lãi suҩt, đѭa ra nhӳng biӋn pháp để đӅ phòng, giҧm thiểu rӫi ro và xử lý một khi 

có rӫi ro xҧy ra, әn đӏnh thu nhұp ngân hàng . 

- Quản trị rủi ro lãi suất giúp tăng cường tính an toàn, ổn định trong kinh 

doanh. 

Rӫi ro lãi suҩt là rӫi ro tiӅm tàng, xҧy ra dѭới nhiӅu hình thӭc và ӣ bҩt cӭ 

thӡi điểm nào. Mӭc độ tәn thҩt có thể nhẹ hay nặng tuỳ thuộc vào công tác quҧn trӏ 

rӫi ro lãi suҩt cӫa mỗi NHTM. Trong hoҥt động kinh doanh ngân hàng hiӋn nay, 

thu- chi từ lãi chiӃm tỷ trọng rҩt lớn trong tәng thu- tәng chi cӫa ngân hàng vì vұy 

rӫi ro lãi suҩt sӁ tác động rҩt lớn đӃn thu nhұp cӫa ngân hàng do làm tĕng chi phí 

nguӗn vốn, giҧm thu nhұp từ tài sҧn, hҥ thҩp giá trӏ vốn  ngân hàng. Vì vұy có thể 

nói rӫi ro lãi suҩt là rӫi ro gây thiӋt hҥi lớn nhҩt đối với hoҥt động ngân hàng. Do 

đó, nӃu hoҥt động quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt hiӋu quҧ sӁ giúp ngân hàng có sӵ an toàn 

vӅ vốn và әn đӏnh tình hình kinh doanh. 

-Quản trị rủi ro lãi suất giúp phát huy lợi thế cạnh tranh 

Công tác quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt hiӋu quҧ sӁ giúp ngân hàng không nhӳng әn 

đӏnh, an toàn trong kinh doanh mà còn tҥo cѫ sӣ để mӣ rộng qui mô tài sҧn nӧ- có, 

góp phҫn nâng cao nĕng lӵc cҥnh, thӵc hiӋn mөc tiêu phát triển mҥnh mӁ, an toàn 

và hiӋu quҧ. 

Bên cҥnh đó, thông qua viӋc tranh thӫ cѫ hội đҫu tѭ trѭớc biӃn động lãi suҩt 

còn giúp ngân hàng nâng cao thu nhұp cӫa mình. 

Trong bối cҧnh hoҥt động quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi các NHTM còn trong 

giai đoҥn sѫ khai, ngân hàng nào đi tiên phong thӵc hiӋn tốt công tác này sӁ có lӧi 

thӃ không nhỏ trong viӋc cҥnh tranh vӅ lãi suҩt, từ đó giành lҩy thӏ phҫn.  
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KӂT LUҰN CHѬѪNG 1 

 

Lãi suҩt là một biӃn số kinhh tӃ rҩt quan trọng trong nӅn kinh tӃ nói chung và 

NHTM nói riêng. Đối với NHTM, rӫi ro lãi suҩt là rӫi ro tiӅm tàng và có ҧnh hѭӣng 

rҩt lớn đӃn thu nhұp cũng nhѭ giá trӏ vốn chӫ sӣ hӳu cӫa ngân hàng vì cho đӃn hiӋn 

nay thu nhұp- chi phí cӫa NHTM vүn dӵa nhiӅu vào chênh lӋch thu – chi từ lãi . Để 

quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt hiӋu quҧ, ngày nay ngѭӡi ta thѭӡng sử dөng qui trình quҧn trӏ 

rӫi ro lãi suҩt với 4 bѭớc : Nhұn diӋn, đánh giá, kiểm soát và tài trӧ rӫi ro với 2 

phѭong pháp quҧn trӏ là : Quҧn trӏ độ lӋch ( khe hӣ) nhҥy cҧm lãi suҩt và Quҧn trӏ 

độ lӋch thӡi lѭӧng (vòng đӡi). Mỗi phѭѫng pháp đӅu có nhӳng ѭu nhѭӧc điểm nhҩt 

đӏnh. Vұn dөng phѭѫng pháp nào là tuỳ thuộc vào từng điӅu kiӋn cө thể cӫa mỗi 

NHTM.  

Nhӳng kiӃn thӭc nêu trên sӁ là cѫ sӣ để chúng ta tiӃp tөc phân tích thӵc 

trҥng   quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt  ӣ NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam ӣ chѭѫng 2 và đӅ ra 

các giҧi pháp quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt ӣ chѫng 3. 
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Chѭѫng 2 

THӴC TRҤNG QUҦN TRӎ RӪI RO LÃI SUҨT TҤI 

NHNo&PTNT TӌNH QUҦNG NAM 
 

2.1. Tәng quan vӅ NHNNo Quҧng Nam 

2.1.1.  Những đặc trưng cơ bản về hoạt động cͯa Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn  tỉnh Quảng Nam 

2.1.1.1.  Sự ra đời và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn  tỉnh Quảng Nam 

  NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam đѭӧc chính thӭc thành lұp theo QuyӃt đӏnh số 

515/NHNo-02, ngày 16/12/1996 cӫa Chӫ tӏch Hội đӗng quҧn trӏ NHNo&PTNT 

ViӋt Nam.NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam nằm trong phân cҩp hӋ thống 

NHNo&PTNT ViӋt Nam, đѭӧc thể hiӋn theo Sѫ đӗ 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sѫ đӗ 2.1: Sѫ đӗ phân cҩp trong hӋ thӕng NHNo&PTNT ViӋt Nam  

 NHNo&PTNT huyӋn, thӏ xã ( Ngân hàng loҥi 3) : là đѫn vӏ phө thuộc Ngân 

hàng cҩp tӍnh Quҧng Nam, có con dҩu riêng và bҧng cân đối kӃ toán; có nhiӋm vө 

thӵc hiӋn một phҫn các hoҥt động cӫa Chi  nhánh tӍnh.  

NHNo&PTNT liên xã, liên phѭӡng (PGD) : là đѫn vӏ phө thuộc Ngân hàng 

huyӋn, thӏ xã, có con dҩu riêng và bҧng cân đối kӃ toán; có nhiӋm vө thӵc hiӋn một 

phҫn các hoҥt động cӫa chi nhánh cҩp huyӋn. 

NHNo&PTNT ViӋt Nam 

NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam 

  

NHNo&PTNT huyӋn, thӏ xã 

( Ngân hàng loҥi 3)  

 

NHNo&PTNT liên xã, liên phѭӡng 

(PGD)  
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Qua 13 nĕm hoҥt động, NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam đã từng bѭớc әn 

đӏnh, kinh doanh có hiӋu quҧ, tĕng trѭӣng khá và có vӏ thӃ quan trọng trên đӏa bàn. 

ĐӃn cuối nĕm 2009, hoҥt động cӫa NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam đҥt đѭӧc nhӳng 

kӃt quҧ sau: 

 - Mạng lưới hoạt động: Gӗm Hội sӣ chính  và 26 Chi nhánh huyӋn, thӏ xã, 07  

Phòng Giao Dӏch ӣ tҩt cҧ các huyӋn, thӏ xã, khu công nghiӋp, khu kinh tӃ mӣ Chu 

Lai và các cөm công nghiӋp.  

  - Về huy động vốn:  Tәng nguӗn vốn huy động đҥt 2.736.922 triӋu đӗng, 

tĕng 15 lҫn so với nĕm 1997. 

 - Hoạt động tín dụng: Tәng dѭ nӧ đҥt 2.441.949 triӋu đӗng, tĕng 10 lҫn so 

với nĕm 1997.  

 - Kinh doanh ngoại tệ: Nguӗn ngoҥi tӋ huy động đҥt 2.515 ngàn USD, dѭ nӧ 

đҥt 14.837 ngàn USD. 

 - Kết quả tài chính: Lӧi nhuұn nĕm 2009 đҥt  75.364 triӋu đӗng, tĕng 13 lҫn so 

với nĕm 1997. Nguӗn thu chӫ yӃu từ hoҥt động tín dөng, chiӃm 90 đӃn 95% trong tәng 

thu.  

Với nhӳng đóng góp tích cӵc và có hiӋu quҧ vào sӵ nghiӋp phát triển kinh tӃ xã 

hội, sӵ nghiӋp CNH - HĐH nông nghiӋp, nông thôn cӫa đӏa phѭѫng, Chӫ tӏch nѭớc 

Cộng hòa xã hội chӫ nghĩa ViӋt Nam đã ký quyӃt đӏnh số 1476/2005/QĐ-CTN ngày 

14/12/2005 phong tặng "Huân chương lao động hạng 3 về việc đã có thành tích xuất 

sắc trong công tác từ năm 2000 đến năm 2004 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ 

nghĩa xã hội, bảo vệ tổ quốc"  cho NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam. 

2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn  tỉnh Quảng Nam 

 Cѫ cҩu tә chӭc cӫa NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam đѭӧc tә chӭc theo mô 

hình trӵc tuyӃn chӭc nĕng, thӵc hiӋn các nghiӋp vө theo nguyên tắc tұp trung dân 

chӫ và chӃ độ thӫ trѭӣng. Cѫ cҩu tә chӭc quҧn lý này phù hӧp với yêu cҫu quҧn lý 

và nhiӋm vө kinh doanh cӫa ngân hàng, thuұn lӧi trong quá trình điӅu hành hoҥt 
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Chi nhánh huyӋn, Thӏ Xã 
 

Chi nhánh Liên xã 
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Phó giám 
đӕc 1 

Phó giám 
đӕc 2 

động kinh doanh và báo cáo thông tin phҧn hӗi từ cҩp dѭới. Cѫ cҩu tә chӭc quҧn lý 

cӫa NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam đѭӧc thể hiӋn qua Sѫ đӗ 2.2. 

NhiӋm vө cө thể đѭӧc quy đӏnh nhѭ sau: 

- Giám đốc: là ngѭӡi đҥi diӋn theo pháp luұt, chӏu trách nhiӋm toàn bộ vӅ kӃt 

quҧ hoҥt động kinh doanh cӫa đѫn vӏ. 

- Các Phó giám đốc: Giúp Giám đốc chӍ đҥo điӅu hành một số nghiӋp vө do 

Giám đốc phân công phө trách.  
    

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sѫ đӗ 2.2: Cѫ cҩu tә chức quҧn lý ӣ NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam 

Chú thích: 

Quan hӋ trӵc tuyӃn:  

 Quan hӋ chӭc nĕng:    

 

Phòng 

vi  

tính 
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 Phòng Tә chӭc cán bộ và đào tҥo: Tә chӭc đào tҥo, bӗi dѭỡng cán bộ, đӅ 

xuҩt đӏnh mӭc lao động, giao khoán quỹ tiӅn lѭѫng đӃn các ngân hàng trӵc thuộc... 

 Phòng kinh doanh ngoҥi tӋ và thanh toán quốc tӃ: Kinh doanh ngoҥi tӋ, 

thanh toán quốc tӃ, bҧo lãnh ngoҥi tӋ có liên quan đӃn thanh toán quốc tӃ... 

 Phòng tín dөng: Cho vay các thành phҫn kinh tӃ, thẩm đӏnh và đӅ xuҩt cho 

vay các dӵ án tín dөng theo phân cҩp ӫy quyӅn; thẩm đӏnh các dӵ án, hoàn thiӋn hӗ 

sѫ trình ngân hàng cҩp trên theo phân cҩp ӫy quyӅn. 

 Phòng nguӗn vốn và kӃ hoҥch tәng hӧp: Huy động vốn, xây dӵng kӃ hoҥch 

kinh doanh theo đӏnh hѭớng kinh doanh cӫa NHNo&PTNT ViӋt Nam. 

 Phòng Dӏch vө & Marketing: Tuyên truyӅn, Quҧng cáo các sҧn phẩm cũng 

nhѭ thѭѫng hiӋu cӫa Ngân hàng. 

 Phòng kiểm tra, kiểm toán nội bộ: Giám sát, kiểm tra, kiểm toán toàn bộ 

hoҥt động nghiӋp vө trong nội bộ ngân hàng.  

Phòng hành chính: Sắp xӃp hội nghӏ, tiӃp khách, vĕn thѭ và báo chí; thӵc 

hiӋn công tác xây dӵng cѫ bҧn, sửa chӳa TSCĐ, mua sắm công cө lao động. 

 Phòng kӃ toán - ngân quỹ: Thӵc hiӋn hҥch toán kӃ toán, hҥch toán thống kê 

các nghiӋp vө phát sinh trong hoҥt động kinh doanh...  

 Phòng vi tính: Tәng hӧp, thống kê và lѭu trӳ số liӋu, thông tin liên quan đӃn 

hoҥt động cӫa ngân hàng, triển khai và  đҧm bҧo vұn hành an toàn các phҫn mӅm 

cӫa ngân hàng   

 NhiӋm vө cӫa chi nhánh huyӋn, thӏ xã, Thành phố, chi nhánh Liên xã, Phѭӡng: 

+ Huy động vốn từ dân cѭ, các tә chӭc kinh tӃ và từ các nguӗn khác; 

+ Cho vay ngắn hҥn, trung hҥn và dài hҥn nhằm đáp ӭng nhu cҫu sҧn xuҩt 

kinh doanh, thӵc hiӋn các dӵ án đҫu tѭ; 

+ Cung ӭng các dӏch vө thanh toán và ngân quỹ; 

+ Kinh doanh các nghiӋp vө ngoҥi hối khi đѭӧc Tәng giám đốc 

NHNo&PTNT ViӋt Nam cho phép; 

+ Thӵc hiӋn kiểm tra viӋc chҩp hành thể lӋ, chӃ độ nghiӋp vө trong phҥm vi 

đӏa bàn theo quy đӏnh; 
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+ Chҩp hành đҫy đӫ các báo cáo, thống kê theo chӃ độ quy đӏnh và theo yêu 

cҫu đột xuҩt cӫa Giám đốc ngân hàng cҩp trên. 

Với cѫ cҩu tә chӭc nhѭ trên cho thҩy hӋ thống tә chӭc hoҥt động cӫa 

NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam trҧi rộng khắp đӏa bàn toàn tӍnh, có chi nhánh hoҥt 

động ӣ tҩt cҧ huyӋn, thӏ xã, thành phố, kể cҧ huyӋn miӅn núi là do đặc thù cӫa 

NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam có chӭc nĕng, nhiӋm vө cung cҩp tín dөng cho sӵ 

nghiӋp phát triển nông nghiӋp nông thôn, có nhѭ vұy mới đҧm bҧo cung cҩp tín 

dөng đӃn từng ngѭӡi dân kể cҧ vùng sâu vùng xa.   

2.1.1.3. Thực trạng đội ngũ cán bộ, nhân viên tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam 

 Khi mới thành lұp ( nĕm 1997) nĕng lӵc đội ngũ cán bộ NHNo&PTNT tӍnh 

Quҧng Nam còn nhiӅu yӃu kém, chѭa đáp ӭng yêu cҫu kinh doanh trong cѫ chӃ thӏ 

trѭӡng. Nguӗn nhân lӵc vừa thiӃu vừa yӃu, đội ngũ cán bộ chѭa đѭӧc đào tҥo hoặc đào 

tҥo trong cѫ chӃ bao cҩp nên sӵ thích ӭng với cѫ chӃ thӏ trѭӡng còn kém. Đội ngũ cán 

bộ trẻ tuy đѭӧc đào tҥo cѫ bҧn nhѭng thiӃu kinh nghiӋm. Nĕm 1997, NHNo&PTNT 

tӍnh Quҧng Nam có 239 lao động, trong đó: Trình độ đҥi học có 50 ngѭӡi, chiӃm tỷ lӋ 

20,92%; cao đẳng có 23 ngѭӡi, chiӃm tỷ lӋ 9,62%; trình độ trung cҩp có 144 ngѭӡi, 

chiӃm 60,25%, chѭa qua đào tҥo chuyên môn có 22 ngѭӡi, chiӃm 9,21%. 

Trѭớc thӵc trҥng đó, lãnh đҥo NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam đã có chӫ trѭѫng 

đào tҥo và đào tҥo lҥi, quy hoҥch cán bộ theo hѭớng tài đi đôi với đӭc, nhằm đáp ӭng 

yêu cҫu thiӃu hөt nguӗn lao động và nâng cao nĕng lӵc cho đội ngũ cán bộ nhân viên. 

Trong đó, vҩn đӅ đào tҥo cán bộ sau đҥi học là hѭớng đi có tính chiӃn lѭӧc và hiӋu quҧ, 

đã góp phҫn tĕng nĕng lӵc cán bộ, uy tín và hiӋu quҧ trong hoҥt động kinh doanh.   

Qua 13 nĕm xây dӵng và trѭӣng thành, đội ngũ cán bộ nhân viên 

NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam lớn mҥnh đáng kể. ĐӃn cuối nĕm 2009, toàn chi 

nhánh có 412 lao động, trong đó: 01 TiӃn sĩ kinh tӃ và 01 Nghiên cӭu sinh, 27 Thҥc 

sỹ , 50 cán bộ viên chӭc đang học cao học,  43 cán bộ đҧng viên đã tốt nghiӋp cử 

nhân chính trӏ, 17 cán bộ đҧng viên đã tốt nghiӋp cao cҩp lý luұn chính trӏ; 92,96% 
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cán bộ viên chӭc có trình độ đҥi học và sau đҥi học; 60% cán bộ viên chӭc là đҧng 

viên Đҧng cộng sҧn ViӋt Nam 

2.1.2. Một số kết quả hoạt động kinh doanh cͯa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam 

2.1.2.1. Kết quả hoạt động huy động vốn 

Trong nhӳng nĕm qua, NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam tĕng cѭӡng huy động 

vốn thông qua công cө lãi suҩt linh hoҥt kӃt hӧp với thông tin, tiӃp thӏ, đa dҥng các 

hình thӭc huy động kể cҧ nội tӋ và ngoҥi tӋ, để khai thác các nguӗn tiӅn nhàn rỗi 

trong dân cѭ và thu hút ngày càng nhiӅu khách hàng quan hӋ tiӅn gӣi với ngân 

hàng. Nguӗn vốn tĕng liên tөc qua các nĕm, tốc độ tĕng trѭӣng khá cao, bình quân 

giai đoҥn 2005-2009 đҥt 12,55%. 

 Tình hình biӃn động số dѭ nguӗn vốn huy động qua từng nĕm đѭӧc thể hiӋn 
ӣ Bҧng 2.1 

Bҧng 2.1 Hoҥt động huy động vӕn giai đoҥn 2005-2009. 

Đѫn vӏ tính: triӋu đӗng 

ChӍ tiêu 2005 2006 2007 2008 2009 
1.Tәng vӕn huy động 1,547,252 1,839,000 2,372,081 2,630,241 2,736,922 
2.Tӕc độ tăng trѭӣng   +18,85% +28,98% +10,88% +4,05% 

3.Phân theo đӕi tѭӧng      
-TiӅn gửi các tә chӭc kinh tӃ 661.285 652.040 8 46.110 837.624 853.696 

- TiӅn gӣi TCTD 6,369 10.000 13.157 8.699 6.239 

-  TiӅn gửi dân cѭ 879,598 1.176.960 1.512.814 1.783.918 1.876.987 

Tỷ trọng tiӅn gӣi dân cѭ (%) 56,85% 64,00% 63,78% 67,82% 68,58% 

4.Phân theo kỳ hҥn      
- TG KKH và có KH< 12 th 740.581 944.768 981.567 1.894.186 2.076.898 

Tỷ trọng  47,86% 51.37% 41,38% 72,02% 75.88% 

TGCKH 12-<24 tháng 587.211 792.075 917.533 518.257 501.270 

Tỷ trọng  37,95% 43.07% 38,68% 19,70% 18,32% 

TGCKH =>  24 th 219.460 102.157 473.016 217.798 158.754 

Tỷ trọng   14,18% 5.56% 19,94% 8,28% 5.8% 

5.Tәng Nguӗn vӕn NH 
trên đӏa bàn 

2,368,592 2.930.000 3.998.000 5.247.000 6.025.527 

Thӏ phҫn NHNo Quҧng Nam 65,3% 62,76% 59,33% 41,51% 37,92% 

                               (Nguồn: Phòng KH-TH NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam ) 



38 

Qua số liӋu trên cho thҩy: Nguӗn vốn cӫa chi nhánh vүn tĕng liên tөc qua các 

nĕm, nĕm  2006 là 18,85% , nĕm 2007 là :28,98% . Tuy nhiên từ 2008 đӃn nay, tốc 

độc gia tĕng đang chұm lҥi. NӃu nĕm 2007 tốc độ tĕng trѭӣng là 28, 98% thì nĕm 

2009 là 4,05%. 

 Trong cѫ cҩu nguӗn vốn theo đối tѭӧng gӣi, nguӗn tiӅn gӣi từ dân cѭ chiӃm 

tỷ trọng khá cao và әn đӏnh, khẳng đӏnh vӏ thӃ cӫa đѫn vӏ so với các ngân hàng khác 

trên đӏa bàn trong công tác huy động vốn. Tỷ trọng loҥi tiӅn gӣi này nĕm 2005 là : 

56,85% , nĕm 2006 là 64% , tĕng đӅu qua các nĕm 2007, 2008 và đӃn nĕm 2009 là 

68,58%. 

  Xét cѫ cҩu nguӗn huy động theo thӡi hҥn huy động thì tỷ trọng tiӅn gӣi kỳ 

hҥn từ 12 tháng trӣ lên đang giҧm dҫn. Đối với loҥi tiӅn gӣi kỳ hҥn từ 12- dѭới 24 

tháng, nĕm 2005 tỷ trọng là 37,95% trong tәng nguӗn, nĕm 2006 tỷ trọng loҥi tiӅn 

gӣi này là 43,07%, tuy nhiên từ nĕm 2007 đӃn 2009 tỷ trọng loҥi tiӅn gӣi này liên 

tөc giҧm qua các nĕm và đӃn nĕm 2009 là 18,32%. Tình hình huy động vốn với loҥi 

tiӅn gӣi thӡi hҥn từ 24 tháng trӣ lên cũng diӉn biӃn tѭѫng tӵ.  

Thӏ phҫn huy động vốn cӫa chi nhánh cũng liên tөc giҧm qua các nĕm, nӃu 

nĕm 2005 nguӗn vốn cӫa chi nhánh chiӃm tỷ trọng 65,3% trong tәng nguӗn vốn cӫa 

ngành ngân hàng Quҧng Nam thì tỷ trọng này  đӃn nĕm 2009  chӍ là 37,92%.  

Phân tích tình hình huy động vốn cӫa chi nhánh thӡi gian qua cho thҩy 

nguӗn   huy động cӫa chi nhánh tĕng trѭӣng khá bӅn vӳng ( thể hiӋn qua sӵ gia tĕng 

liên tөc cӫa nguӗn tiӅn gӣi từ dân cѭ). Tuy nhiên điӅu bҩt lӧi đối với chi nhánh là 

nguӗn tiӅn gӣi kỳ hҥn dài và thӏ phҫn vӅ hoҥt động này cӫa chi nhánh trên đӏa bàn 

đang sөt giҧm. 

2.1.2.2. Kết quả hoạt động  sử dụng  vốn 

 Cĕn cӭ chӫ trѭѫng, đѭӡng lối phát triển kinh tӃ - xã hội tӍnh Quҧng Nam, 

NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam đã thӵc hiӋn cho vay theo phѭѫng châm "An toàn, 

hiệu quả trong tăng trưởng". KӃt quҧ hoҥt động cho vay tҥi NHNo&PTNT tӍnh 

Quҧng Nam giai đoҥn 2005-2009 đѭӧc thể hiӋn ӣ Bҧng 2.2 

 



39 

Bҧng 2.2 Hoҥt động sử dөng vӕn giai đoҥn 2005-2009 
       ĐVT: triệu đồng 

ChӍ tiêu 2005 2006 2007 2008 2009 

2.Tәng dѭ nӧ 1.354.092 1.340.000 1.614.036 1.948.117 2.441.949 

3.Tӕc độ tăng trѭӣng dѭ nӧ   -1,04% +20,45% +20,69% +25,34% 

. KӃt cҩu dѭ nӧ phân theo  
thành phҫn kinh tӃ 

     

-  DNNN 213.555 138.000 229.570 642.212 940.702 

- Doanh nghiӋp ngoài 
quốc doanh 

279.936 232.000 247.182 253.614 265.135 

-  HTX 8.391 12.000 20.998 7.820 8.516 

- Hộ gia đình, cá thể 853.020 958.000 1.116.286 1..044.471 1.227.596 

6. KӃt cҩu dѭ nӧ phân 
theo thӡi hҥn vay 

     

-  Ngắn hҥn 941.258 897.800 1.014.148 1.036.051 1.242.929 

- Trung và dài hҥn 413.644 442.200 599.888 912.066 1.199.020 

7. Tәng Dѭ nӧ NH trên 
đӏa bàn 

3.258.925 4.162.000 3.998.000 10.135.000 12.567.746 

8.Tỷ trọng Dѭ nӧ NHNo 41,58% 32.20% 59.33% 19.22% 19.43% 

(Nguồn: NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam ) 

 

Dѭ nӧ cho vay cӫa chi nhánh qua tĕng đӅu qua các nĕm, tốc độ tĕng trung 

bình hѫn 20% / nĕm. Trong cѫ cҩu dѭ nӧ, dѭ nӧ Hộ gia đình, cá thể chiӃm tỷ trọng 

cao (luôn trên 60%) và tĕng әn đӏnh, phҧn ánh đúng thӃ mҥnh đặt thù cӫa chi nhánh. 

Dѭ nӧ DNNN trong hai nĕm 2008, 2009 tĕng mҥnh, nguyên nhân chӫ yӃu là từ viӋc 

đҫu tѭ các dѭ án lớn ( Thuỷ điӋn Avѭѫng, Đĕkmin...). 

Xem xét dѭ nӧ theo thӡi hҥn cho vay, Dѭ nӧ trung và dài hҥn cũng tĕng đӅu 

qua các nĕm. Nhìn chung, cѫ cҩu dѭ nӧ cӫa chi nhánh là phù hӧp với tình hình phát 

triển và sử dөng vốn cӫa đӏa phѭѫng. Vốn đҫu tѭ trung, dài hҥn chiӃm tỷ trọng cao 

trong tәng vốn đҫu tѭ nӅn kinh tӃ cӫa tӍnh, có ý nghĩa thiӃt thӵc trong viӋc thúc đẩy 

quá trình phát triển kinh tӃ xã hội cӫa tӍnh Quҧng Nam.  
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 Cũng nhѭ thӏ phҫn huy động vốn, thӏ phҫn sử dөng vốn cӫa chi nhánh đang 

giҧm mҥnh - nĕm 20n05 là  41,58% và nĕm 2009 là 19,43%-  trong tәng thӏ phҫn 

cӫa ngân hàng Quҧng Nam. 

2.1.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2005- 2009 

Với vӏ thӃ là một trong nhӳng Ngân hàng Thѭѫng Mҥi có qui mô và uy tín 

trên đӏa bàn Quҧng Nam, hoҥt động cӫa chi nhánh thӡi gian qua đã có nhӳng lӧi thӃ 

nhҩt đӏnh và đã đҥt đѭӧc nhiӅu kӃt quҧ khҧ quan, điӅu đó đѭӧc thể hiӋn qua kӃt quҧ 

hoҥt động kinh doanh cӫa chi nhánh nhѭ sau: 

Bҧng 2.3 KӃt quҧ hoҥt động kinh doanh qua các năm từ 2005-2009 

 Đơn vị tính : triệu đồng 

ChӍ tiêu 2005 2006 2007 2008 2009 

I TӘNG THU  200.921 274.888 453.287 624.983 569.399 

Tốc độ tăng (%)  +36,81% +64,89% +37,87% - 8,89% 

Tr đóThu lãi cho vay  191.920 255.988 354.070 507.757 427.506 

           Tỷ trọng 95,52% 93,12% 78,11% 81,24% 69,77% 

Thu dӏch vө 3.487 3.111 4,436 14.121 12.755 

           Tỷ trọng 1,74% 1,13% 0.98% 2,26% 2,72% 

Thu từ KDNT 610 579 614 1.250 769 

          Tỷ trọng 0,3% 0,21% 0,14% 0,20% 0,16% 

Thu nӧ XLRR 770 14.621 89.512 77.416 48.818 

         Tỷ trọng 0,38% 5,32% 19,75% 12,39% 10,40% 

II TӘNG CHI 180.670 429.082 374.301 543.557 535.379 

 Tr đó Chi trҧ lãi  127.919 180.582 247.670 367,702 376.219 

        Tỷ trọng 70,80% 42,09% 66,17% 67,65% 70,27% 

Chi RRTD 9.561 169.739 44,491 55.127 48.671 

       Tỷ trọng 5,29% 39,56% 11,89% 10,14% 11,18% 

Chi nhân viên  17.580 21,157 31.833 43,123 49.198 

        Tỷ trọng 9,73% 4,93% 8,5% 7,93% 11,30% 

Chênh lệch TN-CP 20.251 -154.194 +78.986 +81.426 +34.020 

( Nguồn NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam) 
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  KӃt quҧ kinh doanh thӡi gian qua cӫa chi nhánh là tốt, giá trӏ tәng thu tĕng 

đӅu qua các nĕm, chӍ tiêu lӧi nhuұn đӅu đҥt kӃ hoҥch đӅ ra ( trừ 2006. Nguyên nhân 

là do dӵ phòng rӫi ro tín dөng bӏ trích quá cao -gҩp 18,7 lҫn so với nĕm 2005- vì 

trong nĕm, tỷ lӋ nӧ xҩu cӫa chi nhánh tĕng đột biӃn do ҧnh hѭӣng thiên tai ( Bão số 

6 )làm thiӋt hҥi sҧn xuҩt và đӡi sống cӫa khách hàng vay vốn, dүn đӃn khách hàng 

không trҧ đѭӧc nӧ) 

 Thu, chi từ lãi vүn chiӃm tỷ trọng rҩt cao trong tәng thu, tәng chi cӫa ngân 

hàng. Tỷ lӋ thu từ lãi nĕm 2005 là 95,52%, nĕm 2006 là 93,12% trong tәng thu nhұp 

cӫa ngân hàng. Tѭѫng tӵ, tỷ lӋ chi từ lãi nĕm 2005 là 70,80%, nĕm 2009 là 70,27%. 

 Thu từ dӏch vө cӫa chi nhánh đóng góp còn quá ít trong tәng thu cӫa ngân 

hàng, tỷ trọng từ nguӗn thu này bình quân chѭa đӃn 2% trong tәng thu cӫa chi 

nhánh.  

Nĕm 2009, mặc dù qui mô hoҥt động cӫa chi nhánh vүn tĕng trѭӣng khá so 

với các nĕm truớc nhѭng tốc độ tĕng lӧi nhuұn là thҩp hѫn. Có nhiӅu nguyên nhân 

dүn đӃn kӃt quҧ này, một trong nhӳng nguyên nhân đó là do ҧnh hѭӣng cӫa  rӫi ro 

lãi suҩt giai đoҥn 2008-2009. 

Nĕm 2008, 2009 tỷ trọng chi trҧ lãi tiӅn gӣi trong tәng chi đӅu khá cao. 

Riêng với nĕm 2008 thì điӅu này là hӧp lý vì lãi suҩt bình quân nĕm 2008 cao. Tuy 

nhiên sang nĕm 2009, khi mặt bằng lãi suҩt đã giҧm nhѭng chi trҧ lãi cӫa toàn chi 

nhánh vүn lớn hѫn nĕm 2008 ( Mặc dù nguӗn vốn tĕng không nhiӅu). ĐiӅu này 

đѭӧc lý giҧi là do một lѭӧng lớn khách hàng gӣi tiӅn dài hҥn với lãi suҩt cao từ nĕm 

2008, chuyển sang, trong đó đặc biӋt là tiӅn gӣi TiӃt KiӋm Bұc Thang có kỳ hҥn đӃn 

36 tháng. Vì thӃ, nĕm 2009 ngân hàng cho vay với lãi suҩt thҩp nhѭng trҧ lãi huy 

động với lãi suҩt rҩt cao- Một hұu quҧ cӫa rӫi ro lãi suҩt Trong khi đó, khách hàng 

vay vốn với lãi suҩt cao nĕm 2008 trѭớc tình hình lãi suҩt giҧm trong nĕm 2009 đã 

trҧ nӧ cũ và tìm cách vay lҥi nӧ mới với lãi suҩt thҩp hѫn. Đó là lý do tҥi sao khi 

nhìn vào phҫn thu ta thҩy thu lãi cho vay 2009 giҧm so với 2008 và làm cho tәng 

thu giҧm (8,89% ) trong khi dѭ nӧ 2009 vүn tĕng 25,34% so với nĕm 2008 . 
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2.2. Chính sách lãi suҩt cӫa NHNN ViӋt Nam ҧnh hѭӣng đӃn công tác quҧn trӏ 

rӫi ro lãi suҩt cӫa các NHTM 

 Hoҥt động cӫa NHTM chӏu tác động rҩt lớn từ cѫ chӃ, chính sách...cӫa 

NHNN. Vì vұy, quá trình điӅu hành lãi suҩt cӫa các NHTM chӏu ҧnh hѭӣng từ cѫ 

chӃ điӅu hành lãi suҩt cӫa NHNN. Trong mỗi thӡi kỳ NHNNN điӅu hành lãi suҩt 

theo cѫ chӃ khác nhau, công tác quҧn trӏ lãi suҩt cӫa các NHTM cũng khác theo. 

Cùng với thӡi gian và xu thӃ hội nhұp, cѫ chӃ điӅu hành lãi suҩt cӫa NHNN 

đang từng bѭớc hѭớng đӃn tӵ do hoá lãi suҩt. DiӉn biӃn điӅu hành lãi suҩt cӫa 

NHNN trong nhӳng nĕm gҫn đây đѭӧc khái quát nhѭ sau :  

 Tháng 8/2000 đánh dҩu bѭớc ngoặc NHNN điӅu hành lãi suҩt theo lãi suҩt 

cѫ bҧn. Đây đѭӧc xem là một bѭớc tiӃn trong tiӃn trình tӵ do hoá lãi suҩt ӣ ViӋt 

Nam. Theo cѫ chӃ này, hàng tháng NHNN phҧi qui đӏnh lãi suҩt cѫ bҧn. Các 

NHTM đѭӧc cho vay trên cѫ sӣ lãi suҩt cѫ bҧn cộng với một biên độ nhҩt đӏnh. Có 

thể nói viӋc điӅu hành lãi suҩt theo lãi suҩt cѫ bҧn là một biӋn pháp tích cӵc nhằm 

đѭa lãi suҩt ngân hàng gắn với lãi suҩt thӏ trѭӡng, qua đó tính chӫ động cӫa Ngân 

hàng đѭӧc nâng cao. Tuy nhiên viӋc NHNN qui đӏnh biên độ cũng phҫn nào hҥn 

chӃ tính tӵ do cӫa lãi suҩt, nó gҫn giống với viӋc qui đӏnh lãi suҩt trҫn, sàn. 

 Trѭớc yêu cҫu cӫa xu thӃ tӵ do hoá lãi suҩt và hѭớng đӃn nӅn kinh tӃ hội 

nhұp, ngày 30/5/2002 NHNN đã ban hành qui đӏnh số 546/2002/QĐ- NHNN vӅ 

viӋc thӵc hiӋn cѫ chӃ lãi suҩt thoҧ thuұn giӳa TCTD đối với khách hàng. Đây là 

biӋn pháp tích cӵc nhằm loҥi bỏ nhӳng biӋn pháp hành chính trong điӅu hành lãi 

suҩt. Theo quyӃt đӏnh này, lãi suҩt cѫ bҧn cӫa NHNN chӍ còn mang tính tham khҧo 

đối với NHTM. Các NHTM đѭӧc tӵ chӫ trong viӋc hoҥch đӏnh chính sách lãi suҩt 

kinh doanh cӫa mình cũng nhѭ đӏnh giá các sҧn phẩm dӏch vө cӫa mình. 

 QuyӃt đӏnh số 546/2002/QĐ- NHNN có tác dөng rҩt lớn trong viӋc thu hút 

các nguӗn vốn trong nӅn kinh tӃ vì quan hӋ cung - cҫu vốn đѭӧc giҧi quyӃt trên cѫ 

sӣ tӵ do thoҧ thuұn. Tuy nhiên, mặt trái cӫa quyӃt đӏnh này là tҥo ra một cuộc đua 

lãi suҩt gҫn nhѭ không có hӗi kӃt giӳa các NHTM. Để chҩm dӭt các cuộc cҥnh 

tranh không lành mҥnh vӅ lãi suҩt giӳa các ngân hàng và thiӃt lұp lҥi sӵ әn đӏnh thӏ 



43 

trѭӡng tiӅn tӋ, tҥo sӵ an toàn cho hӋ thống, ngày 16/05/2008, thống đốc NHNN ban 

hành quyӃt đӏnh số 16/QĐ- NHNN. Theo đó, quan hӋ cung- cҫu vốn trong nӅn kinh 

tӃ chӏu sӵ chi phối rҩt lớn từ lãi suҩt cѫ bҧn cӫa NHNN vì theo quyӃt đӏnh này lãi 

suҩt cho vay, huy động cӫa TCTD không đѭӧc vѭӧt quá 150% lãi suҩt cѫ bҧn do 

NHNN công bố trong từng thӡi kỳ ( theo điӅu 47 - Bộ luұt dân sӵ). Khi quyӃt đӏnh 

này đѭӧc thӵc  hiӋn, chӍ sau một thӡi gian ngắn, cuộc đua lãi suҩt giӳa các NHTM 

đã chҩm dӭt. 

 Trѭớc nhu cҫu vốn rҩt lớn nhӳng tháng cuối nĕm 2009 và đҫu nĕm 2010 

trong khi qui đӏnh trҫn lãi suҩt vӅ cho vay theo quyӃt đӏnh 16/QĐ- NHNN ( cho vay 

không vѭӧt quá 12%/ nĕm  - Lãi suҩt cѫ bҧn 8%/nĕm) không phҧn ánh đúng quan 

hӋ cung- cҫu vốn trên thӏ trѭӡng vì lãi suҩt quá thҩp làm  hҥn chӃ cҧ đҫu vào, đҫu ra 

cӫa các ngân hàng dүn đӃn các ngân hàng không đáp ӭng đѭӧc nhu cҫu vốn cho nӅn 

kinh tӃ. Đặc biӋt là các khoҧn cho vay trung, dài hҥn luôn chӭa đӵng nhiӅu rӫi ro 

nhѭng lãi suҩt thì không có sӵ phân biӋt so với cho vay ngắn hҥn ( Vì qui đӏnh 

chung là lãi suҩt không quá 150% lãi suҩt cѫ bҧn) và NHTM không đѭӧc quyӅn xác 

đӏnh lãi suҩt theo tính toán riêng cӫa họ ( nӃu lãi suҩt cao hѫn trҫn) nên các khoҧn 

cho vay này hoặc bӏ biӃn dҥng ( chia nhỏ thành nhiӅu khoҧn vay nhỏ, thoҧ thuұn 

miӋng vӅ lãi suҩt bên ngoài hӧp đӗng, thu thêm phí....) hoặc hҥn chӃ cho vay.Thông 

tѭ số 07/TT- NHNN ngày 26/02/2010 cӫa NHNN vӅ viӋc cho phép các NHTM thӵc 

hiӋn cho vay theo lãi suҩt thoҧ thuұn đối với các khoҧn cho vay trung- dài hҥn đã ra 

đӡi để giҧi quyӃt các yêu cҫu trên cӫa nӅn kinh tӃ. 

 Ngày 14/4/2010 Thông tѭ 12/2010/TT- NHNN đѭӧc ban hành. Với nội dung 

cho phép các NHTM  chính thӭc áp dөng  cѫ chӃ cho vay theo lãi suҩt thoҧ thuұn 

đối với các hҫu hӃt các hoҥt động vay mѭӧn cӫa TCTD trong nӅn kinh tӃ. Nhѭ vұy, 

Thông tѭ này cũng chҩm dӭt viӋc điӅu hành lãi suҩt theo cѫ chӃ lãi suҩt cѫ bҧn cӫa 

NHNN. Lãi suҩt trong nӅn kinh tӃ đѭӧc quay vӅ  xác đӏnh theo cung - cҫu vốn trên 

thӏ trѭӡng.  

 Giӳa tháng 4 đӃn đҫu tháng 5  nĕm 2010, trѭớc tình hình lãi suҩt thoҧ thuұn 

bӏ đẩy lên cao  theo quan hӋ cung - cҫu vốn thӏ trѭӡng, trong khi  cѫ hội đҫu tѭ  cӫa 
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Doanh nghiӋp gặp khó khĕn do ҧnh hѭӣng cӫa tình hình tài chính thӃ giới. Trѭớc 

tình hình đó, nghӏ quyӃt số 23/NQ-CP cӫa chính phӫ đã nhҩn mҥnh : Ngân hàng 

Nhà nước phải có biện pháp phù hợp để khẩn trương hạ lãi suất huy động xuống 

khoảng 10% và lãi suất cho vay khoảng 12%. Mặc dù NHNN đã chӍ đҥo cho hiӋp 

hội ngân hàng ( VNBA) yêu cҫu các NHTM hҥ lãi suҩt từ 16% xuống còn 13,14% 

tuy nhiên các NHTM còn đang nhìn nhau vì huy động vốn với lãi suҩt thҩp thӡi 

điểm này là rҩt khó khĕn, do NHTM không chӍ cҥnh tranh với nhau mà còn cҥnh 

tranh với các kênh đҫu tѭ khác nhѭ bҩt động sҧn, chӭng khoán ...vì dѭӡng nhѭ hoҥt 

động kinh doanh đã bắt đҫu sôi động trӣ lҥi. 

 Trѭớc nhӳng thay đәi trong viӋc điӅu hành lãi suҩt cӫa NHNN qua từng thӡi 

kỳ, thӵc trҥng quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam cũng có 

nhӳng biӃn đәi, tuy nhiên nhӳng điểm chung trong công tác này sӁ đѭӧc mô tҧ dѭới 

đây. 

2.3. Thӵc trҥng quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam 

2.3.1.  Diễn biến lãi suất trong kinh doanh và rͯi ro lãi suất tại NHNo&PTNT 

tỉnh Quảng Nam 

Bҧng 2.4 Lãi suҩt cho vay và tiӅn gӣi bình quân tҥi NHNo&PTNT  
     tӍnh Quҧng Nam                 Đѫn vӏ (%/ nĕm) 

ChӍ tiêu T3/08 T6/08 T9/08 T12/08 T3/09 T6/09 T9/09 T12/09 

Lãi suҩt cho vay Bình 
Quân(1) 

12,92 17,56 18,58 16,75 13,85 10,88 10,92 12,56 

Lãi suҩt tiӅn gӣi Bình 
Quân  (2) 

9,12 13,81 14,73 13,01 10,26 7,37 7,87 9,55 

Chênh LӋch (1) – (2) 3,8 3,75 3,85 3.74 3,59 3.51 3,05 3,01 

                 Nguồn : NHN&PTNT tỉnh Quảng Nam.   

 Đҫu nĕm 2008, lҥm phát đang ӣ mӭc cao, lãi suҩt thӏ trѭӡng liên tөc tĕng,  

huy động vốn gặp rҩt nhiӅu khó khĕn do các NHTM đua nhau tĕng lãi suҩt. Để đҧm 

bҧo tính thanh khoҧn cӫa toàn hӋ thống NHNoVN, lãi suҩt cӫa chi nhánh liên tөc 

tĕng từ tháng 3 đӃn tháng 6, lãi suҩt huy động bình quân tháng 6 tĕng  4,64 %/ nĕm, 

lãi suҩt cho vay tĕng  4,69 %/ nĕm so với tháng 3. Quan điểm chӍ đҥo cӫa NHNoVN 

cũng nhѭ cӫa NHNo tӍnh Quҧng Nam là : Әn đӏnh các loҥi tiӅn gӣi, không gây xáo 
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trộn, vұn động khách hàng để hҥn chӃ thҩp nhҩt  tình trҥng khách hàng chuyển số 

dѭ cũ  chѭa đӃn hҥn sang kỳ hҥn mới theo lãi suҩt mới. TiӃp tөc tĕng tѭӣng nguӗn 

vốn huy động, nhҩt là nguӗn tiӅn gӣi từ dân cѭ. Đây là giҧi pháp tình thӃ cӫa chi 

nhánh nhằm әn đӏnh khҧ nĕng thanh khoҧn cӫa hӋ thống theo chӫ truѫng cӫa 

NHNoVN trong bối cҧnh thӵc hiӋn chính sách thắt chặt tiӅn tӋ góp phҫn kiӅm chӃ 

lҥm phát cӫa NHNN.    

 Từ tháng 6/2008, cuộc chҥy đua lãi suҩt cӫa các NHTM tҥm thӡi đѭӧc kiӅm chӃ 

bӣi quyӃt  đӏnh 16/QĐ- NHNN cӫa NHNN, theo đó NHNN khống chӃ lãi suҩt cho vay 

và huy động không đѭӧc vѭӧt 150 % lãi suҩt cѫ bҧn đѭӧc công bố từng thӡi kỳ . Từ 

thӡi điểm này chi nhánh điӅu hành lãi suҩt theo hѭớng : Lãi suҩt huy động cĕn cӭ quan 

hӋ cung - cҫu vốn trên thӏ trѭӡng, đҧm bҧo nĕng lӵc tài chính, nĕng lӵc cҥnh tranh 

nhѭng thѭӡng thҩp hѫn lãi suҩt cho vay khoҧng 0,4% ( chênh lӋch thӵc dѭѫng 0,4%) 

và lãi suҩt cho vay tối đa không đѭӧc vѭӧt 150% lãi suҩt cѫ bҧn. Từ cuối nĕm 2008 lãi 

suҩt thӏ trѭӡng tiӃp tөc giҧm do lҥm phát từng bѭớc đѭӧc đẩy lùi. 

 Nĕm 2009, lãi suҩt cho vay- huy động cӫa chi nhánh đӅu giҧm, theo đúng 

diӉn biӃn lãi suҩt thӏ trѭӡng ( do ҧnh hѭӣng suy thoái kinh tӃ, và các chính sách kích 

cҫu cӫa nhà nѭớc ). 

 Nhӳng tháng cuối nĕm 2009, tình hình kinh tӃ có xu hѭớng phөc hӗi, nhu 

cҫu vốn thӏ trѭӡng tĕng lên, lãi suҩt bình quân cӫa chi nhánh đã bắt đҫu tĕng trӣ lҥi.   

 

 

 

 

  

 

 

 

Hình 2.3 : Lãi suҩt tiӅn gӣi và cho vay bình quân tҥi NHNo&PTNT 
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Qua diӉn biӃn lãi suҩt huy động, cho vay cӫa chi nhánh cho thҩy chênh lӋch 

lãi suҩt cho vay – huy động đang có xu hѭớng giҧm chӭng tỏ mӭc độ khốc liӋt 

trong cҥnh tranh lãi suҩt trên đӏa bàn ngày càng gia tĕng. Đây là thách thӭc lớn cӫa 

chi nhánh. Sӵ biӃn động cӫa lãi suҩt trong nhӳng tháng cuối nĕm 2009 đã gây ra tác 

động bҩt lӧi đối với chi nhánh. Bҧng 2.5 cho thҩy sӵ mҩt cân đối vӅ kỳ hҥn trong cѫ 

cҩu dѭ nӧ cho vay và huy động vốn tҥi NHNo tӍnh Quҧng Nam. 

Bҧng 2.5 Dѭ nӧ cho vay và nguӗn vӕn huy động bình quân tҥi NHNo&PTNT  

tӍnh Quҧng Nam        

ĐVT : Tỷ đӗng 

ChӍ tiêu 
30/06/2008 31/12/2008 30/06/2009 31/12/2009 

Sӕ tiӅn (%) Sӕ tiӅn (%) Sӕ tiӅn (%) Sӕ tiӅn (%) 

Dѭ nӧ cho vay                 

Ngắn hҥn 856 51 1.063 54 1.282 53 1.243 51 

Trungvàdài hҥn 823 49 912 46 1.115 47 1.199 49 

Vӕn huy động         

Ngắn hҥn 1.516 65 1.890 70 2.259 74 2.073 76 

Trungvàdài hҥn 817 35 820 30 793 36 654 34 

      ( Nguồn NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam) 

 Trong cѫ cҩu nguӗn vốn cӫa chi nhánh, nguӗn vốn ngắn hҥn luôn chiӃm tỷ 

trọng cao ( Bình quân trên 65%), nguӗn vốn trung, dài hҥn thҩp ( dѭới 35%) trong 

khi đó, dѭ nӧ cho vay trung, dài hҥn luôn chiӃm tỷ trọng trên 40%. Đây là một bҩt 

lӧi cho chi nhánh khi lãi suҩt thӏ trѭӡng tĕng.  

 Bên cҥnh đó, thӡi gian gҫn đây đặc biӋt là nhӳng tháng cuối nĕm 2009, chi 

nhánh phҧi đối mặt với tình trҥng thiӃu vốn để cho vay trung- dài hҥn. Do đó phҧi 

đẩy lãi suҩt huy động loҥi nguӗn vốn này lên cao, đӗng thӡi cũng đẩy lãi suҩt huy 

động vốn ngắn hҥn nhѭng gặp phҧi trӣ ngҥi ӣ vĕn bҧn 9484/NHNN-VP cӫa NHNN 

( khống chӃ lãi suҩt huy động thҩp hѫn 10,5%) và sӵ cҥnh tranh quyӃt liӋt cӫa các 

NHTM trên đӏa bàn nên thӡi gian này một số chi nhánh trӵc thuộc đã phҧi tҥm dừng 
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cho vay do thiӃu nguӗn vốn. Đây là một thách thӭc lớn đòi hỏi chi nhánh phҧi tĕng 

cѭӡng giám sát cũng nhѭ quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt nhằm hҥn chӃ tәn thҩt có thể xҧy ra.   

 Phân tích mӭc độ nhҥy cҧm với lãi suҩt cӫa TSNӧ- Có trong bҧng cân đối 

vốn kinh danh  ngày 31/12/2009 

Bҧng 2.6  Tình hình tài sҧn có- tài sҧn nӧ nhҥy cҧm lãi suҩt ngày 31/12/2009 

         ĐVT: triӋu đӗng 

Tài sҧn nӧ nhҥy cҧm lãi suҩt ( RSL) 
Tài sҧn có nhҥy cҧm lãi suҩt 

(RSA) 

-TiӅn gӣi KKH:và CKH < 12 tháng: 756.173 

-TiӅn gӣi CKH 12-24 tháng : 25.710 

-  TiӅn gӣi > 24 tháng: 7.528 

- Cho vay ngắn hҥn: 51.803 

- Cho vay trung hҥn : 9.121 

Tәng cộng : 789.411 Tәng cộng: 60.924 

                                    ( Nguồn NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam) 
    

 GAPrs  = RSA-RSL=- 728,487  

Với cѫ cҩu tài sҧn nӧ- có nhѭ trên, chi nhánh NHNo&PTNT tӍnh Quҧng 

Nam sӁ chӏu ҧnh huӣng cӫa rӫi ro lãi suҩt. Do tài sҧn nӧ nhҥy cҧm lãi suҩt lớn  hѫn 

tài sҧn có, rӫi ro cӫa NH sӁ tĕng lên khi lãi suҩt thӏ trѭӡng tĕng vì  thu nhұp lãi 

không tĕng tѭѫng ӭng  với chi phí lãi nên thu nhұp ròng cӫa chi nhánh sӁ giҧm.  

 Mỗi phҫn trĕm tĕng lên cӫa lãi suҩt trong thӡi điểm này ( giҧ sử lãi suҩt TSC, 

TSN biӃn động nhѭ nhau) sӁ làm thu nhұp ngân hàng giҧm đi 7.285 triӋu đӗng       

(-7.285 x 1%) 
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Bҧng 2.7 Tình hình rӫi ro lãi suҩt cӫa chi nhánh tҥi  một sӕ thӡi điểm   

trong năm  2009 

Thӡi điểm RSA RSL 
Chênh lӋch 

GAPrs 

Chênh lӋch/ 

Tәng TSC 

31/3 85.266 815.343 - 730.077 - 30.17% 

30/6 79.533 655.722 - 576.189 - 24,03% 

30/9 68.975 750.778 - 681.803 - 22,18% 

31/12 60.924 789.411 - 728,487 - 29,83% 

 

 Vì Ngân hàng có lӧi thӃ vӅ huy động nguӗn vốn ngắn hҥn rҩt lớn nhѭng khҧ 

nĕng sử dөng vốn ngắn hҥn chѭa tѭѫng xӭng với nguӗn này, do vұy TSC nhҥy cҧm 

với lãi suҩt nhỏ hѫn TSN nhҥy cҧm lãi suҩt, nghĩa là khe hӣ nhҥy cҧm lãi suҩt là âm 

liên tөc trong thӡi gian dài. Do vұy, nӃu không tính đӃn viӋc điӅu hoà vốn giӳa các 

ngân hàng trong hӋ thống với nhau thì trong kỳ phân tích nӃu lãi suҩt tĕng thì chi 

nhánh sӁ chӏu rӫi ro lãi suҩt . 

 Tóm lҥi, tình hình kinh doanh cӫa ngành ngân hàng nói chung và tình hình 

biӃn động lãi suҩt nói riêng trên đӏa bàn tӍnh Quҧng Nam thӡi gian qua là rҩt phӭc 

tҥp do diӉn biӃn kinh tӃ vĩ mô có nhӳng bҩt thѭӡng, bên cҥnh đó số lѭӧng ngân 

hàng trên đӏa bàn trong nhӳng nĕm 2008-2009 tĕng rҩt nhanh nên mӭc độ cҥnh 

tranh giӳa các ngân hàng là rҩt gay gắt, thӵc tӃ đó càng khiӃn cho công tác quҧn trӏ 

rӫi ro lãi suҩt tҥi chi nhánh cҫn đѭӧc quan tâm hѫn nӳa so với hiӋn nay. 

2.3.2.Thực trạng quản trị rͯi ro lãi suất tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam 

2.3.2.1. Thực trạng công tác quản lý  lãi suất tại NHNo Quảng Nam 

Cѫ chӃ lãi suҩt cӫa NHNN thӡi gian qua đã tҥo động lӵc cho chi nhánh chӫ 

động trong viӋc xác đӏnh lãi suҩt cũng nhѭ xây dӵng chiӃn lѭӧc lãi suҩt kinh doanh.  

Sau đây là nhӳng đánh giá vӅ công tác quҧn lý lãi suҩt tҥi chi nhánh. 

 - VӅ cách quҧn lý lãi suҩt   

   Trѭớc đây, lãi suҩt kinh doanh do hội sӣ qui đӏnh thống nhҩt trong toàn chi 

nhánh, khống chӃ ӣ một số loҥi hình tiӅn gӣi và cho vay. Các chi nhánh trӵc thuộc 



49 

cũng có thể đѭa ra các mӭc lãi suҩt vѭӧt khung lãi suҩt qui đӏnh nhѭng phҧi trình 

Hội sӣ quyӃt đӏnh. Từ nĕm 2008 đӃn nay, đặc biӋt từ sau quyӃt đӏnh 16/QĐ- NHNN 

( 19.5.2008), Hội sӣ đã giao quyӅn xác đӏnh lãi suҩt tiӅn gӣi, tiӅn vay cho chi nhánh 

trӵc thuộc trên nguyên tắc: đҧm bҧo tình hình tài chính và khҧ nĕng cҥnh tranh cӫa 

đѫn vӏ và không vi phҥm các nguyên tắc vӅ quҧn lý lãi suҩt trong từng thӡi kỳ cӫa 

NHNN. Hội sӣ chӍ đӏnh hѭớng phѭѫng pháp xác đӏnh lãi suҩt hoặc đѭa ra mӭc 

khung lãi suҩt ( Mӭc tối thiểu, tối đa đối với mỗi loҥi  lãi suҩt  huy động hoĕc cho 

vay). 

   Ví dө vĕn bҧn chӍ đҥo lãi suҩt số 556/KHTH ngày 30 tháng 11 nĕm 2009 

cӫa hội sӣ ”về việc chỉ đạo lãi suất cho vay huy động nội tệ” áp dөng cho toàn chi 

nhánh: 

 I. Lãi suất huy động: 

1. Giao Giám đốc các NHNo&PTNT loại 3 được áp dụng lãi suất huy 

động vốn nội tệ đảm bảo năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh, nhưng 

bình quân không vượt quá 10,50%/năm.  

2. Về lãi suất tiền gửi không kỳ hạn nội tệ thống nhất tiếp tục áp dụng 

trong toàn Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam như hiện hành, cụ 

thể: 

. Tiền gửi KBNN và Tiền gửi Thanh toán khác:    lãi suất 0,20%/tháng. 

. Tiền gửi Tiết kiệm không kỳ hạn:                   lãi suất 0,25%/tháng. 

II. Lãi suất cho vay: 

Áp dụng đối với tất cả các đối tượng khách hàng (bao gồm cả khách hàng 

vay cầm cố bằng trái phiếu, kỳ phiếu, sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi 

NHNo&PTNT Việt Nam):   

1. Lãi suất cho vay ngắn, trung, dài hạn: 1,00% /tháng (12,00%/năm) 

2. Đối với những địa bàn có cạnh tranh, có thể áp dụng lãi suất cho vay 

thấp hơn quy định tại điểm 1 văn bản này, các Chi nhánh loại 3 báo cáo 

ngay từng trường hợp cụ thể về NHNo&PTNT tỉnh (qua Ph.KHTH) để tổng 

hợp xin ý kiến giải quyết của Tổng Giám đốc..... 
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  Theo nội dung vĕn bҧn trên, lãi suҩt tiӅn gӣi KBNN ( Kho Bҥc Nhà Nѭớc) 

và tiӅn gӣi thanh toán khác (Các tài khoҧn tiӅn gӣi không kỳ hҥn cӫa Tә chӭc, cá 

nhân) đѭӧc ҩn đӏnh là 0.20% và 0,25%  trong tҩt cҧ các chi nhánh. Lãi suҩt cho vay 

ngắn, trung, dài hҥn đӅu bằng 1,00%/ tháng ( 12%/nĕm). ĐiӅu này có thể đѭӧc lý 

giҧi là vì lãi suҩt cѫ bҧn cӫa tháng 11 nĕm 2009 do NHNN công bố là 8%/ nĕm, nên 

theo quyӃt đӏnh 16/QĐ- NHNN, giới hҥn lãi suҩt cho các hoҥt động vay mѭӧn cӫa 

TCTD sӁ không vѭӧt quá 12%/nĕm. Trong khi đó, mặt bằng lãi suҩt huy động đã 

xҩp xӍ 10,50% nên lãi suҩt cho vay cӫa chi nhánh đѭӧc đẩy lên “chҥm trҫn”, bҩt kể 

loҥi cho vay nào. 

Từ nội dung vĕn bҧn trên, lãi suҩt điӅu hành ӣ một số chi nhánh phө thuộc  

nhѭ sau:  

Bҧng 2.8 Qui đӏnh vӅ lãi suҩt tiӅn gӣi và cho vay tҥi chi nhánh NHNo&PTNT 

huyӋn ĐiӋn Bàn 

(Có hiӋu lӵc từ ngày 30/11/2009) 

TIӄN GӢI 

Loҥi kỳ hҥn Lãi suҩt tháng Lãi suҩt nĕm 

TiӅn gӣi < 3 tháng 0.25% 3% 

TiӅn gӣi 3 tháng 0.8% 9.6% 

TiӅn gӣi 6 tháng 0.82% 9.84% 

TiӅn gӣi 9 tháng 0.83% 9.96% 

TiӅn gӣi 12 tháng 0.85% 10.2% 

TiӅn gӣi 12 < đӃn <= 24 tháng 0.87% 10.44% 

CHO VAY 

Loҥi kỳ hҥn Lãi suҩt tháng Lãi suҩt nĕm 

Ngắn hҥn 1% 12% 

Trung hҥn 1% 12% 

Dài hҥn 1% 12% 

    ( Nguồn : NHNo&PTNT huyện Điện Bàn-tỉnh Quảng Nam) 
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  Chi nhánh ĐiӋn Bàn là một trong nhӳng chi nhánh nằm ӣ khu vӵc có sӵ 

cҥnh tranh rҩt mҥnh giӳa các ngân hàng so với các chi nhánh khác cùng hӋ thống 

trong toàn tӍnh. Vì vұy, lãi suҩt huy động tҥi chi nhánh luôn đѭӧc đẩy lên kӏch trҫn. 

Tuy nhiên, cѫ cҩu vӅ kỳ hҥn cӫa chi nhánh còn khá đѫn giҧn, các kỳ hҥn hҥn chӍ 

dừng lҥi ӣ tháng và cách nhau 3 tháng có một kỳ hҥn. Lãi suҩt cho vay  áp dөng lãi 

suҩt chӍ đҥo cӫa tӍnh.  

Bҧng 2.9 Qui đӏnh vӅ lãi suҩt tiӅn gӣi  tҥi chi nhánh NHNo&PTNT  

huyӋn Đông Giang 

(Có hiӋu lӵc từ ngày 30/11/2009) 

Loҥi tiӅn gӣi Lãi suҩt tháng Lãi suҩt năm 

TiӅn gӣi < 3 tháng 0.25% 3% 

TiӅn gӣi 3 tháng 0.7% 8,4% 

TiӅn gӣi 6 tháng 0.73 % 8,76% 

TiӅn gӣi 9 tháng 0.75% 9% 

TiӅn gӣi 12 tháng 0.77% 9,24% 

TiӅn gӣi 12 < đӃn <= 24 tháng 0.8% 9,6% 

    ( Nguồn NHNo&PTNT huyện Đông Giang- tỉnh Quảng Nam) 

  Đông Giang là huyӋn miӅn núi, mӭc độ cҥnh tranh giӳa các ngân hàng rҩt ít, 

vì vұy lãi suҩt huy động cũng thҩp hѫn so với khu vӵc đӗng bằng. Tuy nhiên cũng 

chӍ thҩp trong chừng mӵc nào đó, bӣi vì đã có nhiӅu trѭӡng hӧp khách hàng gӣi tiӅn 

ӣ khu vӵc khác khi  lãi suҩt tҥi đây quá thҩp. 

 - VӅ phѭѫng thức quҧn lý lãi suҩt :  Phѭѫng thӭc quҧn lý lãi suҩt cӫa chi 

nhánh hҫu hӃt theo cách cố đӏnh lãi suҩt hoàn toàn (đặc biӋt lã lãi suҩt tiӅn gӣi ). – 

thể hiӋn ӣ các bҧng 2.8, 2.9- Thӡi gian gҫn đây chi nhánh đã vұn dөng lãi suҩt thҧ 

nәi đối với hình thӭc cho vay trung, dài hҥn, theo đó lãi suҩt đѭӧc điӅu chӍnh tĕng 

khi lãi suҩt cѫ bҧn do NHNN công bố tĕng trong từng thӡi kỳ. Đây đѭӧc xem là 

một bѭớc tiӃn trong quҧn lý lãi suҩt tҥi chi nhánh. 
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 - VӅ viӋc xác đӏnh lãi suҩt trong kinh doanh: HiӋn nay, lãi suҩt chi nhánh 

đѭӧc xác đӏnh trên cѫ sӣ chênh lӋch lãi suҩt tiӅn vay, tiӅn gӣi là thӵc dѭѫng và trên 

cѫ sӣ lãi suҩt cѫ bҧn cũng nhѭ đӏnh hѭớng lãi suҩt cӫa NHNN công bố từng thӡi kỳ.  

+ Phѭѫng pháp xác đӏnh lãi suҩt cho vay  

   Trong thӡi gian hiӋu lӵc cӫa quyӃt đӏnh 16/QĐ- NHNN cӫa NHNN, lãi suҩt 

cho vay đѭӧc xác đӏnh  

 Lãi suҩt tiӅn vay <= Lãi suҩt cѫ bҧn X 1.5. theo qui đӏnh cӫa NHNN. 

Thѭӡng, chi nhánh lҩy mӭc tối đa cӫa lãi suҩt tính đѭӧc theo công thӭc trên. 

 Lãi suҩt cho vay thoҧ thuұn ( cho vay phөc vө nhu cҫu đӡi sống, cho vay  

thông quan nghiӋp vө phát hành thẻ tín dөng..) đѭӧc áp dөng riêng, Lãi suҩt cho 

vay trung, dài hҥn thѭӡng đѭӧc xác đӏnh theo công thӭc: : L·i suÊt cho vay 

trung, dµi h¹n = L·i suÊt c¬ b¶n + mét sè nhÊt ®Þnh . Tuy 

nhiên viӋc xác đӏnh số nhất định cũng không có cѫ sӣ khoa học cө thể nào, mỗi chi 

nhánh trӵc thuộc làm một cách.  

Kỹ thuұt đӏnh giá đối với các khoҧn cho vay hiӋn nay cӫa chi nhánh  hҫu nhѭ 

theo phѭѫng pháp dӵa vào sӵ tham khҧo lãi suҩt cӫa các NHTM cҥnh tranh trên 

cùng đӏa bàn là chính. Các chi nhánh thuộc khu vӵc đӗng bằng, nѫi có nhiӅu 

NHTM, mӭc độ cҥnh tranh cao, thѭӡng xác đӏnh lãi suҩt theo lãi suҩt cӫa  các 

NHTM trên đӏa bàn kinh doanh. Còn lҥi, các chi nhánh ӣ trung du, miӅn núi thì viӋc 

xác đӏnh lãi suҩt cho vay rҩt tuỳ tiӋn, mang nhiӅu cҧm tính và thѭӡng có khoҧng 

cách rҩt lớn so với chi nhánh ӣ khu vӵc đӗng bằng.   

  Để tҥo lӧi thӃ nhҩt đӏnh trong quá trình cҥnh tranh với  các Ngân hàng trên 

đӏa bàn, hҫu hӃt các chi nhánh trӵc thuộc NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam đӅu có 

nhӳng ѭu đãi cho khách hàng nhѭ : Trên cѫ sӣ kӃt quҧ xӃp loҥi đối với khách hàng, 

chi nhánh có các ѭu đãi đối với các khách hàng có xӃp loҥi tốt ( nhѭ cho vay không 

cҫn tài sҧn đҧm bҧo, cho vay ѭu đãi vӅ lãi suҩt). 

 + Phѭѫng pháp xác đӏnh lãi suҩt tiӅn gӣi : ViӋc xác đӏnh lãi suҩt tiӅn gӣi 

cӫa chi nhánh còn rҩt đѫn giҧn. Lãi suҩt tiӅn gӣi  đѭӧc xác đӏnh trên cѫ sӣ tham 

khҧo lãi suҩt cӫa các NHTM trên đӏa bàn, lãi suҩt cѫ bҧn NHNN công bố từng thӡi 
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kỳ. Nhѭng thӵc tӃ ӣ các chi nhánh, viӋc hoҥch đӏnh lãi suҩt tiӅn gӣi chӫ yӃu cĕn cӭ 

vào dӵ kiӃn mӭc lãi suҩt đҫu ra và chênh lӋch lãi suҩt đҫu vào- đҫu ra . Tỷ lӋ chênh 

lӋch này ѭớc lѭӧng đӫ để đҧm bҧo các chi phí dӵ trӳ, bҧo hiểm, quҧn lý huy động 

vốn, đҧm bҧo ngân hàng có lãi…. 

Ví dө viӋc cұp nhұt, so sánh  lãi suҩt tiӅn gӣi ngày 18 tháng 2 nĕm 2008 tҥi 

Hội sӣ NHNo tӍnh Quҧng Nam. 

Bҧng 2.10 Lãi suҩt tiӅn gӣicӫa một sӕ NHTM trên đӏa bàn tӍnh Quҧng Nam 
 

Kỳ hҥn 

Tên NH 

Không KH 

(%/tháng) 

3 tháng 

(%/tháng) 

6 tháng 

(%/tháng) 

9 tháng 

(%/tháng) 

12 tháng 

(%/tháng) 

Ngoҥi thѭѫng 0.250 0.600 0.630 0.650 0.690 

Công Thѭѫng 0.250 0.600 0.630 0.650 0.700 

ViӋt Á 0.300 0.740 0.760 0.780 0.800 

Đông Á 0.300 0.780 0.810 0.820 0.850 

Sacombank 0.250 0.730 0.740 0.745 0.760 

ACB 0.250 0.760 0.770 0.780 0.815 

Techcombank 0.250 0.730 0.750 0.770 0.800 

An Bình 0.300   0.820 0.830 0.800 

SHB   0.730 0.740     

NHNo QNam  0.250 0.750 0.760 0.770 0.800 

 

 Trên cѫ sӣ lãi suҩt tiӅn gӣi cӫa các chi nhánh bҥn, Hội sӣ đӅ ra các mӭc lãi 

suҩt cӫa mình có tính đӃn các yӃu tố nhѭ uy tín , nĕng lӵc tài chính, thӏ phҫn hoҥt 

động mình đang có.  

 Cùng với hoҥt động cho vay, hoҥt động thu hút khách hàng tiӅn gӣi cӫa chi 

nhánh cũng đang gặp phҧi sӵ cҥnh tranh quyӃt liӋt với các NHTM trên đӏa bàn. Vì 

thӃ ngoài viӋc cҥnh tranh vӅ lãi suҩt, chi nhánh còn thu hút khách hàng qua viӋc đa 

dҥng hoá loҥi hình tiӅn gӣi : TiӃt KiӋm Bұc Thang, TiӃt KiӋm Dӵ Thѭӣng, Giao 

dӏch gӣi rút nhiӅu nѫi ( đối với cҧ tiӅn gӣi TiӃt KiӋm và TiӅn gӣi thanh toán ..Khách 

hàng có thể gӣi, rút  ӣ bҩt kỳ chi nhánh Ngân hàng nào thuộc hӋ thống NHNo ) 

hoặc tặng quà cho nhӳng khách hàng có tiӅn gӣi lớn đӃn một mӭc nào đó nhѭ tặng 
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Áo đi mѭa ӣ NHNo huyӋn Tây Giang cho khách hàng có tiӅn gӣi từ 50 triӋu đӗng 

trӣ lên, tặng sә công tác ӣ NHNo ĐiӋn Bàn, tặng Tách trà ӣ chi nhánh Cửa Đҥi- Hội 

An….Dù ӣ hình thӭc nào, các NH khi đѭa ra các hình thӭc khuyӃn mãi nhѭ thӃ 

cũng làm tĕng chi phí cӫa đѫn vӏ, tӭc là lãi suҩt hiӋu dөng vӅ tiӅn gӣi sӁ tĕng lên 

nên phҧi hӃt sӭc thұn trọng. 

 Tóm lҥi, trong nӅn kinh tӃ thӏ trѭӡng, lãi suҩt là kӃt quҧ tѭѫng tác giӳa cung- 

cҫu quỹ cho vay. Nhұn thӭc đѭӧc điӅu đó, các NHTM để tӗn tҥi và phát triển phҧi 

hoҥch đӏnh chính sách kinh doanh trong đó có phѭѫng pháp quҧn lý lãi suҩt phù 

hӧp, cách xác đӏnh lãi suҩt hӧp lý. Đó là cѫ sӣ để tә chӭc quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi 

chi nhánh.   

2.3.2.2. Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại  NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam 

Trên thӵc tӃ, hoҥt động quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi chi nhánh gắn liӅn với viӋc 

quҧn lý tài sҧn có – tài sҧn nӧ. Chi nhánh chѭa có bộ phұn chuyên biӋt vӅ quҧn trӏ 

rӫi ro lãi suҩt, tuy nhiên trong chiӃn lѭӧc hiӋn đҥi hoá, NHNoVN đang trong quá 

trình thành lұp Hội đӗng quҧn lý tài sҧn có- tài sҧn nӧ ( uỷ ban ALCO), uỷ ban này 

có chӭc nĕng chӍ đҥo hoҥt động quҧn lý tài sҧn có- tài sҧn nӧ và rӫi ro lãi suҩt trong 

toàn chi nhánh NHNoVN.  

Đối với viӋc quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi chi nhánh, tuy chѭa chӍ đҥo cө thể từ 

NHNoVN cũng nhѭ tҥi hội sӣ NHNo tӍnh Quҧng Nam nhѭng thӡi gian qua nhҩt là 

nhӳng tháng cuối nĕm 2009 ( khi nhӳng thiӋt hҥi từ biӃn động lãi suҩt bҩt thѭӡng 

cӫa nĕm 2008 để lҥi khá rõ - Hҫu hӃt các chi nhánh đӅu có  nhӳng khoҧn tiӃt kiӋm 

phҧi trҧ lãi lên đӃn 17.5%/ nĕm- do huy động dài hҥn nhiӅu trong thӡi điểm lãi suҩt 

khá cao và nhӳng khoҧn vay với lãi suҩt cao từ 2008 thì đã đѭӧc trҧ trѭớc nên làm 

giҧm đáng kể thu nhұp cӫa ngân hàng trong nĕm, 19/26 chi nhánh trӵc thuộc không 

đӫ quỹ thu nhұp để chi trҧ lѭѫng cho nhân viên) Ӣ Hội sӣ, Phòng KӃ hoҥch- Tәng 

hӧp đã có nhӳng cҧnh báo vӅ  rӫi ro lãi suҩt đối với các khoҧn cho vay trung-dài 

hҥn bằng viӋc thҧ nәi lãi suҩt đối với loҥi hình cho vay này. Một số chi nhánh trӵc 

thuộc nhѭ NHNo Tiên Phѭớc, NHNo Thĕng Bình đã  sử dөng các giҧi pháp tình thӃ 

nhѭ hҥn chӃ  huy động tiӅn gӣi dài hҥn khi dӵ đoán lãi suҩt đang ӣ mӭc cao… 
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Nhìn chung, viӋc tә chӭc thӵc hiӋn các bѭớc trong qui trình quҧn trӏ rӫi ro lãi 

suҩt ӣ chi nhánh chѭa đѭӧc triển khai. Nhѭng có thể khái quát cách đánh giá và  

quҧn lý rӫi ro lãi suҩt tҥi chi nhánh nhѭ sau:     

- VӅ hӋ thӕng nhұn diӋn rӫi ro 

Nhұn thӭc đѭӧc vai trò cӫa lãi suҩt đối với hoҥt động kinh doanh ngân hàng 

và tính nhҥy cҧm cӫa lãi suҩt với các biӃn số kinh tӃ, chi nhánh rҩt quan tâm đӃn sӵ 

biӃn động cӫa lãi suҩt trên thӏ trѭӡng. Ӣ Hội sӣ, Phòng KӃ hoҥch - Tәng hӧp là bộ  

phұn cұp nhұt sӵ biӃn động cӫa lãi suҩt thӏ trѭӡng và tham mѭu cho giám đốc vӅ 

viӋc đӅ ra chính sách lãi suҩt tҥi chi nhánh.  

Ӣ các chi nhánh trӵc thuộc ( NH loҥi 3) : Phòng tín dөng là bộ phұn thӵc 

hiӋn nghiӋp vө huy động vốn và cho vay, theo dõi chênh lӋch lãi suҩt đҫu ra - đҫu 

vào và cân đối nguӗn, sử dөng nguӗn.  

Khi có sӵ biӃn động vӅ lãi suҩt, các bộ phұn này có trách nhiӋm cұp nhұt, 

phân tích và cĕn cӭ vào cѫ cҩu tài sҧn nӧ- có tҥi chi nhánh để đӅ ra các biӋn pháp 

tĕng, giҧm lãi suҩt hoặc điӅu chӍnh cѫ cҩu tài sҧn cho phù hӧp.  

 -ViӋc đo lѭӡng và phân tích rӫi ro lãi suҩt  

 ViӋc đo lѭӡng rӫi ro lãi suҩt đòi hỏi phҧi có phҫn mӅm tin học để cung cҩp 

các thông tin vӅ thӡi gian đáo hҥn, thӡi gian đӏnh giá lҥi cӫa tài sҧn và nӧ. HiӋn tҥi, 

phҫn mӅm tin học cӫa chi nhánh ( IPCASII) cho phép truy xuҩt các thông tin vӅ lãi 

suҩt cho vay, huy động bình quân, các khoҧn cho vay đӃn hҥn, quá hҥn đӃn ngày 

hiӋn  tҥi.   

 Chi nhánh vүn chѭa xây dӵng một mô hình đo lѭӡng rӫi ro lãi suҩt cө thể 

nào cho riêng mình. Các mô hình đo lѭӡng rӫi ro lãi suҩt đang đѭӧc các Ngân hàng 

áp dөng hiӋn nay  nhѭ :Mô hình đӏnh giá lҥi, Mô hình kỳ hҥn đӃn hҥn, Mô hình 

vòng đӡi bình quân vүn chѭa đѭӧc chi nhánh lӵa chọn thӵc hiӋn. 

 ViӋc lѭӧng đӏnh rӫi ro lãi suҩt chӍ dừng lҥi ӣ viӋc rà soát cѫ cҩu nguӗn và sử 

dөng nguӗn để xác đӏnh khuynh huớng rӫi ro chӭ chѭa đi đӃn viӋc lѭӧng đӏnh rӫi ro 

một cách cө thể và bài bҧn để tìm cách điӅu tiӃt phù hӧp. 
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 Hҫu nhѭ ngân hàng chѭa đánh giá đѭӧc giá trӏ thӏ trѭӡng cӫa tài sҧn và nӧ 

ngân hàng thay đәi nhѭ thӃ nào, vốn cӫa ngân hàng bӏ ҧnh hѭӣng ra sao khi lãi suҩt 

thӏ trѭӡng thay đәi. 

- Vҩn đӅ kiểm soát và tài trӧ rӫi ro lãi suҩt . 

  VӅ thӵc hiӋn kiểm soát  rӫi ro: HiӋn chi nhánh đã có nhӳng biӋn pháp để 

phòng chống và ӭng phó với rӫi ro lãi suҩt nhѭ sau : 

 + Chủ động cân đối về mặt kỳ hạn giữa tài sản có và tài sản nợ : Ngân  hàng 

cố gắng đѭa bҧng cân đối có trҥng thái độ lӋch nhҥy cҧm lãi suҩt bằng không. Ví dө 

trѭớc khi thӵc hiӋn cho vay  một món vay dài hҥn, ngân hàng cố gắng tìm kiӃm một 

nguӗn vốn nào đó có cùng kỳ hҥn. 

 HiӋn nay, NHNN cho phép sử dөng nguӗn vốn ngắn hҥn để cho vay trung 

dài hҥn. Tỷ lӋ này đối với Quỹ tín dөng là 20%, đối với NHTM là 30% - Theo 

thông tѭ 15/TT-NHNN ngày 10/8/2009 – chính vì vұy, chi nhánh cũng không nên 

trông chӡ quá nhiӅu vào viӋc sử dөng tỷ lӋ này. Ngoài ra để đáp ӭng yêu cҫu cӫa 

khách hàng và hҥn chӃ rӫi ro lãi suҩt, các chi nhánh trӵc thuộc đã đa dҥng hoá kỳ 

hҥn cӫa các loҥi tiӅn gӣi và cho vay nhѭ kỳ hҥn 1 tháng, 2 tháng..13 tháng ..   

 + Điều chỉnh lãi suất đầu ra để duy trì chênh lệch lãi suất bình quân đầu 

vào- đầu ra: Để nắm thӃ chӫ động khi lãi suҩt thӏ trѭӡng có nhӳng thay đәi lớn, 

trong các hӧp đӗng vay vốn hiӋn nay cӫa ngân hàng có điӅu khoҧn khác  :” Khi lãi 

suất cơ bản tăng, ngân hàng có quyền được tự điều chỉnh tăng lãi suất theo mức độ 

tăng của lãi suất cơ bản”. Tuy nhiên cách này ít đѭӧc thӏ trѭӡng chҩp nhұn. 

 + Sử dụng biện pháp điều chỉnh cơ cấu huy động và cho vay vốn : Khi lãi 

suҩt thӏ trѭӡng có xu hѭớng giҧm, ngân hàng tĕng cѭӡng các khoҧn đҫu tѭ có kỳ 

hҥn dài và khoҧn nӧ có kỳ hҥn ngắn. ĐiӅu này đӗng nghĩa với viӋc các ngân hàng 

lúc này ѭa .chuộng viӋc cho vay dài hҥn, hҥn chӃ cho vay ngắn hҥn. Đối với tiӅn gӣi 

thì ngѭӧc lҥi, ѭa chuộng các khoҧn tiӅn gӣi ngắn hҥn hѫn là dài hҥn.  

 + Cân đối phù hợp về mặt thời gian giữa TSC và TSN: Chӫ động tìm kiӃm 

nhӳng dӵ án phù hӧp giӳa TSC và TSN, cө thể là đa dҥng hoá các kỳ hҥn tiӅn gӣi 
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và cho vay tѭѫng ӭng  Ví dө tiӅn gӣi và cho vay có kỳ hҥn 1, 2,3..tuҫn….1,2,3 

tháng… 

 + Bên cҥnh các biӋn pháp truyӅn thống nhѭ điӅu chӍnh lãi suҩt và điӅu chӍnh 

cѫ cҩu huy động và cho vay, một số chi nhánh trӵc thuộc đã sử dөng các nghiӋp vө 

phái sinh để phòng chống rӫi ro lãi suҩt nhѭ chi nhánh Khu công nghiӋp ĐiӋn Nam 

- ĐiӋn  Ngọc, chi nhánh thành phố Tam Kỳ .. 

 Ngày 30/9/2003, NHNN đã cho phép các NHTM sử dөng nghiӋp vө hoán 

đәi lãi suҩt ( SWAP lãi suҩt ). Theo đó, các bên có thể ký với nhau hӧp đӗng vӅ 

viӋc thanh toán tiӅn lãi theo lãi suҩt cố đӏnh hoặc thҧ nәi trên cùng một khoҧn nӧ 

gốc trong cùng một khoҧn thӡi gian. Hӧp đӗng SWAP sӁ giúp các NHTM phòng 

chống rӫi ro. Chi nhánh cũng đang tұp trung xem xét áp dөng. 

 - Vấn đề tài trợ rủi ro lãi suất tại chi nhánh chưa được thực hiện : ViӋc trích 

lұp các quỹ dӵ phòng cho bҩt cӭ loҥi rӫi ro nào cũng phҧi có sӵ chӍ đҥo cӫa 

NHNoVN. HiӋn tҥi NHNoVN chѭa có qui đӏnh vӅ viӋc trích lұp quỹ phòng chống 

rӫi ro lãi suҩt. 

2.4. Nhӳng tӗn tҥi và nguyên nhân cӫa nhӳng tӗn tҥi trong công tác Quҧn trӏ 

rӫi ro lãi suҩt tҥi chi nhánh NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam 

2.4.1. Những tồn tại trong công tác quản trị rͯi ro lãi suất  

2.4.1.1. Những tồn tại thuộc về quản lý lãi suất nói chung 

Quҧn trӏ lãi suҩt nói chung cũng nhѭ quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt nói riêng không 

thể tách rӡi với viӋc xác đӏnh lãi suҩt cũng nhѭ xây dӵng phѭѫng thӭc quҧn lý lãi 

suҩt. Vì vұy, nhӳng tӗn tҥi trong trӏ rӫi ro lãi suҩt một phҫn cũng xuҩt phát từ viӋc 

quҧn lý lãi suҩt nói chung tҥi ngân hàng. Dѭới đây là một số tӗn tҥi từ công tác quҧn 

lý lãi suҩt tҥi chi nhánh. 

 1.Chi nhánh chưa xây dựng được chính sách lãi suất linh hoạt và hợp lý để 

đảm bảo hoạt động kinh doanh, hiệu quả, an toàn và lành mạnh: 

 Mặc dù thӡi gian gҫn đây các Ngân hàng đã xây dӵng chính sách lãi suҩt phù 

hӧp với chiӃn lѭӧc kinh doanh cӫa mình nhѭng nhìn chung chính sách lãi suҩt vүn 

còn thiӃu linh hoҥt, chұm thay đәi và đặc biӋt không tҥo đѭӧc nét đặc trѭng riêng 
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cӫa ngân hàng. Các mӭc lãi suҩt chӫ yӃu khác nhau ӣ kỳ hҥn chӭ ít có sӵ phân biӋt 

theo đối tѭӧng khách hàng, thұm chí nhӳng ѭu đãi vӅ lãi suҩt cho các mӭc tiӅn gӣi 

cũng ít đѭӧc chi nhánh vұn dөng để có sӵ phân biӋt giӳa lãi suҩt giӳa nhӳng khách 

hàng có số dѭ tiӅn gӣi khác nhau . 

 Ví dө thông báo lãi suҩt ӣ chi nhánh Phѭớc Sѫn nhѭ sau : 

Bҧng 2.11 Qui đӏnh vӅ lãi suҩt tiӅn gӣi và cho vay tҥi chi nhánh NHNo&PTNT 

huyӋn  Phuớc Sѫn 

(Có hiӋu lӵc kể từ ngày 18/05/2010) 

I TiӅn gӣi Lãi suҩt tháng Lãi suҩt năm 

- Không kỳ hҥn   

+ TGKK dân cѭ  0,25% 3% 

+ TGKKH TCKT 0,20% 2.4% 

- Có Kỳ hҥn   

TiӅn gӣi 3 tháng 0,55% 6,6 % 

TiӅn gӣi 6 tháng 0,58% 6,96% 

TiӅn gӣi 9 tháng 0,61% 7,32% 

TiӅn gӣi 12 tháng 0,63% 7,56% 

TiӅn gӣi 12 < đӃn <= 24 tháng 0,75% 9% 

II TiӅn vay Lãi suҩt Lãi suҩt năm 

- Cho vay ngắn hҥn 1,15% 13,8 % 

- Cho vay trung,dài hҥn 1,25% 15% 

      ( Nguồn NHNo&PTNT huyện Phước Sơn) 

  Các mӭc lãi suҩt tiӅn gӣi có kỳ hҥn, lãi suҩt cho vay ӣ bҧng trên là dùng 

chung cho tҩt cҧ các đối tѭӧng khách hàng. 

  Ngoài ra, viӋc tính toán lãi suҩt hiӋu dөng hiӋn nay vүn chѭa đѭӧc các chi 

nhánh thӵc hiӋn dүn đӃn chѭa phҧn ánh đúng thӵc tӃ thu nhұp, chi phí vӅ lãi cӫa 

ngân hàng. 
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 2. Lãi suất huy động vốn và cho vay của Ngân hàng chưa được xây dựng 

trên cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc, chủ yếu theo kinh nghiệm. 

 HiӋn nay, chi nhánh đã bắt đҫu xác đӏnh lãi suҩt cho vay dӵa trên viӋc tәng 

hӧp chi phí nhѭ chi phí huy động vốn và  mӭc lӧi nhuұn dӵ kiӃn.Tuy nhiên trong 

cҩu thành lãi suҩt cho vay vүn chѭa thể hiӋn một cѫ sӣ chắc chắn đâu là lãi suҩt huy 

động thӵc để tҥo nên nguӗn vốn, chi phí quҧn lý, chi phí bù đắp rӫi ro..Hay đối với 

lãi suҩt tiӅn gӣi, các ngân  hàng vүn còn lúng túng khi cho biӃt tҥi sao lҥi đѭa ra  

mӭc lãi suҩt này mà không phҧi mӭc lãi suҩt khác. Và nӃu thay đәi lãi suҩt thì hình 

huy động vốn sӁ thay đәi nhѭ thӃ nào. Tóm lҥi, kỹ thuұt đӏnh giá các khoҧn tiӅn gӣi 

và cho vay với nhӳng yêu cҫu chặt chӁ chѭa đѭӧc chi nhánh xây dӵng một cách bài 

bҧn, chѭa có cѫ sӣ khoa học vӳng chắc.  

 3. Phương thức quản lý lãi suất còn theo cách cố định lãi suất  hoàn toàn  

 HiӋn nay, hҫu hӃt các chi nhánh đã áp dөng lãi suҩt linh hoҥt đối với cho vay 

trung, dài hҥn theo sӵ thay đәi cӫa lãi suҩt cѫ bҧn theo hѭớng Ngân hàng có quyӅn 

điӅu chӍnh tĕng lãi suҩt cho vay trong hӧp đӗng đã ký khi lãi suҩt cѫ bҧn cӫa 

NHNN công bố tĕng. Tuy nhiên đối với lãi suҩt tiӅn gӣi và lãi suҩt cho vay ngắn 

hҥn thì chi nhánh vүn quҧn lý theo phѭѫng pháp cố đӏnh hoàn toàn. Ngân hàng xây 

dӵng sẵn thang lãi suҩt cho từng kỳ hҥn và áp cho khách hàng. Không có sӵ thoҧ 

thuұn hay thѭѫng lѭӧng nào dành cho ngân hàng. Cách quҧn lý lãi suҩt nhѭ vұy làm 

cho ngân hàng rҩt bӏ động, rҩt dӉ bӏ rӫi ro trѭớc sӵ biӃn động cӫa lãi suҩt  

2.4.1.2. Những tồn tại thuộc về quản trị rủi ro lãi suất  

 Bên cҥnh nhӳng tӗn tҥi thuộc vӅ công tác quҧn lý lãi suҩt đã nêu, công tác 

quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi chi nhánh cũng còn nhiӅu hҥn chӃ. Nhӳng hҥn chӃ đó sӁ 

đѭӧc nêu ra dѭới đây.  

 - Chưa hoàn thiện về mặt tổ chức quản lý rủi ro lãi suất  

  Sau nhӳng biӃn động liên tөc vӅ lãi suҩt thӡi gian qua, chi nhánh đã bắt đҫu 

có nhӳng nhұn thӭc ban đҫu vӅ rӫi ro lãi suҩt. Nhѭng công tác tә chӭc quҧn lý rӫi 

ro lãi suҩt  chѭa đѭӧc chi nhánh  xây dӵng một cách hoàn chӍnh. Mặc dù quҧn lý rӫi 

ro là trách nhiӋm cӫa Phòng Tín dөng và phòng KӃ hoҥch Tәng hӧp ӣ Hội sӣ và 
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phòng tín dөng ( KӃ hoҥch- Kinh doanh) ӣ chi nhánh huyӋn nhѭng các bộ phұn này 

chӍ quan tâm đӃn các loҥi rӫi ro nhѭ : rӫi ro tín dөng, rӫi ro thanh khoҧn..còn đối 

với rӫi ro lãi suҩt thì chѭa  có đѭӧc sӵ chú trọng đáng kể.  

 ViӋc xây dӵng qui trình quҧn trӏ rӫi ro vì vұy cũng chѭa đѭӧc tiӃn hành. Trên 

thӵc tӃ, chi nhánh thӵc hiӋn quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt theo cách rҩt đѫn giҧn và chѭa đi 

vào bài bҧn theo qui trình.  

 - Chi nhánh chưa xác định hạn mức rủi ro và cơ chế giám sát rủi ro thích 

hợp. 

   Bҩt kỳ chѭѫng trình quҧn trӏ rӫi ro nào cũng đòi hỏi phҧi xác lұp hҥn mӭc rӫi 

ro nhằm làm cѫ sӣ cho viӋc đѭa ra các biӋn pháp kiểm soát thích hӧp. Quҧn trӏ rӫi ro 

lãi suҩt cũng vұy là vì lãi suҩt thӏ trѭӡng luôn biӃn động điӅu này cũng đӗng nghĩa với 

rӫi ro lãi suҩt sӁ xuҩt hiӋn liên tөc với các mӭc độ khác nhau. Hҥn mӭc rӫi ro đѭӧc 

thiӃt lұp sӁ giúp cho nhà quҧn trӏ nhұn biӃt đѭӧc mӭc độ thiӋt hҥi mà đѫn vӏ đang đối 

diӋn cũng nhѭ thӡi điểm cҫn thiӃt để có các biӋn pháp kiểm soát rӫi ro ( Khi hҥn mӭc 

độ rӫi ro vѭӧt quá hҥn mӭc cho phép). NHTM ViӋt Nam nói chung và NHNo tӍnh 

Quҧng Nam nói riêng vүn chѭa thiӃt lұp hҥn mӭc rӫi ro trong quá trình quҧn trӏ rӫi ro 

lãi suҩt.  

- Việc đo luờng rủi ro lãi suất còn nhiều bất cập  

 HiӋn tҥi chi nhánh đã bѭớc đҫu có nhӳng nhұn thӭc vӅ rӫi ro lãi suҩt nhѭng 

viӋc lѭӧng đӏnh rӫi ro lãi suҩt chѭa đѭӧc xây dӵng một cách bài bҧn để có cách 

kiểm soát thích hӧp.ViӋc lѭӧng đӏnh rӫi ro lãi suҩt chӍ dừng lҥi ӣ công tác rà soát cѫ 

cҩu nguӗn và sử dөng nguӗn để xác đӏnh khuynh hѭớng rӫi ro và dừng lҥi ӣ viӋc 

phân tích chung chӭ chѭa đi vào lѭӧng đӏnh rӫi ro có thể xҧy ra ҧnh hѭӣng nhѭ thӃ 

nào đӃn thu nhұp ngân hàng. Hҫu nhѭ ngân hàng chѭa xác đӏnh giá trӏ tài sҧn có, tài 

sҧn nӧ ngân hàng thay đәi nhѭ thӃ nào khi lãi suҩt thӏ trѭӡng thay đәi. 

- Công tác kiểm soát rủi ro lãi suất chưa hiệu quả. 

 Từ chỗ chѭa lѭӧng đӏnh đѭӧc rӫi ro lãi suҩt hay lѭӧng đӏnh không chính xác 

dүn đӃn ngân hàng chѭa chӫ động trѭớc rӫi ro lãi suҩt và không có cách phòng 

chống hiӋu quҧ. Phҧn ӭng cӫa ngân hàng thѭӡng là thay đәi lãi suҩt hoặc thay đәi 
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cѫ cҩu huy động và cho vay. Tuy nhiên cách này rҩt chұm, chӍ thích hӧp với nhӳng 

chiӃn lѭӧc quҧn trӏ lãi suҩt có kỳ hҥn dài vì cҫn nhiӅu thӡi gian. 

Trong khi đó các biӋn pháp khҧ thi hѫn chѭa đѭӧc chi nhánh áp dөng nhѭ 

mua bán giҩy tӡ có giá trên thӏ trѭӡng tiӅn tӋ, mua bán chӭng khoán nӧ trên thӏ 

trѭӡng chӭng khoán, hay sử dөng các công cө phái sinh..Công cө hoán đәi lãi suҩt 

(Swaps lãi suҩt ) đã đѭӧc NHNN cho phép thӵc hiӋn nhѭng vì nhiӅu nguyên nhân 

khách quan nên chi nhánh chѭa áp dөng. 

- Công tác thông tin, dự báo trong ngân hàng còn hạn chế, làm ảnh hưởng 

đến công tác quản trị rủi ro lãi suất. 

Để quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt đòi hỏi ngân hàng không chӍ quan tâm đӃn tình 

hình thӵc tӃ mà còn phҧi có nhӳng dӵ báo cho tѭѫng lai. Lãi suҩt là một biӃn số 

kinh tӃ rҩt nhҥy cҧm vì chӏu tác động cӫa nhiӅu nhân tố, khi các nhân tố này biӃn 

động sӁ kéo theo các lӵc thӏ trѭӡng tác động đӃn lãi suҩt thay đәi và làm cho lãi suҩt 

thay đәi theo. Do đó để dӵ báo lãi suҩt đѭӧc tốt, không chӍ đòi hỏi ngѭӡi làm công 

tác này có phѭѫng pháp thu thұp, xử lý thông tin tốt mà hӋ thống thu thұp thông tin 

cӫa chi nhánh cũng đáp ӭng yêu cҫu công tác này. 

 Trong khi đó, chi nhánh cũng chѭa có sӵ quan tâm đào tҥo bài bҧn cho 

nhӳng ngѭӡi làm công tác phân tích, dӵ báo lãi suҩt, chѭa xây dӵng đѭӧc phѭѫng 

pháp dӵ báo một cách bài bҧn, khoa học.Chѭa thiӃt lұp đѭӧc hӋ thống thông tin bên 

trong và ngoài ngân hàng để phân tích hoҥt động ngân hàng và dӵ báo biӃn động lãi 

suҩt. 

 Để nâng cao hiӋu quҧ quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi chi nhánh, tiӃp theo ta cҫn đi 

tìm nguyên nhân dүn đӃn nhӳng tӗn tҥi trên 

2.4.2. Nguyên nhân cͯa những tồn tại trong công tác quản trị rͯi ro lãi suất tại 

chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam 

2.4.2.1. Nguyên nhân chủ quan  

 - Chi nhánh chưa nhận thức một cách đầy đủ vai trò của rủi ro lãi suất trong 

hoạt động kinh doanh ngân hàng. 

 Hoҥt động kinh doanh tҥi chi nhánh NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam vүn chӫ 
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yӃu với các dӏch vө truyӅn thống ( nhұn tiӅn gӣi, cho vay) nên lãnh đҥo ngân hàng 

hҫu nhѭ chӍ quan tâm đӃn các quyӃt đӏnh vӅ đҫu tѭ, huy động vốn và công tác quҧn 

trӏ rӫi ro cũng chӍ dừng lҥi ӣ rӫi ro tín dөng, rӫi ro thanh khoҧn….chӭ chѭa quan 

tâm đӃn rӫi ro lãi suҩt, thể hiӋn qua viӋc chi nhánh chѭa ban hành chính sách, xây 

dӵng qui trình.. cho hoҥt động quҧn trӏ loҥi rӫi ro này. ĐiӅu này là xuҩt phát từ sӵ 

nhұn thӭc chѭa đҫy đӫ vӅ vai trò cӫa rӫi ro lãi suҩt trong hoҥt động kinh doanh ngân 

hàng. 

 - Đội ngủ quản trị điều hành và nhân viên của đơn vị chưa đáp ứng được yêu 

công tác quản trị rủi ro lãi suất. 

 Nhӳng ngѭӡi làm công tác điӅu hành hiӋn nay tҥi chi nhánh đӅu là nhӳng 

ngѭӡi có thâm niên cao (  Độ tuәi trung bình cӫa Ban giám đốc NHNo tӍnh và các 

NH trӵc thuộc là  10% trên 50 tuәi, 85% trên 45 tuәi, chӍ có 5% có độ tuәi từ 35- 

dѭới 45 tuәi) . Tuy kinh nghiӋm trong hoҥt động kinh doanh ngân hàng có nhѭng 

kiӃn thӭc vӅ ngân hàng hiӋn đҥi, đặc biӋt là kiӃn thӭc vӅ quҧn trӏ còn rҩt hҥn chӃ do 

đѭӧc đào tҥo không bài bҧn hoặc đào tҥo với nhӳng kiӃn thӭc đã cũ. Trong khi 

nhӳng nhân viên mới có thể có kiӃn thӭc nhѭng lҥi thiӃu kinh nghiӋm hoặc khi đã 

có đѭӧc ít kinh nghiӋm thì  chuyển đi ngân hàng khác. Trong khi đó, công tác quҧn 

trӏ nói chung và quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt nói riêng muốn thành công đòi hỏi phҧi có 

đội ngũ nhân lӵc vừa đӫ vӅ số lѭӧng và đáp ӭng yêu cҫu vӅ chҩt lѭӧng. Vì thӃ 

nguӗn nhân lӵc để đáp ӭng nhu cҫu công tác quҧn trӏ đặc biӋt là quҧn trӏ rӫi ro lãi 

suҩt đang làm ҧnh hѭӣng đӃn hoҥt động quҧn tri rӫi ro lãi suҩt tҥi chi nhánh. 

- Công nghệ thông tin chưa đáp ứng được công tác điều hành và quản lý rủi ro 

Để đáp ӭng đѭӧc yêu cҫu công tác quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt, chѭѫng trình điӋn 

toán cӫa chi nhánh đòi hỏi phҧi cung cҩp đѭӧc các loҥi số liӋu nhѭ : giá trӏ tài sҧn 

có- tài sҧn nӧ đӃn hҥn thanh toán, đӏnh giá lҥi hoặc tính toán thӡi lѭӧng và giá trӏ thӏ 

trѭӡng cӫa tài sҧn theo các mô hình đӏnh lѭӧng. Chѭѫng trình điӋn toán hiӋn tҥi cӫa 

chi nhánh ( IPCAS II- Internal payment and customer accounting system) chѭa đáp 

ӭng đѭӧc vҩn đӅ này. 
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- Cạnh tranh không lành mạnh giữa các ngân hàng là nguyên nhân gây ra 

rủi ro lãi suất 

  Cҥnh tranh là qui luұt tҩt yӃu trong kinh tӃ thӏ trѭӡng, cҥnh tranh tҥo động 

lӵc cho sӵ phát triển. Cҥnh tranh giӳa các ngân hàng giúp nâng cao chҩt lѭӧng sҧn 

phẩm dӏch vө.Tuy nhiên trong quá trình cҥnh tranh, nhiӅu ngân hàng sӧ mҩt cѫ hội 

kinh doanh đã nҧy sinh viӋc cҥnh tranh không lành mҥnh. Tҥi đӏa bàn tӍnh Quҧng 

Nam hiӋn nay có gҫn 20 NHTM ( 19 NHTM, 1 Hӧp tác xã Tín dөng) hoҥt động với 

nhiӅu loҥi qui mô và thể loҥi ngân hàng khác nhau nhѭ Ngân hàng Nѭớc ngoài, 

Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng TMCP, NHTM nhà nѭớc..điӅu này làm cho tình 

hình cҥnh tranh giӳa các Ngân hàng ngày càng quyӃt liӋt. 

 Trong các công cө dùng để cҥnh tranh, lãi suҩt đѭӧc sử dөng nhѭ một công 

cө chӫ yӃu nhҩt. ViӋc sử dөng thái quá công cө này đã dүn đӃn tình trҥng chênh 

lӋch lãi suҩt đҫu vào - đҫu ra có xu hѭớng ngày càng thu hẹp. Nguyên nhân là do 

các ngân hàng đua nhau tĕng lãi suҩt huy động và hҥ lãi suҩt cho vay để dành lҩy 

khách hàng. NhiӅu ngân hàng còn vѭӧt qua nhӳng qui đӏnh cӫa NHNN vӅ lãi suҩt 

bằng các hình thӭc khuyӃn mãi, dӵ thѭӣng,….điӅu này đã dүn đӃn nguy cѫ vӅ rӫi ro 

lãi suҩt rҩt lớn.Ví dө tҥi thӡi điểm tháng 12 nĕm 2009, hҫu hӃt các NHTM trên đӏa 

bàn tӍnh đӅu huy động lãi suҩt chҥm trҫn 10,49%/ nĕm. Trong khi lãi suҩt cho vay 

khống chӃ ӣ 12%/ nĕm. Nhѭ vұy chênh lӋch lãi suҩt đҫu ra- đҫu vào là rҩt thҩp, rҩt 

khó đҧm bҧo thu nhұp cӫa ngân hàng.  

2.4.2.2. Nguyên nhân khách quan  

Ngoài các nguyên nhân chӫ quan nhѭ đã nêu, nhӳng nguyên nhân khách 

quan dѭới đây cũng ҧnh hѭӣng rҩt lớn đӃn công tác quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt .  

 - Hành lang pháp lý cho hoạt động quản trị rủi ro lãi suất chưa được hoàn 

thiện. 

  Cho đӃn nay, trong các vĕn bҧn cӫa NHNN chѭa có vĕn bҧn nào qui đӏnh vӅ 

viӋc quҧn lý, đo lѭӡng rӫi ro lãi suҩt. Để ӭng phó với loҥi rӫi ro này, tҩt nhiên trách 

nhiӋm đҫu tiên vүn từ các NHTM. Tuy nhiên, nӃu NHNN chѭa có nhӳng yêu cҫu  



64 

gì thì các NHTM  sӁ chѭa có nhӳng nhұn thӭc đҫy đӫ cũng nhѭ động lӵc để thӵc 

hiӋn. 

 Trong khi đó, vĕn bҧn vӅ các công cө phòng chống rӫi ro lãi suҩt cũng chѭa 

đѭӧc hoàn thiӋn. Ngoài qui đӏnh vӅ cho phép thӵc hiӋn nghiӋp vө hoán đәi lãi suҩt. 

Các công cө phái sinh nhѭ hӧp đӗng quyӅn chọn, Hӧp đӗng tѭѫng lai…cũng không 

có cѫ sӣ pháp lý để thӵc hiӋn.   

-Thị trường tiền tệ Việt Nam chưa phát triển, vai trò điều tiết của NHNN còn 

mờ nhạt.  

Thӏ trѭӡng tiӅn tӋ bao gӗm cҧ thӏ trѭӡng liên ngân hàng, thӏ trѭӡng mӣ, các 

hoҥt động cho vay cӫa NHNN đối với các NHTM.. là nѫi để các chӫ thể giҧi quyӃt 

các nhu cҫu vӅ vốn ngắn hҥn. Để phòng chống rӫi ro lãi suҩt, các NHTM thѭӡng tái 

cҩu trúc bҧng cân đối bằng cách mua bán các giҩy tӡ có giá trên thӏ trѭӡng tiӅn tӋ. 

Tuy nhiên, có thể nhұn xét rằng thӏ trѭӡng tiӅn tӋ ViӋt Nam chѭa phát triển, 

vӅ cҧ qui mô lүn chӫng loҥi hàng hoá giao dӏch trên thӏ trѭӡng. VӅ qui mô, giao 

dӏch trên thӏ trѭӡng tiӅn tӋ hiӋn nay chӫ yӃu là các NHTM, nhiӅu thể chӃ là các 

thành viên quan trọng trên thӏ trѭӡng tiӅn tӋ ӣ các nѭớc nhѭ nhà môi giới, quỹ 

tѭѫng hә ..không có mặt tҥi ViӋt Nam. VӅ hàng hoá, chӫ yӃu là các giҩy tӡ ngắn 

hҥn đѭӧc giao dӏch trên thӏ trѭӡng mӣ. Còn thiӃu các công cө phái sinh – là công cө 

phòng ngừa rӫi ro – nhѭ hӧp đӗng kỳ hҥn, hӧp đӗng tѭѫng lai..Mặc khác, các mӭc 

lãi suҩt trên thӏ trѭӡng tiӅn tӋ chѭa phҧn ánh đúng cung - cҫu vốn trên thӏ trѭӡng, do 

đó vai trò điӅu tiӃt cӫa NHNN còn rҩt mӡ nhҥt 

- Môi trường về thông tin hạn chế làm ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị rủi 

ro lãi suất của NHTM: 

 Để hҥch đӏnh chính sách lãi suҩt đѭӧc chính xác, các NHTM cҫn rҩt nhiӅu 

thông tin nhѭ xu hѭớng biӃn động cӫa nӅn kinh tӃ trong tѭѫng lai gҫn, chính sách 

tiӅn tӋ cӫa NHNN. Để có đѭӧc nhӳng thông tin đó, bên cҥnh sӵ nә lӵc cӫa bҧn thân 

NHTM, xã hội cũng cҫn có một hӋ thống truyӅn dүn thông tin kinh tӃ- tài chính 

đҧm bҧo vӅ số lѭӧng và chҩt lѭӧng. NӃu môi trѭӡng vӅ  thông tin không tốt, không 
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dӉ dàng truy cұp hoặc không chính xác dӉ dүn đӃn khó khĕn cho ngân hàng, thұm 

chí gây thiӋt hҥi. 

Môi trѭӡng thông tin tҥi ViӋt Nam, nhҩt là thông tin trong lĩnh vӵc Tài chính 

– Ngân hàng còn nhiӅu điӅu đáng bàn xuҩt phát từ viӋc thiӃu hӋ thống truyӅn dүn 

thông tin và tính chính xác cӫa thông tin. Ví dө viӋc xác đӏnh tỷ lӋ lҥm phát trong 

nӅn kinh tӃ có ҧnh hѭӣng rҩt lớn đӃn viӋc hoҥch đӏnh chính sách lãi suҩt cũng nhѭ 

công tác quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt. Tuy nhiên xung quanh viӋc tính toán tỷ lӋ này hiӋn 

nay ӣ nѭớc ta đang còn nhiӅu điӅu đáng bàn. Nhӳng tӗn tҥi nhѭ vừa nêu chính là 

nhӳng trӣ ngҥi trong công tác quҧn trӏ lãi suҩt cũng nhѭ quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt ӣ các 

NHTM hiӋn nay.       

- Mức độ quan tâm của Doanh nghiệp về giao dịch công cụ phái sinh và  vấn 

đề phòng chống rủi ro lãi suất còn thấp. 

 Nguӗn vốn hoҥt động cӫa doanh nghiӋp bao gӗm vốn tӵ có và vốn huy động 

bên ngoài mà chӫ yӃu trong đó là vốn đi vay. Nhӳng khoҧn vay nhѭ thӃ với lãi suҩt 

cố đӏnh trong thӡi gian dài thѭӡng chӏu rӫi ro lãi suҩt rҩt lớn. Ví dө doanh nghiӋp 

huy động trái phiӃu 5-10 nĕm với lãi suҩt cố đӏnh muốn chuyển đәi thành lãi suҩt 

thҧ nәi để tránh rӫi ro lãi suҩt có thể sử dөng hӧp đӗng hoán đәi lãi suҩt. Hay khách 

hàng có nhu cҫu vốn әn đӏnh và dài hҥn có thể hoán đәi nguӗn vốn ngắn hҥn với 

ngân hàng thành nguӗn vốn dài hҥn với lãi suҩt cố đӏnh.. HiӋn tҥi các Doanh nghiӋp 

ViӋt Nam chѭa quan tâm và chѭa có kiӃn thӭc vӅ vҩn đӅ này. Từ chә thiӃu hiểu viӃt 

vӅ phòng chống rӫi ro lãi suҩt, các Doanh nghiӋp không sẵn sàn sử dөng các công 

cө này, do đó làm ҧnh hѭӣng đӃn viӋc phòng chống rӫi ro lãi suҩt tҥi NHTM 
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KӂT LUҰN CHѬѪNG 2 

 

Sӵ biӃn động ngày càng phӭc tҥp cӫa lãi suҩt thӏ trѭӡng tҥo ra nguy cѫ rӫi ro 

lãi suҩt rҩt lớn cho các NHTM. Thӵc tӃ đó, cùng với xu thӃ quốc tӃ hoá hoҥt động 

ngân hàng đòi hỏi các NHTM phҧi nắm bắt đѭӧc nhӳng phѭѫng pháp quҧn trӏ tiên 

tiӃn. Một trong số đó là phѭѫng pháp quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt.  

Qua phân tích thӵc trҥng quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi chi nhánh NHNo&PTNT 

tӍnh Quҧng Nam cho thҩy chi nhánh bѭớc đҫu cũng đã xây dӵng đѭӧc chính sách 

lãi suҩt, đѭa ra các tiêu chuẩn vӅ đӏnh giá tiӅn gӣi và cho vay đӗng thӡi có sӵ thống 

nhҩt trong quҧn lý lãi suҩt giӳa hội sӣ với chi nhánh. Trong công tác quҧn trӏ rӫi ro 

lãi suҩt, chi nhánh cũng bѭớc đҫu quan tâm đӃn viӋc theo dõi, nhұn diӋn rӫi ro để có 

sӵ kiểm soát . 

Bên cҥnh đó, công tác quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi chi nhánh cũng còn tӗn tҥi 

nhiӅu vҩn đӅ nhѭ chѭa hoàn thiӋn vӅ mặt tә chӭc quҧn trӏ rӫi ro, chѭa xây dӵng 

đѭӧc qui trình cũng nhѭ cách đo lѭӡng và kiểm soát rӫi ro …thӵc tӃ này xuҩt phát 

từ nhӳng nguyên nhân chӫ quan nhѭ nhұn thӭc cӫa nhà quҧn trӏ ngân hàng, trình độ 

đội ngũ quҧn trӏ viên, nhân viên còn yӃu kém, công nghӋ thông tin còn lҥc hұu..Bên 

cҥnh đó, môi trѭӡng pháp lý cho hoҥt động quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt chѭa hoàn thiӋn, 

thӏ trѭӡng tiӅn tӋ  ViӋt Nam chѭa phát triển cũng là yӃu tố ҧnh hѭӣng quyӃt đӏnh 

đӃn  thӵc trҥng trên. 

ViӋc đánh giá nhӳng mặt tӗn tҥi và tìm ra nguyên nhân cӫa nhӳng tӗn tҥi đó 

là cѫ sӣ để đѭa ra các giҧi pháp cho công tác quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi chi nhánh 

trong chѭѫng 3 
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Chѭѫng 3 

GIҦI PHÁP HOÀN THIӊN QUҦN TRӎ RӪI RO LÃI SUҨT 

TҤI NHNo & PTNT TӌNH QUҦNG NAM 
 

3.1. Đӏnh hѭớng hoҥt động kinh doanh cӫa NH trong thӡi gian tới 

Trên cѫ sӣ đӏnh hѭớng phát triển kinh tӃ, xã hội cӫa đӏa phѭѫng nĕm 2010, 

Chѭѫng trình đӅ án cѫ cҩu lҥi NHNo&PTNT giai đoҥn 2006-2010, Chi nhánh 

NHNo&PTNT Quҧng Nam xây dӵng mөc tiêu, đӏnh hѭớng hoҥt động kinh doanh 

nĕm 2010 và một số nĕm đӃn nhѭ sau: 

3.1.1. Mục tiêu, định hướng 

-  Nguӗn vӕn huy động:  

KӃ hoҥch nguӗn vốn huy động nĕm 2010 đҥt 3.190 tỷ đӗng, tĕng tuyӋt đối 

453 tỷ đӗng, đҥt tốc độ tĕng trѭӣng 16,5% so với nĕm 2009. Trong đó: 

+ Nguӗn vốn huy động từ khu vӵc dân cѭ chiӃm tӍ trọng 68% tәng nguӗn 

vốn huy động tҥi đӏa phѭѫng.  

+ Nguӗn vốn huy động ngoҥi tӋ quy đәi 60 tỷ đӗng, tĕng tuyӋt đối số tiӅn 9,7 

tỷ đӗng, đҥt  tốc độ tĕng trѭӣng 20% so với nĕm 2009. 

- Dѭ nӧ:  

KӃ hoҥch tәng dѭ nӧ nĕm 2010 đҥt 2.760 tỷ đӗng, tĕng trѭӣng 13% so với 

nĕm trѭớc, trong đó:   

+ Dѭ nӧ trung, dài hҥn 1.366 tỷ đӗng chiӃm tӍ trọng 49,5% trên tәng dѭ nӧ,   

+ Dѭ nӧ ngoҥi tӋ quy đәi 300 tӍ đӗng, chiӃm tӍ trọng 11,0% tәng dѭ nӧ.   

+ Tỷ lӋ nӧ xҩu < 5%:  

3.1.2. Những chương trình công tác chính   

- TiӃp tөc triển khai thӵc hiӋn có hiӋu quҧ các mөc tiêu, nội dung, giҧi pháp 

cӫa Chѭѫng trình đӅ án cѫ cҩu lҥi NHNo&PTNT giai đoҥn 2006-2010 tҥi chi nhánh 

NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam.  
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- Giӳ vӳng và cӫng cố vӏ thӃ chӫ đҥo và chӫ lӵc trong vai trò cung cҩp tài 

chính, tín dөng cho CNH - HĐH phát triển nông nghiӋp, nông thôn trên đӏa bàn tӍnh 

Quҧng Nam.  

 - Lành mҥnh hoá tài chính thông qua viӋc nâng cao chҩt lѭӧng tài sҧn có, 

không ngừng nâng cao hiӋu quҧ kinh doanh, giҧm chi phí đҫu vào, nâng cao hiӋu 

quҧ nguӗn vốn. 

- Triển khai áp dөng công nghӋ thông tin, nâng cҩp cѫ sӣ hҥ tҫng công nghӋ 

ngân hàng; ӭng dөng hiӋu quҧ hӋ thống thông tin quҧn trӏ trên nӅn tҧng cӫa hӋ 

thống kӃ toán theo tiêu chuẩn quốc tӃ.  

 - Phát triển từng bѭớc các sҧn phẩm dӏch vө ngân hàng trên nӅn tҧng công 

nghӋ thông tin phù hӧp, tiӃn đӃn triển khai áp dөng đҫy đӫ các sҧn phẩm dӏch vө 

ngân hàng. 

 - Nâng cao nĕng suҩt và chҩt lѭӧng lao động. Chӫ trѭѫng đҫu tѭ vào con 

ngѭӡi nhằm phát triển nĕng lӵc cán bộ. 

 - TiӃp tөc hoàn thiӋn cѫ cҩu tә chӭc, nâng cao nĕng lӵc quҧn trӏ điӅu hành và 

khẩn trѭѫng phát triển các kỹ nĕng quҧn trӏ ngân hàng hiӋn đҥi. Phҩn đҩu trӣ thành 

ngân hàng hiӋn đҥi theo các chuẩn mӵc quốc tӃ, tĕng cѭӡng khҧ nĕng cҥnh tranh, 

lҩy phөc vө khách hàng làm mөc tiêu hoҥt động. 

Từ đӏnh hѭớng kinh doanh cӫa NH trong thӡi gian đӃn cho thҩy qui mô Tài 

sҧn nӧ- có  sӁ tiӃp tөc tĕng trѭӣng. Chi nhánh cũng đang trong quá trình cѫ cҩu lҥi 

tә chӭc, đҫu tѭ công nghӋ cho phù hӧp với tình hình mới.  Đặc biӋt, mөc tiêu nâng 

cao nĕng lӵc quҧn trӏ điӅu hành và khẩn trѭѫng phát triển các kỹ nĕng quҧn trӏ ngân 

hàng hiӋn đҥi, phҩn đҩu trӣ thành ngân hàng hiӋn đҥi theo các chuẩn mӵc quốc tӃ…   

cho thҩy công tác quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi chi nhánh càng cҫn đѭӧc đặt biӋt quan 

tâm hѫn và hoàn toàn có cѫ sӣ để thӵc hiӋn các giҧi pháp nêu ra dѭới đây.  
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3.2. Giҧi pháp hoàn thiӋn quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi chi nhánh No&PTNT tӍnh 

Quҧng Nam  

3.2.1. Nhà quản trị ngân hàng cần nâng cao nhận thͱc về quản trị rͯi ro lãi suất  

 Nhұn thӭc có vai trò rҩt quan trọng trong sӵ thành công cӫa mọi vҩn đӅ. 

Nhұn thӭc càng đúng đắn, sӵ thành công càng đӃn sớm hѫn. Đối với hoҥt động 

quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt cũng vұy, nhӳng ngѭӡi làm công tác quҧn trӏ tҥi chi nhánh 

đóng vai trò đӏnh hѭớng các hoҥt động quҧn trӏ nói chung và hoҥt động quҧn trӏ rӫi 

ro lãi suҩt nói riêng. NӃu họ chѭa nhұn thӭc đѭӧc tҫm quan trọng cũng nhѭ phѭѫng 

pháp, cách  thӭc để thӵc hiӋn quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt thì chắc chắn công tác này sӁ 

không có đѭӧc kӃt quҧ tốt. 

 Nhұn  thӭc đúng hay không vӅ một vҩn đӅ suy cho cùng là xuҩt phát từ kiӃn 

vӅ vҩn đӅ đó cӫa ngѭӡi nhұn thӭc. Vì nhiӅu lý do khác nhau, kiӃn thӭc vӅ quҧn trӏ 

NH hiӋn đҥi nói chung và quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt nói riêng còn đang là vҩn đӅ hҥn 

chӃ đối với các nhà quҧn trӏ NHTM tҥi ViӋt Nam nói chung và NHNo&PTNT tӍnh 

Quҧng Nam nói riêng, vì thӃ hiӋn nay, nhà quҧn trӏ ngân hàng thѭӡng chӍ quan tâm 

đӃn viӋc đѭa ra các quyӃt đӏnh đúng đắn vӅ huy động vốn, cho vay.. với mong 

muốn đҥt đѭӧc một mӭc độ lӧi nhuұn nhҩt đӏnh, tuy nhiên trong điӅu kiӋn cҥnh 

tranh ngày càng gây gắt trong lĩnh vӵc Ngân hàng và trѭớc yêu cҫu cӫa xu thӃ hội 

nhұp quốc tӃ thì điӅu đó là chѭa đӫ mà yêu cҫu đặt ra là phҧi biӃt quҧn trӏ rӫi ro.. 

 Bài học vӅ tәn thҩt do rӫi ro lãi suҩt gây ra trong nĕm 2009 đối với chi 

nhánh là lӡi cҧnh báo cho nhӳng ngѭӡi làm.  lãnh đҥo ngân hàng vӅ tác hҥi cӫa loҥi 

rӫi ro này. Và buộc họ phҧi thay đәi quan điểm vӅ công tác quҧn trӏ lãi suҩt tҥi chi 

nhánh bằng cách tiӃp thu nhӳng kiӃn thӭc mới vӅ công tác này cӫa các NHTM tiên 

tiӃn. 

3.2.2. Hoàn thiện công tác tổ chͱc  quản trị rͯi ro lãi suất 

 Hoҥt động kinh doanh cӫa NHTM cũng nhѭ các tә chӭc kinh tӃ khác cҫn có 

sӵ kӃt hӧp chặt chӁ giӳa các hoҥt động kinh doanh và hoҥt động phòng ngừa  rӫi ro. 

Để thӵc hiӋn đѭӧc các mөc tiêu đó, đѫn vӏ phҧi tiӃn hành hҥch đӏnh, tә chӭc và lãnh 
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đҥo thӵc hiӋn các chiӃn lѭӧc kinh doanh trong từng thӡi kỳ đӗng thӡi tә chӭc quҧn 

trӏ rӫi ro. 

Rӫi ro lãi suҩt là loҥi rӫi ro tiӅm ẩn có nhiӅu tác động đӃn tình hình tài chính 

cũng nhѭ hoҥt động hàng ngày cӫa NHTM vì vұy công tác quҧn trӏ  rӫi ro lãi suҩt 

thѭӡng đѭӧc lӗng ghép trong chiӃn lѭӧc kinh doanh và viӋc tә chӭc thӵc hiӋn các 

hoҥt động kinh doanh cӫa ngân hàng. Dѭới đây là nhӳng đӅ xuҩt  vӅ viӋc hoàn thiӋn  

công tác tә chӭc quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi chi nhánh trong thӡi gian đӃn. 

3.2.2.1. Xác định trách nhiệm của các bộ phận tham gia vào qui trình quản trị rủi 

ro lãi suất  

 Nhѭ đã trình bày ӣ phҫn trѭớc hoҥt động quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt không phҧi 

và không thể là một hoҥt động tách rӡi, mà là hoҥt động gắn liӅn với viӋc quҧn trӏ 

tài sҧn nӧ- tài sҧn có. Vì vұy, để quҧn lý rӫi ro lãi suҩt có hiӋu quҧ, đòi hỏi có sӵ 

tham gia cӫa rҩt nhiӅu các bộ phұn, phòng ban với chӭc nĕng khác nhau trong cùng 

một chi nhánh, chẳng hҥn: 

 Đối với phòng KӃ hoҥch- Tәng hӧp, Phòng tín dөng  :  Đây là 2 phòng ban 

tham mѭu vӅ chiӃn lѭӧc kinh doanh và chính sách kinh doanh trong từng thӡi kỳ. 

Các bộ phұn này sӁ : 

 + ThiӃt lұp chính sách và chiӃn lѭӧc quan trọng đối với công tác quҧn lý rӫi 

ro cũng nhѭ các chính sách kinh doanh liên quan đӃn viӋc quҧn lý và kiểm soát rӫi 

ro lãi suҩt ( nhѭ chính sách lãi suҩt, chính sách đҫu tѭ, hӋ thống hҥn mӭc..) 

 + ThiӃt lұp các chính sách vӅ thẩm quyӅn và trách nhiӋm trong công tác quҧn 

trӏ rӫi ro lãi suҩt. 

 + Thѭӡng xuyên đánh giá lҥi tính hiӋu lӵc cӫa nguyên tắc cѫ bҧn, chiӃn lѭӧc, 

và qui trình quҧn lý rӫi ro. 

 Đối với các bộ phұn tác nghiӋp khác ( Bộ phұn nguӗn vốn, tín dөng, Giao 

dӏch viên kӃ toán…)  là nhӳng ngѭӡi trӵc tiӃp thӵc hiӋn các thӫ tөc kiểm soát và  

điӅu tiӃt rӫi ro lãi suҩt. Bộ phұn KӃ toán – Công nghӋ Thông tin có trách nhiӋm cұp 

nhұt, thiӃt kӃ và cung cҩp thông tin theo yêu cҫu quҧn lý.  
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 Phòng kiểm tra - kiểm soát nội bộ thѭӡng xuyên kiểm tra thӫ tөc và qui trình 

quҧn lý rӫi ro lãi suҩt để có nhӳng báo cáo kӏp thӡi lên giám đốc. 

 Ngoài ra còn phҧi  thành lұp bộ phұn chuyên theo dõi và quҧn lý rӫi ro lãi 

suҩt (Nguӗn vốn và  kӃ hoҥch - Tәng hӧp). Bộ phұn này  có trách nhiӋm : 

 + ThiӃt lұp qui trình để nhұn biӃt trҥng thái rӫi ro.  

 + ThiӃt lұp hӋ thống và qui trình thích hӧp để lѭӧng đӏnh rӫi ro. 

 + ĐӅ xuҩt các biӋn pháp để điӅu tiӃt  rӫi ro. 

 + Thѭӡng xuyên đánh giá tính hiӋu lӵc cӫa các thӫ tөc kiểm soát trong nội 

bộ ngân hàng . 

 Theo kinh nghiӋm cӫa các ngân hàng tiên tiӃn trên thӃ giới, viӋc quҧn lý rӫi 

ro lãi suҩt suҩt đѭӧc thӵc hiӋn bӣi uỷ ban Quҧn lý tài sҧn nӧ- tài sҧn có ( ALCO), 

uỷ ban này đѭӧc đặt dѭới sӵ điӅu hành trӵc tiӃp cӫa Ban giám đốc, chӭc nĕng chính 

cӫa uỷ ban này là quҧn lý danh mөc tài sҧn nӧ- tài sҧn có dӵa trên lӧi nhuұn dӵ kiӃn 

và các rӫi ro vӅ lãi suҩt, rӫi ro thanh khoҧn, rӫi ro ngoҥi hối, rӫi ro tín dөng, tỷ lӋ an 

toàn vốn và nhӳng rӫi ro khác có thể xҧy ra. Thành viên trong ALCO thѭӡng là 

thành viên trong Ban giám đốc và trѭӣng các đѫn vӏ, phòng ban. 

 HiӋn nay, một số NHTM ViӋt Nam đã thành lұp ALCO, Thӡi gian đӃn chi 

nhánh vүn có thể dӵa vào cѫ cҩu tә chӭc và hoҥt động cӫa uỷ ban ALCO để có cách 

thӭc tә chӭc cho riêng mình.   

3.2.2.2. Thực hiện qui trình, qui chế hoá hoạt động quản trị rủi ro lãi suất 

 Để hoҥt động quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt đҥt hiӋu quҧ và trӣ thành một hoҥt động 

có hӋ thống, thѭӡng xuyên, liên tөc, không thể thiӃu trong hoҥt động cӫa Ngân 

hàng, tҩt yӃu chi nhánh phҧi ban hành vĕn bҧn để hѭớng dүn thӵc hiӋn. Trong thẩm 

quyӅn cӫa mình, chi nhánh cҫn xây dӵng nhӳng chính sách sau: 

- Chính sách quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt trong ngân hàng. 

 Chính sách và chiӃn lѭӧc quҧn trӏ rӫi ro trong ngân hàng đóng vai trò cӵc kỳ 

quan trọng trong hoҥt động quҧn trӏ rӫi ro. Đối với quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt, các 

NHTM phҧi xây dӵng chính sách quҧn trӏ rӫi ro, trong đó qui đӏnh thẩm quyӅn, 

trách nhiӋm, các giới hҥn rӫi ro, chính sách phân quyӅn cho các chi nhánh trӵc 
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thuộc (chi nhánh huyӋn, thành phố, thӏ xã) và các phòng ban. Các vĕn bҧn này đѭӧc 

ban hành đӃn các chi nhánh và có sӵ kiểm soát viӋc thӵc hiӋn.  

- Xây dӵng và ban hành qui trình quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt 

 ViӋc xây dӵng qui trình quҧn trӏ rӫi ro là điӅu không thể thiӃu trong bҩt cӭ 

hoҥt động quҧn trӏ rӫi ro nào. Tҩt cҧ nhӳng công viӋc trong qui trình đӅu phҧi đѭӧc 

ban hành thành vĕn bҧn để có cѫ sӣ pháp lý thӵc hiӋn, đӗng thӡi viӋc phân công, 

phân nhiӋm cũng đѭӧc cө thể rõ ràng hѫn ( Tránh sӵ chӗng chéo, hoặc bỏ sót trách 

nhiӋm cӫa các cá nhân và phòng ban). Trong qui trình này, ngân hàng cũng thiӃt kӃ 

các khâu kiểm soát từng phân đoҥn công viӋc để bҩt kỳ công viӋc nào đӅu có đѭӧc 

sӵ kiểm soát chặt chӁ.  

 Công tác tә chӭc quҧn trӏ rӫi ro tốt sӁ góp phҫn cho hoҥt động quҧn trӏ rӫi ro 

đҥt đѭӧc mөc tiêu.   

3.2.3. Hoàn thiện chính sách quản lý lãi suất tại chi nhánh No&PTNT tỉnh 

Quảng Nam 

3.2.3.1.  Xây dựng chính sách lãi suất linh hoạt đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trong 

giai đoạn hiện nay  

 Chính sách lãi suҩt hӧp lý và linh hoҥt sӁ giúp chi nhánh tránh đѭӧc rӫi ro lãi 

suҩt. Chính sách lãi suҩt hӧp lý và linh hoҥt là chính sách lãi suҩt phù hӧp với khҧ 

nĕng tài chính, đҧm bҧo lӧi nhuұn và phù hӧp với tình hình cҥnh tranh trong từng 

giai đoҥn cӫa chi nhánh, có sӵ phân biӋt lãi suҩt theo từng đối tѭӧng khách hàng 

cũng nhѭ nhóm khách hàng để đҥt đѭӧc mөc tiêu kinh doanh trong từng thӡi kỳ. Vì 

vұy, trong thӡi gian tới, chi nhánh cҫn xây dӵng chính sách lãi suҩt theo hѭớng: 

  Chính sách lãi suất phải linh hoạt đối với từng đối tượng và  nhóm khách 

hàng khách nhau. HiӋn nay, chi nhánh đã thӵc hiӋn chính sách này nhѭng chӫ yӃu 

phân biӋt lãi suҩt đối với kỳ hҥn, đối với đối tѭӧng khách hàng thì chӍ phân biӋt lãi 

suҩt đối với pháp nhân và cá nhân, một số ngành nghӅ theo chӍ đӏnh cӫa NHNN nhѭ 

cho vay phát triển nông nghiӋp nông thôn, phát triển một số ngành hàng phөc vө  

xuҩt khẩu…  để chính sách này phát huy hiӋu quҧ , chi nhánh cҫn : 
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* Thӵc hiӋn phân loҥi và xӃp hҥng khách hàng theo nhiӅu tiêu thӭc khác 

nhau. ( Ví dө theo thâm niên quan hӋ khách hàng, theo mӭc độ rӫi ro, theo ngành 

nghӅ). HiӋn nay chi nhánh đã có phҫn mӅm chҩm điểm khách hàng nhѭng chӍ áp 

dөng đối với khách hàng vay và cách chҩm điểm còn mang nhiӅu cҧm tính. 

* Xây dӵng và hoàn thiӋn chính sách khách hàng - Kể cҧ khách hàng tiӅn gửi 

và tiӅn vay- trên cѫ sӣ chiӃn lѭӧc và mөc tiêu kinh doanh. Từ đó đӅ ra chính sách 

lãi suҩt huy động và cho vay phù hӧp. 

Nâng cao quyӅn tӵ chӫ cӫa các chi nhánh trӵc thuộc trong viӋc quyӃt đӏnh lãi 

suҩt huy động và cho vay vốn. Trѭớc đây, NHNo &PTNT tӍnh Quҧng Nam có lúc đã  

siӃt chặt các mӭc lãi suҩt  đối với các chi nhánh trӵc thuộc. Thӡi gian đӃn, cách quҧn lý 

lãi suҩt cӫa chi nhánh nên thay đәi theo huớng : Nâng cao quyӅn tӵ chӫ cӫa chi nhánh 

này thông qua viӋc mӣ rộng biên độ hay chӍ đѭa ra biên độ đối với một số loҥi hình 

tiӅn gửi và cho vay cѫ bҧn. Bҧn thân hội sӣ, cũng nhѭ các chi nhánh cҫn nâng cao 

quyӅn tӵ chӫ cӫa giao dӏch viên. Chi nhánh không nên ҩn đӏnh một thang lãi suҩt và bắt 

buộc khách hàng phҧi chҩp nhұn mӭc lãi suҩt ҩy, mà giao dӏch viên có thể giao dӏch 

với khách hàng với một biên độ lãi suҩt biӃn đәi trong khuôn khә chính sách khách 

hàng hay nhӳng tiêu chuẩn xӃp hҥn  khách hàng mà chi nhánh đѭa ra. 

3.2.3.2. Hoàn thiện phương pháp hoạch định chính sách tiền gửi và cho vay 

- Các nhѭӧc điểm cӫa viӋc xác đӏnh chính sách lãi suҩt hiӋn nay cӫa chi 

nhánh ( Nhѭ đã đӅ cұp phҫn trên ) là nhӳng nguyên nhân ҧnh hѭӣng đӃn công tác 

quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt. Để khắc phөc nhѭӧc điểm này, chi nhánh cҫn quan tâm đӃn 

nhӳng vҩn đӅ sau : 

 Chi nhánh cҫn xác đӏnh phѭѫng pháp xác đӏnh lãi suҩt tiӅn gửi, cho vay cӫa 

chi nhánh mình là dӵa trên cѫ sӣ nào, để từ đó các biӋn pháp quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt 

phù hӧp : Dѭới đây là một số phѭѫng pháp xác đӏnh lãi suҩt trong NHTM. 

- Xác đӏnh lãi suҩt  huy động . 

 Theo nguyên lý chung, các ngân hàng huy động với lãi suҩt thӏ trѭӡng, phҧn 

ánh quan hӋ cung cҫu trên thӏ trѭӡng tiӅn tӋ. Với mỗi nguӗn cө thể, ngân hàng có 
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phѭѫng pháp riêng để tính toán lãi suҩt huy động. Có các cách xác đӏnh lãi suҩt huy 

động nhѭ : 

+ Xác định lãi suất huy động dựa theo tỷ lệ lạm phát và thu nhập kỳ vọng 

của người gởi tiền.  

  

Lãi suҩt 

Huy động 
= 

Tỷ lӋ lҥm phát 

bình quân 
+ 

Thu nhұp kỳ vọng 

cӫa ngѭӡi gӣi tiӅn 

 

 * Để có lãi suҩt thӵc dѭѫng, lãi suҩt huy động phҧi lớn hѫn tỷ lӋ lҥm 

phát. Tuy nhiên, không phҧi nguӗn nào chi nhánh cũng trҧ lãi suҩt thӵc dѭѫng. 

Nhӳng nguӗn có kỳ hҥn ngắn  ( khách hàng lӵa chọn tính thanh khoҧn cao hѫn tính 

sinh lӡi ví dө TiӅn gӣi tài khoҧn thanh toán cӫa tә chӭc, cá nhân ). Ngân hàng có 

thể  trҧ lãi suҩt thӵc âm. 

* Tỷ lӋ thu nhұp kỳ vọng cӫa ngѭӡi gӣi tiӅn phө thuộc vào rӫi ro cӫa mỗi 

ngân hàng, tỷ lӋ sinh lӡi cӫa các hoҥt động đҫu tѭ khác và nhӳng tiӋn ích mà ngѭӡi 

gӣi hy vọng nhұn đѭӧc từ ngân hàng. Nhӳng loҥi tiӅn gӣi mà tiӋn ích thu đѭӧc từ 

ngân hàng càng cao, lãi suҩt mà ngân hàng trҧ cho nguӗn tiӅn càng thҩp. 

+  Xác định lãi suất huy động dựa trên lãi suất gốc 

 

 

Lãi suҩt nguӗn 

( nhóm nguӗn) 

 

= 

 

Lãi suҩt gốc ( Lãi suҩt tái chiӃc khҫu, 

hoặc lãi suҩt liên ngân hàng, lãi suҩt 

ngắn hҥn trái phiӃu chính phӫ 

 

+ 

Tỷ lӋ 

Thu nhұp kỳ vọng 

cӫa ngѭӡi gӣi tiӅn 

 

* Lãi suҩt gốc quan trọng là lãi suҩt cѫ bҧn, lãi suҩt tái chiӃc khҩu cӫa 

NHNN, lãi suҩt trên TTLNH, lãi suҩt trái phiӃu ngắn hҥn cӫa chính phӫ. Ngân có 

thể  lҩy các lãi suҩt này làm điểm xuҩt phát khi xác đӏnh lãi suҩt huy động. 
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 Từ  lãi suҩt gốc, chi nhánh có thể  xác đӏnh lãi suҩt trҧ cho các nguӗn tiӅn gӣi 

ngắn hҥn. Từ lãi suҩt gốc, Ngân hàng đa dҥng các tỷ lӋ lãi suҩt khác nhau theo 

nguyên tắc: 

. Lãi suҩt bình quân thӵc dѭѫng, tѭѫng quan vӅ an toàn và sinh lӧi với các 

hoҥt động đҫu tѭ khác nhѭ mua vàng , bҩt động sҧn, chӭng khoán; 

 . Lãi suҩt tiӅn gӣi nhỏ hѫn lãi suҩt cho vay cùng kỳ hҥn. 

 . Lãi suҩt tỷ lӋ thuұn với kỳ hҥn.  

. Lãi suҩt tỷ lӋ thuұn với qui mô. 

. Lãi suҩt tỷ lӋ nghӏch  với tính thanh khoҧn.  

. Lãi suҩt tỷ lӋ thuұn với khҧ nĕng sử dөng cӫa tiӅn gӣi. 

  . Lãi suҩt tỷ lӋ nghӏch với độ an toàn cӫa ngân hàng và các tiӋn ích mà ngân 

hàng cung cҩp. 

+ Xác định lãi suất huy động dựa trên lãi suất của tài sản sinh lời  

 Trong điӅu kiӋn cҥnh tranh để tìm kiӃm nguӗn tiӅn, buộc ngân hàng nә lӵc 

tiӃt kiӋm chi phí khác ( nhѭ chi phí quҧn lý ) và chҩp nhұn tỷ lӋ thu nhұp ròng thҩp 

để gia tĕng lãi suҩt huy động. Chi nhánh có thể xác đӏnh lãi suҩt huy động tối đa 

trong mối tѭѫng quan với lãi suҩt sinh lӡi cӫa các tài sҧn 

 

Lãi suҩt 

nguӗn 

(nhóm 

nguӗn) 

= 

Tỷ lӋ sinh lӡi dӵ 

tính  từ tài sҧn đѭӧc 

tài trӧ bằng nguӗn 

(nhóm nguӗn) 

- 

Tỷ lӋ chi phí 

khác ròng phân 

bә cho nguӗn 

(nhóm nguӗn) 

- 

Tỷ lӋ thuӃ thu nhұp 

và thu nhұp ròng 

tính trên nguӗn 

(nhóm nguӗn) 

            Ví dө xem ӣ phө lөc 01 

Từ lãi suҩt bình quân, ngân hàng có thể phân biӋt thành các lãi suҩt ngắn hҥn 

khác nhau nhѭ lãi suҩt tiӃt kiӋm 12 tháng, 6 tháng, 3 tháng.. 

Ngân hàng có thể điӅu chӍnh lãi suҩt cho vay phù hӧp với môi trѭӡng cҥnh 

tranh và chiӃn lѭӧc huy động vốn, trong mối tѭѫng quan với các lãi suҩt khác trong 

ngân hàng. 
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- Xác đӏnh lãi suҩt tài sҧn sinh lӡi : 

+ Xác định lãi suất tài sản sinh lời theo phương pháp tổng hợp chi phí & 

Thu nhập  

 Ngân hàng xác đӏnh lãi suҩt tín dөng sao cho đӫ bù đắp chi phí và có lӧi 

nhuұn dӵ kiӃn. 

Thu lãi 

Tín 

dung 

= 

 

Chi phí 

Trҧ lãi cho 

nguӗn huy 
động 

 

+ 

Quҧn 
lý 

chi phí 

 

+ 

 

Chi phí 

tәn thҩt 
dӵ 

phòng 

 

- 

Thu lãi 

và thu 

khác 

+ 

Các 

khoҧn 

thuӃ 

phҧi nộp 

+ 

Lӧi 
nhuұn 

dӵ tính 

 

 

Lãi suҩt 
tín dөng 

= 

 

Thu lãi tín dөng ( tài sҧn sinh lӡi) 
Dѭ nӧ bình quân 

 

 

-Tәng hӧp chi phí   

  Ngân hàng tәng hӧp chi phí liên quan đӃn sҧn phẩm bao gӗm : Chi phí trҧ 

lãi, phí phҧi trҧ, lѭѫng phҧi trҧ, chi phí quҧn lý nhѭ điӋn, nѭớc, khҩu hao, các chi 

phí vӅ giҩy tӡ …các chi phí này đѭӧc tính theo tỷ lӋ phҫn trĕm trên qui mô cӫa sҧn 

phẩm hoặc trên thu nhұp mà sҧn phẩm mang lҥi . 

-Tәng hӧp tәn thҩt ròng dӵ kiӃn : Ngân hàng tәng hӧp tәn thҩt ròng có thể 

xҧy ra nhѭ mҩt trộm, tiӅn giҧ, khách hàng không trҧ đѭӧc nӧ… các tәn thҩt này dӵa 

trên thống kê, kinh nghiӋm ( kỳ trѭớc) và phán đoán xu hѭớng sắp tới. Các tәn thҩt 

dӵ đoán này cũng đѭӧc tính theo tỷ lӋ % trên qui mô sҧn phẩm. 

- Tәng hӧp các khoҧn thu lãi khác và thu khác cӫa Ngân hàng 

- Tính toán các loҥi thuӃ phҧi nộp dӵa trên các loҥi thuӃ suҩt qui đӏnh. 

- Dӵ tính thu nhұp sau thuӃ đҧm bҧo lӧi ích kỳ vọng cӫa Ngân hàng. 
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Thu lãi tín dөng đѭӧc chia cho dѭ nӧ để tính lãi suҩt tín dөng. NӃu lãi suҩt 

không đѭӧc thӏ trѭӡng chҩp nhұn, ngân hàng buộc phҧi giҧm chi phí hoặc thu nhұp 

dӵ tính . 

- Ngân hàng có thể sử dөng chi phí bình quân hoặc chi phí cұn biên để xác 

đӏnh chi phí : 

. Trường hợp sử dụng chi phí bình quân: 

Ngân hàng sử dөng lãi suҩt bình quân kỳ trѭớc cӫa các yӃu tố trong công 

thӭc trên để đӏnh giá sҧn phẩm. Nhѭ vұy, lãi suҩt cho vay đѭӧc xác đӏnh dӵa trên lãi 

suҩt bình quân nguӗn huy động, rӫi ro, chi phí quҧn lý …trong kỳ trѭớc đó, có tính 

đӃn sӵ thay đәi trong kỳ này. 

Lãi suҩt bình quân có thể tính cho một nguӗn vốn trong khoҧng thӡi gian, 

hoặc tính chung cho nhóm nguӗn vốn cùng tài trӧ cho một loҥi cho vay ( có cũng lãi 

suҩt cho vay). Ví dө ngân hàng sử dөng nguӗn huy động 3 tháng,6 tháng, 12 tháng 

với các lãi suҩt khác nhau để cho vay ngắn hҥn ( Một mӭc lãi suҩt). Ngân hàng có 

thể sử dөng lãi suҩt bình quân cӫa các nguӗn vốn để tính chi phí trҧ lãi chung khi 

đặt giá cho khoҧn cho vay. 

Ví dө xem ӣ phө lөc số 02 

++ Xác định lãi suất cho một tài sản sinh lời theo lãi suất bình quân. 

Tính lãi suҩt cho một hoặc nhóm tài sҧn sinh lãi, ngân hàng có thể  tính lãi 

suҩt chi trҧ cӫa từng nhóm nguӗn dùng để tài trӧ cho tài sҧn đó, chi phí dӵ phòng 

tәn thҩt, phân bә các khoҧn chi phí và thu khác cho tài sҧn đó. 

Lãi suҩt 

Tài sҧn A 
= 

Chi phí trҧ lãi cӫa 

nhóm nguӗn tài trӧ 

cho tài sҧn A 

+ 

Chi phí khác 

phân bә cho 

Tài sҧn A 

+ ThuӃ + 

Thu nhұp 

dӵ tính đối 

với tài sҧn A 

 

Thông thѭӡng các nguӗn ngắn hҥn trѭớc hӃt dùng để tài trӧ cho các tài sҧn 

ngắn hҥn, do đó chi phí nguӗn bình quân cho các tài sҧn ngắn hҥn chính là chi phí 
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trҧ lãi ngắn hҥn. Tuy nhiên phҫn lớn nguӗn ngắn hҥn phҧi chӏu dӵ trӳ bắt buộc, nên 

ngân hàng có thể phân bә dӵ trӳ bắt buộc cho các khoҧn cho vay khác nhau. 

 Ví dө minh hoҥ xem phө lөc số 03 

Đối với các khoҧn cho vay trung và dài hҥn, lãi suҩt nguӗn vốn tài trӧ chính 

là lãi suҩt hỗn hӧp giӳa lãi suҩt trung và dài hҥn với lãi suҩt ngắn hҥn. Ngân hàng 

có thể không phân bә chi phí nguӗn vốn ( dành cho các khoҧn mөc dӵ trӳ ) cho các 

khoҧn tín dөng trung và dài hҥn, song chi phí quҧn lý trӵc tiӃp gắn với viӋc thẩm 

đӏnh dӵ án, theo dõi dӵ án, chi quỹ dӵ phòng rӫi ro gắn liӅn với tín dөng trung và 

dài hҥn đӅu cao hѫn ngắn hҥn. Đó là các yӃu tố làm lãi suҩt tín dөng trung và dài 

hҥn cao hѫn ngắn hҥn. 

.Sử dụng lãi suất biên nguồn vốn để xác định lãi suất tài sản sinh lời  

  Hҥn chӃ cӫa phѭѫng pháp sử dөng lãi suҩt trung bình là có thể dүn đӃn sai sót 

trong đӅu kiӋn lãi suҩt có xu hѭớng tĕng hoặc giҧm nhanh. NӃu lãi  suҩt huy động 

đang có xu hѭớng tĕng  mà lãi suҩt cho vay dӵ tính lҥi dӵa trên lãi suҩt bình quân kỳ 

trѭớc thì có thể lãi suҩt cho vay không đӫ bù đắp lãi suҩt huy động. Sӵ gia tĕng liên 

tөc cӫa lãi suҩt huy động sӁ làm cho chi phí trung bình kỳ trѭớc không phҧn ánh 

trung thӵc chi phí thӵc tӃ sắp tới. NӃu đêm so sánh lãi suҩt một khoҧn tín dөng và đҫu 

tѭ dӵ tính với lãi suҩt huy động trung bình kỳ trѭớc có thể đѭӧc coi là sinh lӡi, song 

nӃu so với lãi suҩt biên thì lҥi không sinh lӡi. Do vұy, xác đӏnh lãi suҩt cho vay và 

đҫu tѭ trong nhӳng trѭӡng hӧp cө thể cҫn dӵa trên lãi suҩt biên cӫa nguӗn . 

 Chi phí cұn biên- Chi phí tĕng thêm cho một đӗng vốn mới- đѭӧc sử dөng 

trong  viӋc đӏnh giá các khoҧn tӅn gӣi và  nguӗn vốn khác cӫa ngân hàng sӁ huy 

động thêm. Lãi suҩt biên phҧn ánh sӵ thay đәi và xu hѭớng thay đәi trong lãi suҩt 

huy động. Lãi suҩt huy động biên là cѫ sӣ để tính lãi suҩt cho vay biên cũng nhѭ đӅ 

ra các quyӃt đӏnh vӅ  qui mô, cҩu trúc  nguӗn vốn. 

 

Tỷ lӋ chi phí cұn biên = 
Mӭc thay đәi chi phí dӵ tính 

Qui mô nguӗn vốn huy động tĕng thêm 

 

 Mӭc thay đәi chi phí dӵ tính = chi phí trҧ lãi mới – chi phí trҧ lãi cũ. 
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   Ví dө xem ӣ phөc lөc số 04 

+ Xác định lãi suất tài sản sinh lời theo lãi suất cơ bản  

 Theo phѭѫng pháp này lãi suҩt tài sҧn sinh lӡi bao gӗm hai phҫn chính : Lãi 

suҩt cѫ bҧn  và phҫn bù rӫi ro. Trong đó lãi suҩt cѫ bҧn là phҫn chung (cho mọi 

khách hàng hoặc nhóm khách hàng , mọi loҥi hình tín dөng hoặc nhóm sҧn phẩm tín 

dөng) Phҫn bù rӫi ro áp dөng riêng ( cho từng khách hàng hoặc cho từng loҥi hình 

tín dөng). 

 Lãi suҩt cho vay  = Lãi suҩt cѫ bҧn + Phҫn bù rӫi ro. 

Ví dө lãi suҩt cѫ bҧn là 6%, nӃu khách hàng A vay ngắn hҥn, phҫn bù rӫi ro 1%, 

nӃu trung hҥn, phҫn bù rӫi ro là 1,5%. 

 Lãi suҩt cho vay ngắn hҥn :  6%  +  1%  = 7%  

 Lãi suҩt cho vay trung hҥn : 6% + 1,5%  = 7,5%  

 Lãi suҩt cѫ bҧn thѭӡng nhҥy cҧm với các nhân tố trên thӏ truӡng tiӅn tӋ, vì 

vұy là phҫn thѭӡng thay đәi. Giҧ sử trong 6% lãi suҩt cѫ bҧn thì lãi suҩt huy động là 

4%. NӃu lãi suҩt huy động tĕng lên 5% thì lãi suҩt cѫ bҧn là 7%. 

Các loҥi lãi suҩt cѫ bҧn : Có nhiӅu lãi suҩt đѭӧc NH chọn làm lãi suҩt cѫ 

bҧn: 

 Lãi suҩt cѫ bҧn đѭӧc xác đӏnh dӵa trên tәng hӧp chi phí và thu nhұp áp dөng 

cho khách hàng vay tốt nhҩt ( rӫi ro bằng không ) 

  

Cѫ bҧn 

Lãi suҩt 
= 

huy động 

Lãi suҩt 
+ 

Chi phí 

ròng khác 
+ ThuӃ + 

Thu nhұp 

dӵ tính 

 

  Lãi suҩt cѫ bҧn dӵa trên lãi suҩt thӏ trѭӡng liên ngân hàng là lãi suҩt các ngân 

hàng cho nhau vay. Lãi suҩt này thѭӡng xuyên thay đәi. Do đó nӃu ngân hàng áp 

dөng cho vay với hình thӭc thҧ nәi thѭӡng chọn lãi suҩt trên thӏ trѭӡng liên ngân 

hàng để hình thành lãi suҩt cѫ bҧn 
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Lãi suҩt 

Cѫ bҧn 

= 

 

Lãi suҩt trên 

thӏ trѭӡng liên NH 

+ ThuӃ + 

 

Thu nhұp 

dӵ tính 

  

3.2.3.3. Thực hiện quản lý lãi suất theo phương pháp kết hợp lãi suất thả nổi và cố 

định 

 Trong hoҥt động ngân hàng có hai phѭѫng thӭc quҧn lý lãi suҩt cѫ bҧn là 

quҧn lý lãi suҩt theo phѭѫng pháp cố đӏnh và thҧ nәi. 

+ Phѭѫng pháp cố đӏnh lãi suҩt 

Ѭu điểm cӫa phѭѫng pháp này là giúp ngân hàng ѭớc tính khá chính xác thu 

nhұp từ các khoҧn vay và chi phí cho các khoҧn tiӅn gửi. Từ đó hoҥch đӏnh lãi suҩt 

cho các tài sҧn và nӧ khác.      

 Nhѭӧc điểm là  không theo kӏp sӵ biӃn động cӫa lãi suҩt trên thӏ trѭӡng dүn 

đӃn NH có thể bӏ rӫi ro nӃu lãi suҩt thӏ trѭӡng biӃn động theo hѭớng bҩt lӧi. 

+ Phѭѫng pháp lãi suҩt thҧ nәi khắc phөc đѭӧc các nhѭӧc điểm trên và lãi 

suҩt có thể thay đәi theo lãi suҩt thӏ trѭӡng và theo thѭѫng lѭӧng với khách hàng. 

Theo kinh nghiӋm cӫa các ngân hàng trên thӃ giới : trѭớc khi đi đӃn một 

quyӃt đӏnh nào thì họ thѭӡng áp dөng lãi suҩt cố đӏnh đối với các khoҧn tiӅn gӣi và 

cho vay ngắn hҥn. Áp dөng lãi suҩt thҧ nәi đối với các khoҧn tiӅn gӣi và cho vay 

trung, dài hҥn. Khi hoҥt động ngân hàng càng phát triển, họ không bắt khách hàng  

chҩp nhұn lãi suҩt mà ngân hàng đѭa ra, cũng nhѭ không áp sẵn lãi suҩt cố đӏnh hay 

thҧ nәi mà điӅu này là hoàn toàn do thѭѫng lѭӧng giӳa ngân hàng và  khách hàng 

trên cѫ sӣ tӵ chӫ và tӵ chӏu trách nhiӋm. Nhѭ vұy, đối với NHTM ViӋt Nam nói 

chung và chi nhánh NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam nói riêng, cách phù hӧp nhҩt 

hiӋn nay là áp dөng kӃt hӧp cố đӏnh lãi suҩt và thҧ nәi lãi suҩt  

3.2.4 Hoàn thiện phương pháp lượng định rͯi ro lãi suất  

Các biӋn pháp kiểm soát rӫi ro chӍ có thể thӵc hiӋn đѭӧc tốt nӃu chúng ta có 

đѭӧc phѭѫng pháp đӏnh lѭӧng rӫi ro cho kӃt quҧ tốt. Dѭới đây là một số gӧi ý cho 

chi nhánh vӅ các phѭѫng pháp đӏnh lѭӧng rӫi ro lãi suҩt. 
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3.2.4.1. Phương pháp phân tích tài sản và nợ nhạy cảm lãi suất 

 Để sử dөng phѭѫng pháp này ngân hàng cҫn thӵc hiӋn : 

 + Phân loҥi tài sҧn và nӧ nhҥy cҧm với lãi suҩt theo các kỳ hҥn khác nhau. 

 Tài sҧn và nӧ cӫa ngân hàng có thể phân thành hai nhóm : Tài sҧn nhҥy cҧm 

với lãi suҩt và tài sҧn không nhҥy cҧm với lãi suҩt theo các kỳ hҥn khác nhau nhѭ 

ngày, tuҫn, tháng…. 

   Bҧng 3.1 Phân  tích độ lӋch nhҥy cҧm lãi suҩt 

Các khoҧn mөc nhҥy cҧm 

lãi suҩt 

1-7 

ngày 

8-30 

ngày 

31-90 

ngày 

91-180 

ngày 

181-365 

ngày 

Trên 365 

ngày 

Tài sҧn nhҥy cҧm lãi suҩt       

TiӅn gӣi TCTD khác 30 40 10 20 0 0 

Cho vay 550 360 450 480 500 250 

Chӭng khoán 170 150 120 140 100 125 

Cộng 750 550 580 640 600 375 

Nӧ nhҥy cҧm lãi suҩt       

TiӅn gӣi  490 230 370 260 130 220 

Các khoҧn vay mѭӧn 70 100 175 100 130 0 

Phát hành GTCG 70 100 190 100 170 200 

cộng 630 430 735 460 430 420 

Độ lӋch +120 +120 -155 +180 +170 -45 

Độ lӋch luỹ kӃ +120 +240 +85 + 265 + 435 +390 

 

 Bѭớc tiӃp theo, trên cѫ sӣ dӵ đoán mӭc độ biӃn động cӫa lãi suҩt, sӁ tiӃn 

hành lѭӧng đӏnh các mӭc độ rӫi ro mà ngân hàng có thể gánh chӏu. 

 Ӣ phҫn này, tuỳ mӭc độ đáp ӭng cӫa phҫn mӅn tin học vӅ cung cҩp số liӋu 

xử lý mà ngân hàng có các cách khác nhau. Cách đѫn giҧn là ngân hàng ѭớc đoán 

lãi suҩt thӏ trѭӡng biӃn động sӁ tác động nhѭ nhau đối với lãi suҩt cӫa các tài sҧn và 

nӧ nhҥy cҧm với lãi suҩt và không có độ trӉ.  
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  Trên cѫ sӣ tính toán độ lӋch nhҥy cҧm lãi suҩt giӳa tài sҧn và nӧ ӣ trên, 

ngân hàng sӁ uớc đoán đѭӧc sӵ biӃn động cӫa lãi suҩt sӁ ҧnh hѭӣng đӃn thu nhұp 

cӫa ngân hàng nhѭ thӃ nào, theo công thӭc sau : 

 * Lãi lỗ do biӃn động cӫa lãi suҩt = Độ lӋch luỹ kӃ  x  mӭc độ biӃn động cӫa 

lãi suҩt. 

 Ӣ ví dө trên, trong 30 ngày tới, nӃu lãi suҩt thӏ trѭӡng giҧm đi 0,15%, ngân 

hàng sӁ chӏu tәn thҩt là 240 tỷ X 0,15%= 0,36 tỷ đӗng 

 Đây là cách tính đѫn giҧn, dӉ áp dөng, tuy nhiên nhѭӧc điểm cӫa cách tính 

này là : 

 + Thứ nhất: Lãi suҩt kinh doanh cӫa ngân hàng thuӡng có độ trӉ so với biӃn 

động cӫa lãi suҩt thӏ trѭӡng. Trong ví dө trên, khi lãi suҩt thӏ trѭӡng giҧm 0,15% 

nhѭng có thể lãi suҩt ngân hàng chѭa thay đәi ( trong 30 ngày tới ) hoặc chӍ thay đәi 

0,08% 

 + Thứ hai: Mӭc độ biӃn động lãi suҩt cӫa tài sҧn và nӧ sӁ không giống nhau. 

Ví dө trong thӡi kỳ kinh tӃ suy thoái, cҫu vӅ tín dөng giҧm, lãi suҩt cho vay sӁ giҧm 

nhanh hѫn lãi suҩt huy động. 

 Để khắc phөc nhѭӧc điểm này, ngân hàng phҧi tính toán mӭc độ biӃn động 

lãi suҩt cӫa từng khoҧn mөc tài sҧn, nӧ nhҥy cҧm lãi suҩt. Tuy nhiên, cách này là rҩt 

khó vì ngân hàng phҧi dӵ đoán sӵ biӃn động các mӭc lãi suҩt cӫa các khoҧn mөc tài 

sҧn và nӧ riêng rӁ, đӗng thӡi phҫn mӅm tin học phҧi đѭӧc thiӃt kӃ phù hӧp với nhu 

cҫu tính toán. 

Nhìn chung, phѭѫng pháp lѭӧng đӏnh rӫi ro lãi suҩt bằng cách đo độ lӋch 

giӳa tài sҧn và nӧ nhҥy cҧm lãi suҩt là đѫn giҧn, dӉ tính toán mӭc độ ҧnh hѭӣng cӫa 

rӫi ro lãi suҩt đӃn thu nhұp ngân hàng. Tuy nhiên phѭѫng pháp này chӍ tính toán giá 

trӏ kӃ toán cӫa thu nhұp ngân hàng bӏ ҧnh hѭӣng chӭ chѭa đӅ cұp đӃn sӵ thay đәi 

giá trӏ thӏ trѭӡng cӫa vốn ngân hàng. Do vұy, hiӋn nay một số ngân hàng tiên tiӃn 

trên thӃ giới đã sử dөng phѭѫng pháp lѭӧng đӏnh rӫi ro khác. Đó là phѭѫng pháp 

thӡi lѭӧng. 
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3.2.4.2. Phương pháp phân tích thời lượng 

Nhѭ đã giới thiӋu ӣ phҫn lý thuyӃt ( Mөc 1.2.3.2) khi độ lӋch thӡi lѭӧng giӳa 

tài sҧn và nӧ không cân bằng với nhau thì ngân hàng có nguy cѫ chӏu rӫi ro lãi suҩt. 

Để lѭӧng đӏnh mӭc độ rӫi ro lãi suҩt theo phѭѫng pháp thӡi lѭӧng, ngân hàng cҫn 

tiӃn hành:  

Tính toán thӡi lѭӧng bình quân cӫa tәng tài sҧn hoặc nӧ theo tiêu chí kỳ hҥn 

    

1

*

*

n

i

DN UNt DNt

DT UTt DTt










 

Trong đó: DT, DN lҫn lѭӧt là thӡi lѭӧng bình quân cӫa tәng tài sҧn, tәng nӧ nӧ.  

      DTt, DNt lҫn lѭӧt là thӡi lѭӧng cӫa tài sҧn t và nӧ t. UTt,UNt là tỷ trọng 

cӫa tài sҧn t và nӧ t trong tәng tài sҧn và tәng nӧ. 

Khi lãi suҩt thay đәi thì giá trӏ thӏ trѭӡng cӫa tài sҧn có- nӧ và vốn ngân hàng 

thay đәi trong mối tѭѫng quan với biӃn động cӫa lãi suҩt theo phѭѫng trình sau: 

G i
*

G (1 )
D

i

 
 

  

Trong đó: 

∆G :   là mӭc thay đәi giá trӏ thӏ trѭӡng 

G   :    Giá trӏ thӏ trѭӡng 

  D   :    Thӡi lѭӧng. 

  ∆i   :    Mӭc thay đәi lãi suҩt 

  i    :     Lãi suҩt. 

Áp dөng công thӭc này vào bҧng cân đối ta có : 

Tài sҧn Nӧ 

T=100  Nӧ: N=80 

 Vốn: V=20 

 Cộng:   100 Cộng: 100 

      Vì T = N+V, nên ta có 
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              ∆T= ∆N+∆V  hay ∆V= ∆T - ∆N 

  Tѭѫng tӵ 

i
* *

(1 )

i
* *

(1 )

T DT T
i

DN N
i


  




  


 

     
 
 Với ∆T, ∆N đѭӧc tính nhѭ trên, sau khi biӃn đәi ta có : 

i
V ( * )* *

(1 )
DT k DN T

i


   

  

 
 Đây chính là  sӵ thay đәi vốn ngân hàng khi lãi suҩt thӏ trѭӡng thay đәi. 

 Ngân hàng cũng có thể tính sӵ thay đәi giá trӏ thӏ trѭӡng cӫa tài sҧn có - nӧ 

cӫa ngân hàng dӵa trên viӋc tính toán giá trӏ thӏ trѭӡng cӫa từng khoҧn mөc: 

1 1

T Tt; t
n n

i i 

         

 ∆Tt , ∆Nt lҫn lѭӧt là mӭc  thay đәi giá trӏ tài sҧn t và nӧ t. Mӭc thay đәi giá 

trӏ cӫa vốn sӁ đѭӧc tính theo công thӭc : 

∆V= ∆T - ∆N 

 Nhұn xét:  Phѭѫng pháp đo lѭӡng rӫi ro lãi suҩt dӵa trên phѭѫng pháp thӡi 

lѭӧng có ѭu điểm là tính toán đѭӧc sӵ thay đәi giá trӏ thӏ trѭӡng cӫa tài sҧn có - nӧ 

và vốn cӫa ngân hàng trѭớc sӵ biӃn động cӫa lãi suҩt thӏ trѭӡng. Tuy nhiên, để áp 

dөng đѭӧc phѭѫng pháp này, đòi hỏi phҫn mӅm tin học cӫa chi nhánh phҧi đѭӧc 

thiӃt kӃ có độ xử lý phӭc tҥp. Vì vұy, phѭѫng pháp này trong giai đoҥn hiӋn nay chi 

nhánh có thể chѭa áp dөng đѭӧc. 

3.2.5. Hoàn  thiện công tác điều tiết để phòng chống rͯi ro lãi suất  

 Trên cѫ sӣ lѭӧng đӏnh rӫi ro, Ngân hàng phҧi sử dөng các biӋn pháp điӅu tiӃt 

rӫi ro để hҥn chӃ đӃn mӭc thҩp nhҩt thiӋt hҥi.Có nhiӅu cách để phòng vӋ rӫi ro nhѭ :  

 - Ngân hàng sử dөng các giҧi pháp vӅ  tiӅn gửi và cho vay để thay đәi cѫ cҩu 

kỳ hҥn tài sҧn và nӧ theo hѭớng có lӧi cho ngân hàng khi lãi suҩt biӃn động. 
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 - Ngân  hàng thӵc hiӋn viӋc mua bán chӭng khoán để điӅu chӍnh bҧng cân 

đối tái sҧn, chӫ yӃu là các chӭng khoán dӉ chuyển đәi ӣ thӏ trѭӡng thӭ cҩp . 

 -  Sử dөng các nghiӋp vө phái sinh trên thӏ trѭӡng tiӅn tӋ. 

 Mỗi biӋn pháp đӅu có nhӳng ѭu nhѭӧc điểm riêng, tuy nhiên tuỳ từng giai 

đoҥn cө thể ngân hàng có thể lӵa chọn các  biӋn pháp phù hӧp.  

 HiӋn tҥi, thӏ trѭӡng tiӅn tӋ và thӏ trѭӡng chӭng khoán  nѭớc ta chѭa phát triển 

mҥnh nên trѭớc mắt chi nhánh quan tâm đӃn viӋc điӅu chӍnh cѫ cҩu huy động và 

cho vay. Để biӋn pháp này phát huy tác dөng, ngân hàng cҫn quan tâm đӃn viӋc cân 

đối giӳa tài sҧn có và nӧ vӅ mặt kỳ hҥn, hҥn chӃ  sử dөng nguӗn vốn ngắn hҥn để 

đҫu tѭ dài hҥn. Ngoài ra đối với các tài sҧn và nӧ dài hҥn, ngân hàng nên vұn dөng 

phѭѫng pháp quҧn lý lãi suҩt theo cách thҧ nәi để kӏp thӡi điӅu chӍnh theo sӵ biӃn 

động cӫa thӏ trѭӡng. 

  BiӋn pháp điӅu chӍnh cѫ cҩu huy động và cho  vay có nhѭӧc điểm là kém 

nhҥy cҧm, phҧn ӭng chұm, hiӋu quҧ phòng ngừa chѭa cao. Do vұy, vӅ lâu dài ngân 

hàng nên sử dөng biӋn pháp điӅu tiӃt thông qua thӏ trѭӡng chӭng khoán và thӏ 

trѭӡng tiӅn tӋ. Chẳng hҥn viӋc mua bán các trái phiӃu, tín phiӃu trên thӏ trѭӡng 

chӭng khoán hoặc sử dөng các nghiӋp vө phái sinh phòng chống rӫi ro lãi suҩt. 

 NghiӋp vө hoán đәi lãi suҩt đã đѭӧc NHNN cho phép nhѭng hҫu nhѭ chѭa 

có ngân hàng nào thӵc hiӋn. Trong thӡi gian tới chi nhánh nên nghiên cӭu sử dөng. 

Trong tѭѫng lai cùng với sӵ phát triển cӫa thӏ trѭӡng tiӅn tӋ và nhӳng thay đәi vӅ 

vĕn bҧn pháp qui cӫa NHNN, chi nhánh cũng nên nghiên cӭu áp dөng các công cө 

phái sinh.  

Dѭới đây là các công cө phái sinh đang đѭӧc các Ngân hàng tiên tiӃn trên thӃ 

giới sử dөng. 

-  Nghiệp vụ hoán đổi lãi suất ( Swaps lãi suất )  

NghiӋp vө này đѭӧc thӵc hiӋn thông qua hӧp đӗng mua bán. Các bên tham 

gia trao đәi các lӧi thӃ so sánh cho nhau nhằm tối đa hoá lӧi ích hai bên nhѭ thay 

đәi trҥng thái rӫi ro lãi suҩt cӫa ngân hàng, tiӃt kiӋm chi phí huy động vốn. Ngân 

hàng mua trҧ lãi cố đӏnh cho Ngân hàng bán để chuyển hình thӭc thanh toán chi phí 
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huy động vốn thҧ nәi sang cố đӏnh nhằm phù hӧp với các khoҧn thu cố đӏnh từ các 

khoҧn đҫu tѭ. Ngân hàng bán ngѭӧc lҥi Ngân hàng mua phҧi trҧ lãi huy động thҧ 

nәi để phù hӧp với các khoҧn thu từ đҫu tѭ thҧ nәi. Vì giao dӏch đѭӧc thanh toán 

trong ngày nên thӵc ra các bên chӍ bù trừ với nhau và thanh toán cho nhau phҫn 

chênh lӋch. 

Ví dө vӅ minh hoҥ vӅ hӧp đӗng hoán đәi lãi suҩt đѭӧc trình bày ӣ phө lөc 05 

Trong thӡi gian đӃn, chi nhánh nên xem xét áp dөng nghiӋp vө này vì đã 

đѭӧc NHNN cho phép thӵc hiӋn. 

- Hợp đồng kỳ hạn 

 Hӧp đӗng kỳ hҥn là viӋc ngân hàng và khách hàng thoҧ thuұn vӅ một hӧp 

đӗng mua bán với giá cҧ, số lѭӧng hàng hoá ӣ thӡi điểm hiӋn tҥi và đѭӧc thӵc hiӋn 

khi hӧp đӗng đáo hҥn. 

 Ngân hàng có thể sử dөng hӧp đӗng kỳ hҥn thông qua các nghiӋp vө sau:  

+ Nghiệp vụ kỳ hạn trái phiếu : 

Do mối quan hӋ nghӏch biӃn giӳa giá cҧ trái phiӃu với lãi suҩt thӏ trѭӡng nên 

Ngân hàng có thể thӵc hiӋn các hӧp đӗng mua, bán trái phiӃu để phòng ngừa rӫi ro 

lãi suҩt . Chẳng hҥn, khi ngân hàng dӵ báo lãi suҩt tĕng, họ có  thể ký  hӧp đӗng bán 

kỳ hҥn trái phiӃu trong tѭѫng lai và ngѭӧc lҥi. 

- Nghiệp vụ kỳ hạn tiền gửi (FFD- FORWARD FORWARD DEPOSIT). 

Mөc tiêu là tìm kiӃm nhӳng hӧp đӗng kỳ hҥn tiӅn gửi có kỳ hҥn tѭѫng ӭng 

với nhӳng khoҧn đҫu tѭ trong trѭӡng hӧp nguӗn vốn huy động không đáp ӭng đѭӧc 

kỳ hҥn cӫa khoҧn vốn đã đҫu tѭ. Ví dө ngân hàng có khoҧn cho vay 100 tỷ đӗng, lãi 

suҩt 10% / nĕm trong khoҧn thӡi gian to – t
1, phѭѫng án tốt nhҩt để ngân hàng thӵc 

hiӋn là huy động đѭӧc nguӗn vốn 100 tỷ với cùng thӡi hҥn tѭѫng ӭng và mӭc lãi 

suҩt thҩp hѫn 10%/ nĕm  và đҧm bҧo các chi phí khác cӫa ngân hàng. Nhѭng thӵc 

tӃ, ngân hàng chӍ huy động đѭӧc nguӗn vốn 100 tỷ với lãi suҩt 7%/ nĕm và thӡi hҥn 

t
o
- t

* 
 với t* 

 nhỏ hѫn t1
, nӃu dùng nguӗn vốn này để cho vay , ngân hàng có thể gặp 

rӫi ro vӅ lãi suҩt nӃu tҥi thӡi điểm t*, lãi suҩt tĕng. 



87 

Để hҥn chӃ rӫi ro này, ngân hàng có thể sử dөng nghiӋp vө kỳ hҥn tiӅn gӣi 

bằng cách tҥi thӡi điểm t
o, ngân hàng  ký một hӧp đӗng kỳ hҥn tiӅn gӣi để nhұn một 

lѭӧng tiӅn 100 tỷ đӗng, có thӡi hҥn từ  t* – t
2 với lãi suҩt thích hӧp ( thҩp hѫn 10%). 

Nhѭ vұy với hӧp đӗng kỳ hҥn tiӅn gӣi, ngân hàng có thể biӃt trѭớc đѭӧc lãi 

suҩt giao dӏch trong tѭѫng lai và do vұy tránh đѭӧc rӫi ro lãi suҩt, ngoài ra với hӧp 

đӗng kỳ hҥn này, ngân hàng cũng giҧm đѭӧc rӫi ro thanh khoҧn.    

 - Nghiệp vụ kỳ hạn lãi suất (FRA- Forward Rate Agreement). 

Là một thoҧ thuұn giӳa ngân hàng và khách hàng tҥi thӡi điểm to
 vӅ viӋc  bên 

mua cam kӃt  nhұn và bên bán cam kӃt gửi một lѭӧng tiӅn hѭ cҩu với lãi suҩt nhҩt 

đӏnh từ thӡi điểm t1
 đӃn t2. ĐӃn thӡi điểm t1 , nӃu lãi suҩt hiӋn hành ( lãi suҩt so 

sánh)  khác với lãi suҩt đã thoҧ thuұn  thì các bên sӁ tiӃn hành thanh toán phҫn 

chênh lӋch. 

Cө thể, nӃu : 

+ Lãi suҩt so sánh > Lãi suҩt tҥi thӡi điểm to, bên gӣi tiӅn thanh toán phҫn 

chênh lӋch cho bên nhұn tiӅn. 

+ Lãi suҩt so sánh < Lãi suҩt tҥi thӡi điểm t
o, bên nhұn tiӅn thanh toán cho 

bên gӣi tiӅn. 

Trong ví dө trên để phòng ngừa lãi suҩt sӁ tĕng tҥi thӡi điểm t*
, ngân hàng có 

thể ký hӧp đӗng FRA với lãi suҩt 7%/nĕm từ t*-  
t
1  . ĐӃn thӡi điểm t* , nӃu lãi suҩt huy 

động tĕng lên 8%/ nĕm, ngân hàng có thể bӏ lỗ (1%/ nĕm ) cho kỳ hҥn từ t*-  
t
1
 . 

Nhѭng số tiӅn lỗ này đѭӧc bù đắp từ thu nhұp bên hӧp đӗng FRA với mӭc bù đắp 

(8%-7%) 1%.  

- Hợp đồng tương lai  

Là một hӧp đӗng mua bán một tài sҧn trong tѭѫng lai đѭӧc thoҧ thuұn giá cҧ 

ӣ thӡi điểm hiӋn tҥi. Điểm khác biӋt với hӧp đӗng kỳ hҥn là hӧp đӗng tѭѫng lai 

đѭӧc tұp trung ӣ các sàn cӫa sӣ  giao dӏch và điӅu kiӋn hӧp đӗng đѭӧc tiêu chuẩn 

hoá. 

Đối với nghiӋp vө này, ngân hàng có thể phòng ngừa rӫi ro lãi suҩt cho một 

khoҧn mөc tài sҧn hay toàn bộ Bҧng cân đối. 
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Ví dө vӅ hӧp đӗng tѭѫng lai đѭӧc trình bày ӣ phө lөc 06 

-  Hợp đồng quyền chọn 

 Các ngân hàng có thể sử dөng một cách rộng rãi Hӧp đӗng kỳ hҥn và Hӧp 

đӗng tѭѫng lai trong viӋc phòng ngừa rӫi ro lãi suҩt, tuy nhiên Hӧp đӗng quyӅn 

chọn với nhӳng đặc điểm riêng trong thanh toán cũng là một công cө đѭӧc sử dөng 

linh hoҥt mà các hӧp đӗng kia không có. 

 Để phòng ngừa rӫi ro lãi suҩt, các NHTM có thể sử dөng Hӧp đӗng quyӅn 

chọn đối với chӭng khoán hoặc Hӧp đӗng quyӅn chọn đối với lãi suҩt. 

- Hӧp đӗng quyӅn chọn chứng khoán : 

Các ngân hàng chӫ yӃu sử dөng quyӅn chọn chӭng khoán có thu nhұp cố 

đӏnh để phòng ngừa rӫi ro lãi suҩt. Hӧp đӗng này cho phép ngѭӡi nắm giӳ chӭng 

khoán có thể bán hoặc mua chӭng khoán với nhà đҫu tѭ khác tҥi mӭc giá đӏnh trѭớc 

vào ngày đӃn hҥn Hӧp đӗng.  

+Hӧp đӗng quyӅn chọn bán ( put option) : Ngѭӡi bán quyӅn phҧi thӵc hiӋn 

mua chӭng khoán nӃu ngѭӡi mua quyӅn yêu cҫu bán chӭng khoán . 

 + Hӧp đӗng quyӅn chọn mua : ( Call) : Ngѭӡi bán quyӅn phҧi thӵc hiӋn bán 

nӃu ngѭӡi mua quyӅn yêu cҫu bán  chӭng khoán. 

 Ngѭӡi mua quyӅn có thể thӵc hiӋn quyӅn hoặc bán quyӅn cho ngѭӡi khác 

hay đѫn giҧn là họ không thӵc hiӋn quyӅn. NӃu lãi suҩt tĕng, giá chӭng khoán giҧm 

thì quyӅn bán có thể đѭӧc thӵc hiӋn, ngѭӧc lҥi nӃu lãi suҩt giҧm ( giá chӭng khoán 

tĕng ), quyӅn mua đѭӧc thӵc hiӋn vì lúc này ngѭӡi mua chӭng khoán đѭӧc lӧi từ 

chênh lӋch giá ( giá theo Hӧp đӗng thҩp hѫn giá thӏ trѭӡng, ngѭӡi bán phҧi bán với 

giá Hӧp đӗng cho ngѭӡi mua) 

- Hӧp đӗng quyӅn chọn lãi suҩt     

Bên cҥnh quyӅn chọn chӭng khoán, các ngân hàng còn sử dөng quyӅn chọn 

lãi suҩt để phòng ngừa rӫi ro lãi suҩt. Trên thӵc tӃ, có các giao dӏch quyӅn chọn lãi 

suҩt nhѭ sau : 

+ Giao dӏch CAPS ( Giao dӏch mua quyӅn chọn mua lãi suҩt ): Đây là giao 

dӏch mua quyӅn chọn mua hay một chuәi quyӅn chọn mua. Trong giao dӏch này, 
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nӃu lãi suҩt thӏ trѭӡng tĕng lên trên lãi suҩt giao dӏch ( đã đѭӧc thoҧ thuұn ) thì 

ngѭӡi bán quyӅn phҧi thanh toán cho ngѭӡi mua quyӅn phҫn chênh lӋch lãi suҩt.  

Ngân hàng bán quyӅn chọn mua lãi suҩt sӁ thu đѭӧc một khoҧn lӋ phí từ ngѭӡi mua 

quyӅn chọn mua lãi  suҩt. Thông qua CAPS, ngѭӡi mua quyӅn chọn mua có thể 

phòng vӋ rӫi ro lãi suҩt trong các trѭӡng hӧp nhѭ tài trӧ tài sҧn lãi suҩt cố đӏnh bằng 

các khoҧn nӧ lãi suҩt thҧ nỗi. Khi có trҥng thái khe hӣ kỳ hҥn dѭѫng, hay nắm giӳ 

một danh mөc chӭng khoán lớn mà giá trӏ sӁ giҧm nӃu lãi suҩt tĕng. 

+ Giao dӏch FLOORS  ( Giao dӏch mua quyӅn chọn bán lãi suҩt ) 

Ngѭӧc lҥi với CAPS, nӃu lãi suҩt thӏ trѭӡng giҧm so với lãi suҩt giao dӏch thì 

bên bán quyӅn thanh toán phҫn chênh lӋch lãi suҩt cho bên mua quyӅn. Thông qua 

hӧp đӗng này bên bán sӁ thu phí quyӅn chọn cӫa bên mua quyӅn. Ngân hàng sử 

dөng sàn lãi suҩt chӫ yӃu khi các khoҧn nӧ có kỳ hҥn dài hѫn kỳ hҥn tài sҧn hay các 

khoҧn nӧ có lãi suҩt cố đӏnh đҫu tѭ vào tài sҧn với lãi suҩt thҧ nәi. 

+ Giao dӏch COLLARS ( Giao dӏch đӗng thӡi mua và bán quyӅn chọn lãi suҩt ): 

Giao dӏch này xuҩt hiӋn khi ngân hàng đӗng thӡi thӵc hiӋn cҧ hai giao dӏch  mua CAPS 

và bán FLOORS. Ngân hàng thӵc hiӋn nghiӋp vө này để bҧo vӋ thu nhұp cӫa mình khi 

lãi suҩt giao động thҩt thѭӡng hay khi ngân hàng không thể dӵ đoán chính xác động 

thái cӫa lãi suҩt trên thӏ trѭӡng. Mөc đích cӫa ngân hàng khi thӵc hiӋn nghiӋp vө này là 

әn đӏnh lãi suҩt phҧi trҧ và thu đѭӧc phí từ hӧp đӗng FLOORS để tài trӧ cho chi phí từ 

CAPS.  

 Ví dụ minh hoạ cho mỗi loại nghiệp vụ trên ở phụ lục 07 

Nhұn xét : 

Để một giao dӏch phái sinh đѭӧc thӵc hiӋn đòi hỏi bên mua, bên bán phҧi có 

tài sҧn ( nӧ ) có sӵ tѭѫng đӗng vӅ kỳ hҥn, giá trӏ, kỳ trҧ lãi, rӫi ro. Chính vì vұy, để 

các công cө đѭӧc sử dөng rộng rãi phҧi có ngân hàng hoặc tә chӭc đӭng ra là trung 

gian giӳa ngѭӡi mua và ngѭӡi bán, giӳa ngân hàng và khách hàng để các bên có 

thông tin vӅ nhau và dӉ tiӃp cұn. Ngoài nghiӋp vө hoán đәi lãi suҩt đã cho phép 

thӵc hiӋn, ngân hàng cҫn có sӵ chuẩn bӏ để áp dөng các công cө này vào viӋc phòng 

chống rӫi ro lãi suҩt. Các nghiӋp vө kỳ hҥn và nghiӋp vө quyӅn chọn cҫn quan tâm 
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thӵc hiӋn trѭớc vì phù hӧp với điӅu kiӋn ngân hàng hiӋn nay, các nghiӋp vө vӅ Hӧp 

đӗng tѭѫng lai và nghiӋp vө sử dөng công cө phái sinh nên có sӵ chuẩn bӏ để sử 

dөng trong tѭѫng lai. 

3.2.6. Tăng cường kiểm soát nội bộ đối với rͯi ro lãi suất  

 Phòng chống rӫi ro lãi suҩt hiӋu quҧ liên quan chặt chӁ đӃn công tác kiểm 

soát nội bộ đối với rӫi ro lãi suҩt. Kiểm soát rӫi ro lãi suҩt đѭӧc thӵc hiӋn thông qua 

các viӋc: 

3.2.6.1. Thiết lập hệ thống hạn mức rủi ro lãi suất  

Để kiểm soát rӫi ro lãi suҩt chi nhánh cҫn thiӃt lұp các hҥn mӭc rӫi ro sau:  

- Hạn mức về trạng thái  

Là mӭc chênh lӋch tối đa giӳa tài sҧn và nӧ nhҥy cҧm với lãi suҩt mà ngân 

hàng có thể chҩp nhұn đѭӧc. Hҥn mӭc trҥng thái có thể đѭӧc xây dӵng theo thӡi 

hҥn 1 tuҫn, 2 tuҫn, 1 tháng…dӵa trên qui mô tài sҧn có, tài sҧn nӧ hoặc chiӃn lѭӧc 

kinh doanh cӫa ngân hàng. NӃu ngân hàng có tәng tài sҧn là 3000 tỷ đӗng, trҥng 

thái hҥn mӭc nhҥy cҧm chênh lӋch  là 0.1% trên tәng tài sҧn, thì hҥn mӭc đѭӧc tính 

ra là 3 tỷ đӗng.    

 Lӧi ích cӫa viӋc xây dӵng hҥn mӭc trҥng thái là ngân hàng có thể kiểm soát 

đѭӧc trҥng thái cӫa một kỳ hҥn đối với tài sҧn và nӧ. Giҧ sử nӃu trong ngày, trҥng 

thái  nhҥy cҧm lãi suҩt đối với  một kỳ hҥn nào đó  vѭӧt quá 3 tỷ đӗng, chi nhánh sӁ 

buộc phҧi có sӵ can thiӋp. 

- Hạn mức về tổn thất 

 NӃu hҥn mӭc trҥng thái chӍ dừng lҥi ӣ viӋc cҧnh báo ngân hàng vӅ trҥng thái 

hay mӭc chênh lӋch tối đa giӳa tài sҧn nӧ- tài sҧn có mà ngân hàng có thể chҩp 

nhұn đѭӧc. Tuy nhiên, rӫi ro lãi suҩt vүn chѭa xuҩt hiӋn nӃu lãi suҩt không biӃn 

động theo hѭớng bҩt lӧi cho ngân hàng. Do vұy ngѭӡi ta còn sử dөng một loҥi hҥn 

mӭc khác, đó là hҥn mӭc tәn thҩt. Đây là tәn thҩt tối đa mà ngân hàng có thể chҩp 

nhұn đѭӧc nӃu lãi suҩt biӃn động. Hҥn mӭc tәn thҩt đѭӧc xây dӵng trên cѫ sӣ vốn 

tӵ có hoặc lӧi nhuұn ngân hàng. Hҥn mӭc tәn thҩt đѭӧc tính trӵc tiӃp từ qui mô vốn 

tӵ có hoặc đѭӧc phân bә từ hҥn mӭc rӫi ro chung. Ví dө một ngân hàng có vốn tӵ 
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có là 4000 tỷ đӗng, xác đӏnh hҥn mӭc tәn thҩt rӫi ro lãi suҩt trên 0.01% vốn tӵ có 

thì hҥn mӭc tәn thҩt rӫi ro đѭӧc tính là 0.01% x 4000=4 tỷ đӗng. Nhѭ vұy, dӵ báo 

nào vӅ mӭc độ thiӋt hҥi do lãi suҩt gây ra lớn hѫn 4 tỷ đӗng thì ngân hàng cҫn có 

biӋn pháp giҧi quyӃt.   

ViӋc thiӃt lұp hҥn mӭc rӫi ro là rҩt quan trọng để quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt hiӋu 

quҧ. Cѫ sӣ cӫa hҥn mӭc rӫi ro lãi suҩt là viӋc rà soát lҥi tài sҧn và nӧ, và lӧi nhuұn 

ngân hàng trên cѫ sӣ chính sách và chiӃn lѭӧc quҧn trӏ rӫi ro cӫa ngân hàng . 

3.2.6.2. Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ quản trị rủi ro lãi suất 

 Trong hoҥt động kinh doanh nói chung và hoҥt động ngân hàng nói riêng, 

nhu cҫu vӅ thông tin phөc vө cho viӋc ra quyӃt đӏnh là hӃt sӭc cҫn thiӃt. Có đѭӧc 

một hӋ thống thu thұp thông tin tốt là một lӧi thӃ lớn trong kinh doanh vì nó giúp 

cho nhà quҧn trӏ ban hành các quyӃt đӏnh chính xác. Trong hoҥt động quҧn trӏ rӫi ro 

lãi suҩt cũng vұy, muốn kiểm soát và phòng chống rӫi ro lãi suҩt, các ngân hàng cҫn 

đӃn một hӋ thống thông tin có chҩt lѭӧng nhằm cung cҩp thông tin kӏp thӡi, chính 

xác, phù hӧp với nhu cҫu phân tích, hoҥch đӏnh cӫa nhà quҧn trӏ. HӋ thống thông tin 

cӫa chi nhánh trong thӡi gian tới cҫn tұp trung vào một số điểm sau: 

  Tә chӭc tốt khâu thu thұp thông tin thông qua viӋc bố trí cán bộ có trách 

nhiӋm và nĕng lӵc phân tích thông tin theo dõi và thu thұp thông tin cҧ thông tin 

bên trong và ngoài ngân hàng. Trong công tác này cҫn chú ý viӋc chọn lọc, đối 

chiӃu so sánh các luӗng thông tin để có đѭӧc nhӳng thông tin tốt nhҩt. 

  Có sӵ chӍ đҥo kӏp thӡi cho toàn chi nhánh khai thác tốt hӋ thống thông  tin 

quҧn trӏ ( MIS- Management information system). HӋ thống này hiӋn nay đã đѭӧc 

kӃt nối trӵc tuyӃn tới tҩt cҧ các chi nhánh trӵc thuộc. Chӭc nĕng cѫ bҧn cӫa hӋ 

thống này là cung cҩp các thông tin cҫn thiӃt cho hoҥt động quҧn trӏ ngân hàng . 

Tuy nhiên, do mới đѭa vào vұn hành nên hӋ thống này hiӋn nay chѭa đѭӧc các chi 

nhánh  khai thác tốt, bỏ qua nhiӅu công dөng.  

 + Ngoài ra còn phҧi chú ý đӃn hӋ thống thông tin kӃ  toán. HӋ thống thông 

tin kӃ toán cung cҩp các thông tin vӅ tình hình tài sҧn và nӧ trong ngân hàng nhѭ 

thӡi gian đáo hҥn, giá trӏ các luӗng thanh toán ӭng với từng thӡi kỳ. Đặc biӋt, chi 
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nhánh cũng cҫn quan tâm đӃn hӋ thống kӃ toán quҧn trӏ. Đây là hӋ thống kӃ toán 

đѭӧc thiӃt kӃ để phөc vө riêng cho công tác quҧn trӏ. Vì vұy, chi nhánh cҫn đặc ra 

yêu cҫu chi tiӃt và thiӃt kӃ hӋ thống để đáp ӭng yêu cҫu đó. 

3.2.6.3. Quan tâm đến công tác dự báo trong ngân hàng  

Bên cҥnh viӋc tә chӭc thu thұp và xử lý tốt thông tin, ngân hàng cҫn hoàn 

thiӋn công tác dӵ báo tình hình kinh tӃ nói chung và biӃn động lãi suҩt nói riêng để 

phөc vө cho công tác quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt. Trong công tác này, chi nhánh cҫn chú 

trọng đӃn nhӳng giҧi pháp sau : 

+ Thứ nhất, cần quan tâm hơn nữa đến công tác huấn luyện những người 

làm công tác dự báo trong ngân hàng. 

Ngѭӡi dӵ báo không chӍ nắm đѭӧc tình hình hoҥt động kinh doanh cӫa ngân 

hàng mà còn hiểu biӃt sâu rộng vӅ môi trѭӡng kinh doanh, vӅ chính sách cӫa nhà 

nѭớc, nhӳng biӃn cố có thể xҧy ra. Đӗng thӡi có kiӃn thӭc nhҩt đӏnh trong viӋc 

phân tích, đánh giá dӳ liӋu để đѭa ra dӵ báo chính xác. Công tác dӵ báo tҥi chi 

nhánh hiӋn nay còn nhiӅu hҥn chӃ, cҧ vӅ mặt tә chӭc cũng nhѭ khҧ nĕng thӵc hiӋn. 

Hҫu hӃt nhӳng ngѭӡi hành xử nghiӋp vө chӍ thӵc hiӋn sao cho “ tròn vai” nhӳng 

nhiӋm vө trong ngày mà thiӃu nhӳng tính toán cũng nhѭ đӅ xuҩt, dӵ báo xu hѭớng 

biӃn động cӫa công viӋc trong thӡi gian tiӃp theo….  

+ Thứ hai, đối với quản trị rủi ro lãi suất cần có những phương pháp khoa 

học dự báo sự biến động trong cơ cấu tài sản- nợ và sự biến động của lãi suất.  

Các mô hình  lѭӧng hoá rӫi ro lãi suҩt đӅu dӵa trên các luӗng tiӅn (Cash 

Flow) trong tѭѫng lai, tuy nhiên trên thӵc tӃ ngân hàng phҧi đối diӋn với nhӳng khoҧn 

tiӅn gửi rút trѭớc hҥn và các khoҧn vay trҧ nӧ trѭớc hҥn làm luӗng tiӅn thay đәi, làm 

thay đәi độ lӋch nhҥy cҧm lãi suҩt và thӡi lѭӧng cӫa chúng. Vì vұy, Ngân hàng cҫn 

phҧi dӵ báo đѭӧc  nhӳng yӃu tố bҩt thѭӡng xҧy ra đối với hoҥt động hàng ngày cӫa 

ngân hàng dӵa trên viӋc nghiên cӭu môi trѭӡng kinh doanh cӫa ngân hàng, diӉn biӃn 

cӫa chu kỳ kinh tӃ, xu hѭớng đҫu tѭ cӫa các chӫ thể trong nӅn kinh tӃ… 

Để thӵc hiӋn tốt công tác quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt, ngân hàng còn phҧi dӵ đoán 

đѭӧc mӭc độ biӃn động cӫa lãi suҩt dӵa trên kӃt quҧ cӫa các mô hình thống kê,  
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phân tích đѭӡng cong lãi suҩt, các mô hình hӗi qui các nhân tố ҧnh hѭӣng đӃn sӵ 

biӃn động cӫa lãi suҩt…có thể xem xét một số nhân tố chӫ yӃu nhѭ diӉn biӃn lãi 

suҩt trên thӏ trѭӡng khu vӵc, tỷ lӋ lҥm phát dӵ kiӃn, chính sách lãi suҩt cӫa NHNN, 

sӵ phát triển trong chu kỳ kinh tӃ, sӵ thuұn lӧi cӫa các cѫ hội đҫu tѭ cũng nhѭ tình 

hình huy động vốn và cho vay cӫa các NHTM trên đӏa bàn. 

Sӵ biӃn động cӫa lãi suҩt chӏu tác động cӫa tәng hӧp các yӃu tố trên, tuy 

nhiên khi phân tích, ngân hàng cҫn xem xét mӭc độ quan trọng cũng nhѭ mӭc độ 

tác động  cӫa từng yӃu tố trong từng thӡi điểm. 

3.2.6.4.  Thực hiện tốt chế độ báo cáo  

 Bên cҥnh viӋc thiӃt lұp hӋ thống thu thұp thông tin và dӵ báo sӵ biӃn động 

cӫa lãi suҩt, ngân hàng còn phҧi thӵc hiӋn tốt các báo cáo để hә trӧ hoҥt động quҧn 

trӏ rӫi ro lãi suҩt nhѭ sau: 

 - Báo cáo phân tích sӵ khác biӋt kỳ hҥn : Cho phép biӃt đѭӧc tәng trҥng thái 

giá trӏ tài sҧn và nӧ nhҥy cҧm lãi suҩt cӫa một kỳ hҥn tҥi một thӡi điểm là bao nhiêu ? 

 - Báo phân tích đѭӡng cong lãi suҩt : Báo cáo này cho biӃt sӵ biӃn động cӫa 

lãi suҩt trong quá khӭ để từ đó dӵ đoán xu hѭớng lãi suҩt cho tѭѫng lai. 

 - Báo cáo phân tích tài sҧn và nӧ theo độ nhҥy cҧm lãi suҩt: Sӵ khác biӋt vӅ 

kỳ hҥn và các luӗng tiӅn cӫa tài sҧn và nӧ cùng với sӵ thay đәi cӫa lãi suҩt sӁ tác 

động đӃn tình hình thu nhұp và giá trӏ cӫa vốn cӫa ngân hàng. Báo cáo phân tích tài 

sҧn và nӧ theo độ nhҥy cҧm lãi suҩt cho phép đánh giá đѭӧc sӵ thay đәi đó ӭng với 

từng sӵ thay đәi theo lý thuyӃt ӭng với thay đәi  lãi suҩt. 

 Các báo cáo trên phҧi đѭӧc lұp đӏnh kỳ để nhà quҧn trӏ có thể nhұn diӋn rӫi 

ro hay cѫ hội đҫu tѭ và trên cѫ sӣ lѭӧng đӏnh rӫi ro, nhà quҧn trӏ có biӋn pháp ӭng 

phó thích hӧp. 

 

3.2.7. Thực hiện việc giám sát công tác quản trị rͯi ro lãi suất  

 Để kiểm soát tính đúng đắng cӫa chiӃn lѭӧc quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt cũng nhѭ 

nhӳng sai sót trong quá trình vұn hành cӫa quá trình này này, NHTM cҫn bộ phұn 

thӵc hiӋn công viӋc giám sát công tác quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt. Ӣ chi nhánh 
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NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam. Công tác kiểm soát nói chung đѭӧc giao cho 

phòng Kiểm tra- Kiểm toán nội bộ, ( KTKTNB). Tuy nhiên bộ phұn KTKTNB hiӋn 

nay cӫa chi nhánh còn yӃu. Đội ngũ nhân viên cӫa bộ phұn này hҫu hӃt là nhӳng 

ngѭӡi lớn tuәi, đѭӧc điӅu động từ các chi nhánh trӵc thuộc, hiӋu quҧ hoҥt động 

chѭa cao. Công tác kiểm tra rӫi ro lãi suҩt hiӋn còn chѭa đѭӧc quan tâm. Trong kӃ 

hoҥch kiểm tra hằng tháng, nĕm cӫa chi nhánh chӍ thҩy tұp trung vào các hoҥt động 

kiểm soát các hoҥt động kinh doanh nhѭ Tín dөng, Thanh toán, Kho quỹ … và hҫu 

nhѭ chѭa có kiểm soát rӫi ro trong kӃ hoҥch kiểm tra hàng nĕm cӫa các kiểm tra 

viên (Nhân viên Phòng KTKTNB).Thӡi gian đӃn, chi nhánh cҫn hoàn thiӋn và nâng 

cao nĕng lӵc cӫa bộ phұn này. Một số gӧi ý  

 + Tĕng cѭӡng đội ngũ nhân viên cho bộ phұn KTKTNB, đặc biӋt là nhân 

viên có nĕng lӵc và kinh nghiӋm quҧn lý rӫi ro. Trong quá trình làm viӋc cҫn 

thѭӡng xuyên có chӃ độ đào tҥo huҩn luyӋn và cұp nhұt kiӃn thӭc chuyên môn. 

KTKTNB phҧi nâng cao hѫn nӳa tính độc lұp trong hoҥt động cӫa mình. HiӋn nay, 

Trѭӣng phòng KTKTNB là ngѭӡi đѭӧc Tәng Giám Đốc NHNoVN bә nhiӋm, 

nhѭng hoҥt động cӫa phòng KTKTNB vүn thuộc sӵ quҧn lý cӫa NHNo&PTNT tӍnh 

Quҧng Nam. Do vұy, tính độc lұp trong hoҥt động chѭa cao.   

 + Thay đәi phѭѫng pháp và kỹ thuұt kiểm toán theo hѭớng áp dөng kỹ thuұt 

kiểm toán hiӋn đҥi: Nhѭ kiểm toán đӏnh hѭớng theo rӫi ro, sử dөng các chѭѫng 

trình kiểm toán phù hӧp.. 

 + Trong nội dung và kӃ hoҥch kiểm toán hằng nĕm, cҫn tĕng cѭӡng kiểm 

toán hoҥt động quҧn lý rӫi ro, trong đó có rӫi ro lãi suҩt. Kiểm tra viên phҧi nắm 

đѭӧc kiӃn thӭc vӅ các loҥi rӫi ro mà ngân hàng đang phҧi gánh chӏu. Đánh giá tính 

hiӋu lӵc cũng nhѭ tính hiӋu quҧ cӫa công tác quҧn lý rӫi ro trong ngân hàng. Trong 

công tác quҧn lý rӫi ro lãi suҩt, kiểm toán nộ phҧi đҧm bҧo giám sát viӋc ngân hàng 

có đӫ hӋ thống nhұn biӃt rӫi ro và có đӫ nguӗn lӵc để kiểm soát rӫi ro hiӋu qӫa. 

 Công tác kiểm soát rӫi ro lãi suҩt đѭӧc làm khoa học và thѭӡng xuyên sӁ làm 

cho công tác quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt đҥt hiӋu quҧ cao.   

3.2.8. Ͱng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào quản trị rͯi ro lãi suất  
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 HiӋn đҥi hoá công nghӋ thông tin cho hoҥt động ngân hàng là yêu cҫu bӭc 

thiӃt đối với bҩt cӭ một ngân hàng nào muốn tӗn tҥi và phát triển trong giai đoҥn 

cҥnh tranh mҥnh mӁ nhѭ hiӋn nay. Công nghӋ thông tin hiӋn đҥi, bên cҥnh viӋc 

nâng cao chҩt lѭӧng dӏch vө còn phөc vө nhanh chóng, hiӋu quҧ cho công tác quҧn 

trӏ ngân hàng  thông qua viӋc truy xuҩt số liӋu chính xác, kӏp thӡi. HӋ thống công 

nghӋ thông tin cӫa chi nhánh hiӋn nay đáp ӭng yêu cҫu cѫ bҧn cho các hoҥt động 

kinh doanh truyӅn thống cӫa ngân hàng nhѭ quҧn lý cho vay, quҧn lý nguӗn vốn, 

khai thác các dӏch vө chuyển tiӅn, các dӏch vө hә trӧ ngѭӡi gӣi tiӅn quҧn lý tài 

khoҧn .. Tuy nhiên, để đáp ӭng yêu cҫu cho công tác quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt trong 

thӡi gian đӃn chi nhánh cҫn chú ý nhӳng vҩn đӅ sau: 

 + Trên cѫ sӣ chѭѫng trình điӋn toán hiӋn có, xây dӵng thêm các modul với 

chӭc nĕng chiӃt xuҩt số liӋu theo yêu cҫu cӫa các mô hình đӏnh lѭӧng rӫi ro. ViӋc 

xây dӵng các modul này có thể giao cho phòng điӋn toán hoặc mӡi chuyên gia hãng 

Huynday nhӳng ngѭӡi đã xây dӵng chѭѫng trình IPCAS hiӋn đang giao dӏch tҥi chi 

nhánh. 

 + Hoặc xây dӵng các chѭѫng trình điӋn toán phө trӧ, sử dөng dӳ liӋu từ 

chѭѫng trình chính xuҩt ra để xử lý và cung cҩp các số liӋu theo yêu cҫu cӫa công 

tác đӏnh lѭӧng và quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt. 

 + Tham khҧo công  nghӋ tiên tiӃn cӫa các NHTM các nѭớc, tìm sҧn phẩm 

phù hӧp và mua bҧn quyӅn, sau đó đào tҥo nhân viên để quҧn lý, sử dөng công nghӋ 

mới.   

 Công nghӋ thông tin ngân hàng đѭӧc trang bӏ đҫy đӫ, hiӋn đҥi sӁ tҥo điӅu 

kiӋn cho công tác quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt đѭӧc tốt. 

 

3.2.9. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ và nhân viên ngân hàng 

 Quá trình CNH-HĐH đҩt nѭớc đòi hỏi mỗi cán bộ, nhân viên ngân hàng phҧi 

có hiểu biӃt và tҫm nhìn mới. Đӗng thӡi xu hѭớng phát triển khoa học kỹ thuұt và 

ӭng dөng công nghӋ tiên tiӃn trong ngân hàng đặc ra yêu cҫu vӅ kỹ nĕng, trình độ 

đối với ngѭӡi quҧn trӏ và nhân viên ngân hàng. 
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 Quá trình hội nhұp và phát triển cӫa thӏ trѭӡng tài chính đã cho ra đӡi nhӳng 

sҧn phẩm và dӏch vө mới, các công cө tài chính để quҧn lý rӫi ro ( Ví dө các nghiӋp 

vө quyӅn chọn, giao dӏch hoán đәi…). Muốn sử dөng, phҧi có sӵ  hiểu biӃt vӅ nó. 

 Yêu cҫu vӅ quҧn trӏ rӫi ro nói chung và quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt nói riêng, đòi 

hỏi nhà quҧn trӏ và nhân viên ngân hàng phҧi có kiӃn thӭc nhҩt đӏnh vӅ quҧn lý và 

đánh giá rӫi ro. 

 Nhӳng yêu cҫu trên đòi hỏi NHTM phҧi nâng cao trình độ đội ngӫ quҧn trӏ 

viên và nhân viên ngân hàng theo hѭớng:    

- Chú ý tuyển chọn nhӳng nhân viên có trình độ, chuyên môn vӅ ngân hàng 

vào làm viӋc ӣ các bộ phұn. Đặc biӋt đối với nhӳng ngѭӡi làm công tác điӅu hành, 

phҧi có cѫ chӃ tuyển chọn nhӳng ngѭӡi tài, có khҧ nĕng hiểu biӃt và thӵc hành vӅ 

hoҥt động quҧn trӏ rӫi ro, có thể tuyển dөng nhӳng nhân viên tài chính cӫa các ngân 

hàng nѭớc ngoài  vào làm viӋc.   

 TiӃn hành một cách đӗng bộ và toàn diӋn viӋc đào tҥo lҥi và cұp nhұt kiӃn 

thӭc cho quҧn trӏ viên và nhân viên ngân hàng, trong đó : 

 + Đối với đội ngũ quản trị điều hành : Nội dung đào tҥo phҧi gắn liӅn với 

kiӃn thӭc vӅ quҧn trӏ nói chung và quҧn trӏ rӫi ro nói riêng, các kiӃn thӭc vӅ quҧn lý 

tài sҧn nӧ- có, kỹ nĕng tәng hӧp và phân tích, sử dөng các mô hình đӏnh lѭӧng rӫi 

ro, cҫn cұp nhұt thѭӡng xuyên nhӳng thay đәi trong môi trѭӡng pháp lý và kinh 

doanh cũng nhѭ nhӳng công cө tài chính mới trong hoҥt động kinh doanh ngân 

hàng trong nѭớc và quốc tӃ. 

 + Đối với nhân viên ngân hàng : Cҫn đѭӧc đào tҥo kỹ nĕng thӵc hành 

nghiӋp vө và các kiӃn thӭc vӅ sҧn phẩm dӏch vө ngân hàng. Họ cũng cҫn đѭӧc cұp 

nhұt nhӳng kiӃn thӭc pháp lý, tài chính, thӏ trѭӡng giao dӏch, đặc biӋt là kỹ thuұt 

đӏnh giá và giao dӏch các công cө tài chính phái sinh nhѭ hӧp đӗng hoán đәi, hӧp 

đӗng kỳ hҥn, hӧp đӗng quyӅn chọn. 

 ViӋc đào tҥo lҥi hoặc cұp nhұt kiӃn thӭc không nên tiӃn hành ào ҥt, mà phҧi 

theo dҥng cuốn chiӃu. Công tác đào tҥo có thể kӃt hӧp với các Trѭӡng đҥi học 
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chuyên ngành trong nѭớc, hoặc HiӋp hội Ngân hàng, hay Ngân hàng nѭớc ngoài có 

trình độ tiên tiӃn. 

3.2.10. Các giải pháp khác 

 Tĕng cѭӡng thu ngoài lãi – Thu phí- ( Thu ngoài tín dөng)- Một nguӗn thu 

không phө thuộc vào nhӳng thay đәi trӵc tiӃp trong lãi suҩt và do đó  không có rӫi 

ro lãi suҩt - Bằng các giҧi pháp sau: 

3.2.10.1. Đa dạng hoá và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao sức cạnh 

tranh trên thị trường 

Nhѭ đã phân tích ӣ trên, tình trҥng cҥnh tranh không lành mҥnh giӳa các 

ngân hàng là một trong nhӳng nguyên nhân dүn đӃn rӫi ro lãi suҩt. Cҥnh tranh 

không lành mҥnh giӳa các ngân hàng, nhҩt là cҥnh tranh vӅ lãi suát sӁ khiӃn chênh 

lӋch lãi suât đҫu ra- đҫu vào ngày càng bӏ thu hẹp, ҧnh hѭӣng xҩu đӃn tình hình tài 

chính. Mặc khác, với một đӏa bàn nguӗn vốn dân cѭ là có hҥn nhѭ tӍnh Quҧng Nam 

thì cҥnh tranh lãi suҩt chӍ làm cho nguӗn vốn dӏch chuyển từ ngân hàng này sang 

ngân hàng khác. 

Trong thӵc tӃ, để tӗn tҥi trong môi trѭӡng cҥnh tranh có thể có nhiӅu cách 

khác nhau. Một trong các cách đó là đa dҥng hoá và nâng cao chҩt lѭӧng dӏch vө là 

biӋn pháp hiӋn nay đang đѭӧc nhiӅu ngân hàng sử dөng. 

Trong thӡi gian tới, ngân hàng cҫn đa dҥng hoá và nâng cao chҩt lѭӧng dӏch 

vө thông qua các giҧi pháp sau: 

Với lӧi thӃ mҥng lѭới chi nhánh rộng khắp, từ thành phố đӃn tұn các vùng 

nông thôn, miӅn núi. Đội ngũ nhân viên đông đҧo, bám sát đӏa bàn dân cѭ, có thể 

nắm đѭӧc từng hộ gia đình trên đӏa bàn quҧn lý, là một lӧi thӃ lớn cӫa ngân hàng 

trong viӋc cҥnh tranh với các ngân hàng khác. Đặc biӋt là viӋc huy động vốn và vұn 

động ngѭӡi dân sử dөng dӏch vө ngân hàng mình. Để thӵc hiӋn tốt viӋc này, thӡi 

gian đӃn bên cҥnh các chӍ tiêu khoán tín dөng hàng tháng cho cán bộ ( Thu lãi, thu 

nӧ xҩu…) kӃt hӧp khoán các chӍ tiêu vӅ huy động sử dөng dӏch vө ngân hàng nhѭ 

dӏch vө mӣ thẻ ATM, chuyển tiӅn …có nhѭ vұy thì dӏch vө ngân hàng cӫa chi 
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nhánh mới thӵc sӵ đi vào đӡi sống ngѭӡi dân, nhҩt là ngѭӡi dân ӣ các vùng nông 

thôn và doanh thu dӏch vө ngân hàng chắc chắn sӁ tĕng cao. 

Bên cҥnh đó, cũng với lӧi thӃ vӅ mҥng lѭới, chi nhánh nhanh chóng ký kӃt 

các hӧp đӗng với các công ty nhѭ điӋn lӵc, viӃn thông …để tiӃn hành thu tiӅn điӋn 

thắp sáng, tiӅn điӋn thoҥi ngѭӡi dân trên đӏa bàn toàn tӍnh qua ngân hàng để hѭӣng 

hoa hӗng.     

 Ngoài ra, đối với các hoҥt động truyӅn thống cӫa mình, ngân hàng cҫn đa 

dҥng hoá các sҧn phẩm tiӅn gӣi huy động từ dân chúng, chẳng hҥn gӣi nhiӅu kỳ hҥn 

khác nhau, nhѭ tuҫn, tháng.. ( điӅu này một số chi nhánh trӵc thuộc ӣ trung du và 

miӅn núi ít thӵc hiӋn), nhiӅu cách trҧ lãi khác nhau, nhiӅu phѭѫng thӭc thanh toán 

khác nhau, đӗng thӡi gia tĕng tiӋn ích trên các tài khoҧn vãng lai nhѭ :     

+ Phát triển hѫn nӳa các dӏch vө ngân hàng điӋn tử nhѭ Homebanking, 

internet banking, mobile banking…. 

+ Phát triển các dӏch vө phөc vө cho khách hàng Doanh nghiӋp nhѭ dӏch vө 

quҧn lý và chi trҧ tiӅn lѭѫng cho nhân viên, dӏch vө kiểm đӃm, thu nộp và cung ӭng 

tiӅn mặt… 

+ Nâng cao chҩt lѭӧng phөc vө : Đây là một khâu quan trọng trong viӋc nâng 

cao chҩt lѭӧng dӏch vө và khҧ nĕng cҥnh tranh cӫa ngân hàng. Chҩt lѭӧng phөc vө 

thể hiӋn qua sӵ hài lòng cӫa khách hàng vӅ cách thӭc, thái độ cӫa nhân viên, sӵ tiӋn 

lӧi trong giao dӏch, gọn nhẹ trong qui trình nghiӋp vө.. Ngân hàng cũng cҫn tҥo ra 

một môi trѭӡng làm viӋc hiӋn đҥi, thuұn tiӋn và thân thiӋn với khách hàng. Các 

nhân viên ngân hàng cҫn đѭӧc huҩn luyӋn vӅ các khҧ nĕng giao tiӃp, đàm phán với 

khách hàng. 

ViӋc đa dҥng hoá và nâng cao chҩt lѭӧng dӏch vө để giӳ và thu hút khách 

hàng cũng chính là nâng cao nĕng lӵc cҥnh tranh cӫa ngân hàng, đây là sӵ cҥnh 

tranh lành mҥnh và chӫ động thay vì cҥnh tranh bằng lãi suҩt.  

3.2.10.2.  Tăng cường công tác tiếp thị, giới thiệu các sản phẩm mới của ngân hàng  

đến với doanh nghiệp và người dân 
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 Để nâng cao kiӃn thӭc cӫa Doanh nghiӋp và ngѭӡi dân vӅ các nghiӋp vө   

hiӋn đҥi cӫa ngân hàng nhѭ các công cө phái sinh vӅ lãi suҩt, Ngân hàng cҫn quan 

tâm đӃn công tác tuyên truyӅn tiӃp thӏ, bên cҥnh phѭѫng pháp truyӅn thống nhѭ 

đĕng tҧi hình ҧnh, giới thiӋu nghiӋp vө trên các Tҥp chí. Ngân hàng cҫn thay đәi 

phѭѫng pháp tiӃp thӏ và giới thiӋu sҧn phẩm mới nhѭ :    

  + Xây dӵng trang web vӅ ngân hàng với hình thӭc đẹp, nội dung phong phú 

và đѭӧc cұp nhұt thѭӡng xuyên. Đặc biӋt, đĕng tҧi nhӳng giҧi thích, hѭớng dүn vӅ 

nhӳng sҧn phẩm, dӏch vө mới để ngѭӡi đọc dӉ hiểu. 

 + Tә chӭc hội thҧo, toҥ đàm giӳa ngân hàng với hiӋp hội doanh  nghiӋp, các 

tә chӭc nghӅ nghiӋp nhѭ Hội liên hiӋp thanh niên tӍnh, Hội phө nӳ …vӅ vҩn đӅ mà 

các doanh nghiӋp đang vѭớng mắc, hoặc giới thiӋu nhӳng tiӋn ích và sӵ cҫn thiӃt 

cӫa nhӳng sҧn phẩm mới cӫa ngân hàng ( Ví dө các loҥi hӧp đӗng quyӅn chọn lãi 

suҩt, hӧp đӗng hoán đәi lãi suҩt) đối với sӵ phát triển cӫa doanh nghiӋp. 

3.3. Các kiӃn nghӏ với NHNN góp phҫn hә trӧ các NHTM trong công tác quҧn 

trӏ rӫi ro lãi suҩt  

 Hoҥt động quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt đang còn là vҩn đӅ mới mӁ đối với NHTM  

ViӋt Nam. Để hoҥt động quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi các NHTM đҥt hiӋu quҧ, NHNN 

cҫn tҥo điӅu kiӋn hѫn nӳa vӅ môi trѭӡng pháp lý và các giҧi pháp hỗ trӧ nhѭ  : 

3.3.1. Hoàn thiện các qui định pháp lý về quản trị rͯi ro lãi suất tại các NHTM 

 NHNN cҫn ban hành các qui đӏnh, hѭớng dүn vӅ viӋc thiӃt lұp hӋ thống giám 

sát và đo lѭӡng rӫi ro lãi suҩt tҥi các NHTM. Bên cҥnh đó cҫn bә sung vào qui chӃ 

giám sát cӫa thanh tra NHNN nhӳng nội dung vӅ đánh giá rӫi ro  lãi suҩt tҥi các 

NHTM.  

   NHNN sớm ban hành các qui đӏnh cho phép thӵc hiӋn các công cө phái sinh 

hiӋn đҥi để NHTM có công cө để điӅu tiӃt rӫi ro lãi suҩt. HiӋn nay NHNN chӍ mới 

cho phép đѭa vào sử dөng nghiӋp vө hoán đәi lãi suҩt ( Swaps lãi suҩt). Các công 

cө phái sinh nhѭ Hӧp đӗng kỳ hҥn trái phiӃu, kỳ hҥn tiӅn gӣi, kỳ hҥn lãi suҩt…chѭa 

đѭӧc cho phép thӵc hiӋn. Có thể thҩy, viӋc áp dөng các công cө này tҥi ViӋt Nam 

vүn có tính khҧ thi. Vì vұy, trong thӡi gian tới NHNN nên có lộ trình cho viӋc thӵc 
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hiӋn vҩn đӅ này. Trѭớc mắt NHNN nên cho phép thӵc hiӋn Hӧp đӗng quyӅn chọn 

và hӧp đӗng kỳ hҥn. Khi thӏ trѭӡng tiӅn tӋ phát triển có thể thiӃt lұp các sàn giao 

dӏch hӧp đӗng tѭѫng lai. 

3.3.2. Hoàn thiện cơ chế lãi suất định hướng và nâng cao vai trò điều tiết lãi suất 

cͯa NHNN 

 Dù cѫ chӃ điӅu hành lãi suҩt cӫa NHNN có thể khác nhau trong từng thӡi kỳ 

nhѭng lãi suҩt cѫ bҧn cӫa NHNN luôn luôn có tác động nhҩt đӏnh đӃn viӋc xác đӏnh 

lãi suҩt kinh doanh cӫa NHTM. Tuy nhiên trong thӡi gian qua, ҧnh hѭӣng cӫa lãi 

suҩt cѫ bҧn cӫa NHNN đӃn các NHTM là chѭa nhiӅu do lãi suҩt cѫ bҧn chѭa phҧn 

ánh chính xác cung – cҫu vốn trên thӏ trѭӡng “...lãi suất cơ bản của chúng ta hiện 

nay là không có thực, vì lãi suất này không có mối quan hệ vay mượn nào giữa 

ngân hàng trung ương với tổ chức tín dụng”- Thống đốc NguyӉn Vĕn Giàu [18]. 

Dүn đӃn NHTM khi xác đӏnh lãi suҩt kinh doanh kông còn tham khҧo lãi suҩt cѫ 

bҧn hoặc chҩp hành lãi suҩt cѫ bҧn theo cách rҩt hình thӭc mà thôi. Trong khi đó, 

các công cө lãi suҩt chiӃc khҩu, tái chiӃc khҩu cũng chѭa phҧi là lãi suҩt chӫ đҥo để 

NHNN điӅu tiӃt thӏ trѭӡng, chѭa trӣ thành tín hiӋu để NHTM điӅu chӍnh lãi suҩt 

kinh doanh tҥi chi nhánh, cũng nhѭ để đӏnh giá các công cө tài chính phái sinh.   

- Để lãi suҩt cѫ bҧn phát huy tác dөng và nâng cao vai trò điӅu tiӃt lãi suҩt thӏ 

trѭӡng cӫa NHNN, cҫn quan tâm các vҩn đӅ sau : 

 + Trѭớc mắt, khi lãi suҩt tái chiӃc khҩu, lãi suҩt tái cҩp vốn chѭa đӫ mҥnh và 

thӏ trѭӡng mӣ chѭa phát triển, NHNN cҫn xác đӏnh lãi suҩt cѫ bҧn thҩp hѫn và bám 

sát lãi suҩt cӫa NHTM . Bên cҥnh đó lãi suҩt cѫ bҧn đѭӧc xác đӏnh và công bố phù 

hӧp với sӵ thay đәi liên tөc cӫa lãi suҩt thӏ trѭӡng và nên công bố hàng tuҫn hoặc 

nӳa tháng thay vì hàng tháng nhѭ hiӋn nay. 

 + Trong tѭѫng lai cҫn nâng cao vai trò điӅu tiӃt thӏ trѭӡng cӫa lãi suҩt trên thӏ 

trѭӡng mӣ, lãi suҩt tái chiӃt khҩu, lãi suҩt  chiӃt khҩu và lãi suҩt tái cҩp vốn trên thӏ 

trѭӡng tiӅn tӋ. Để làm đѭӧc điӅu này, đòi hỏi NHNN phҧi cũng cố và phát triển thӏ 

trѭӡng tiӅn tӋ, để thӵc sӵ đó là nѫi giҧi quyӃt vốn khҧ dөng cho các NHTM và lãi 
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suҩt trên thӏ trѭӡng này phҧn ánh đúng quan hӋ cung cҫu vốn trên thӏ trѭӡng, là cѫ 

sӣ quan trọng để NHTM xác đӏnh lãi suҩt kinh doanh. 

 Một cѫ chӃ đӏnh hѭớng tốt sӁ hỗ trӧ rҩt lớn giúp NHTM trong viӋc hҥch đӏnh  

lãi suҩt kinh doanh và trong viӋc dӵ đoán, đo lѭӡng cũng nhѭ sử dөng các công cө 

phái sinh để điӅu tiӃt rӫi ro lãi suҩt.    

3.3.3. Phát triển thị trường tiền tệ, tạo điều kiện cho các NHTM hoàn thiện quản 

trị rͯi ro lãi suất  

 Thӏ trѭӡng tiӅn tӋ là nѫi các NHTM giҧi quyӃt các vҩn đӅ vӅ thanh khoҧn và 

vốn ngắn hҥn. Thӏ trѭӡng tiӅn tӋ phát triển không chӍ nâng cao vai trò điӅu tiӃt cӫa 

NHNN đối với lãi suҩt thӏ trѭӡng mà còn là nѫi cung cҩp nhӳng thông tin quan 

trọng vӅ lãi suҩt ngắn hҥn để có thể hình thành nên đѭӡng cong lãi suҩt làm cѫ sӣ 

cho viӋc dӵ báo lãi suҩt thӏ trѭӡng cũng nhѭ đӏnh giá các trái phiӃu có lãi suҩt cố 

đӏnh và các hӧp đӗng phái sinh. Các nhà kinh tӃ đã nhұn xét rằng, thӏ trѭӡng trái 

phiӃu và thӏ trѭӡng giao dӏch các công cө phái sinh  ӣ Hàn Quốc và Thái Lan gặp 

nhiӅu khó khĕn do thӏ trѭӡng tiӅn tӋ ӣ đây chѭa phát triển. 

  Để thӏ trѭӡng tiӅn tӋ ViӋt Nam thӵc sӵ phát triển và phát huy vai trò cӫa nó 

đối với nӅn kinh tӃ, NHNN cҫn có đӏnh hѭớng phát triển thӏ trѭӡng này thông qua 

các giҧi pháp: 

 + Thành lập trung tâm thông tin thị trường liên ngân hàng. 

Trên thӏ trѭӡng liên ngân hàng hiӋn nay, các NHTM chӫ yӃu tӵ tìm đӃn nhau 

để giҧi quyӃt nhu cҫu vốn thông qua điӋn thoҥi hoặc internet. Hҥn chӃ cӫa cách làm 

này là các thành viên trӏ trѭӡng sӁ ít có cѫ hội tiӃp cұn, cũng nhѭ hҥn chӃ cung cҩp 

thông tin cho nhau. Để tҥo thuұn lӧi cho các NHTM giao dӏch, NHNN cҫn thành lұp 

trung tâm thông tin thӏ trѭӡng liên ngân hàng để tҥo thuұn lӧi trong giao dӏch. 

 + Cҫn nghiên cӭu, sӳa đәi, bә sung các qui đӏnh vӅ công cө giao dӏch trên thӏ 

trѭӡng tiӅn tӋ để đѭa thêm các giҩy tӡ có giá nhѭ thѭѫng phiӃu, chӭng chӍ tiӅn gửi 

và các loҥi tín phiӃu cӫa NHTM …vào giao dӏch trên thӏ trѭӡng tiӅn tӋ. 

 + Cҫn nới lỏng các điӅu kiӋn để các TCTD tham gia vào hoҥt động tái chiӃt 

khҩu, tái cҩp vốn cӫa NHNN, để thu hút các NHTM  tham gia vào hoҥt động này, 
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đѭa lãi suҩt tái chiӃc khҩu, tái cҩp vốn trӣ thành công cө tín hiӋu cho thӏ trѭӡng vӅ 

quan điểm điӅu hành chính sách tiӅn tӋ cӫa NHNN    

 + NHNN cҫn tĕng cѭӡng chӃ độ thông tin báo cáo đối với các TCTD để 

nhanh chóng nắm bắt đѭӧc nhu cҫu vốn khҧ dөng cӫa các TCTD, làm cѫ sӣ để đѭa 

ra các giao dӏch trên thӏ trѭӡng tiӅn tӋ..  

3.4. KiӃn nghӏ đӕi với NHNNo ViӋt Nam 

  - Thành lập Uỷ ban quản lý tài sản nợ- có ( ALCO) 

  Theo kinh  nghiӋm cӫa các ngân hàng trên thӃ giới, viӋc quҧn lý rӫi ro lãi 

suҩt đѭӧc thӵc hiӋn bӣi uỷ ban quҧn lý tài sҧn nӧ- có ( ALCO). ALCO là bộ phұn 

đѭӧc đặc dѭới sӵ điӅu hành trӵc tiӃp cӫa Ban giám đốc. Chӭc nĕng chính cӫa uỷ 

ban này là quҧn lý danh mөc tài sҧn nӧ- có dӵa trên lӧi nhuұn dӵ kiӃn và các rӫi ro 

lãi suҩt, rӫi ro thanh khoҧn, rӫi ro vӅ ngoҥi hối, rӫi ro tín dөng, tỷ lӋ an toàn vốn và 

các rӫi ro khác có thể xҧy ra. Thành viên trong ALCO thѭӡng là các thành viên Ban 

giám đốc, trѭӣng các phòng ban. 

  HiӋn nay, một số NHTM ViӋt Nam đã thành lұp ALCO nhѭ NHĐT&PT 

ViӋt Nam, Ngân hàng ACB do vұy thӡi gian tới, NHNo VN cҫn thành lұp uỷ ban 

này, đặc biӋt thành lұp bộ phұn chuyên theo dõi và quҧn lý rӫi ro lãi suҩt thuộc uỷ 

ban này. 

- Ban hành văn bản tạo hành lang pháp lý cho hoạt động quản trị rͯi ro 

lãi suất tại các chi nhánh trực thuộc ( NHNo tỉnh, thành phố) 

Để hoҥt động quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi các chi nhánh NHNo trӵc thuộc đi 

vào hoҥt động có bài bҧn, đòi hỏi NHNoVN phҧi có nhұn thӭc đúng đắng vӅ vҩn đӅ 

này thông qua viӋc ban hành các vĕn bҧn qui đӏnh vӅ công tác tә chӭc, nguyên tắc 

hoҥt động và có cѫ chӃ kiểm tra giám sát viӋc thӵc hiӋn. 

- Trang bị phần mềm tin học cho phép truy xuất các dữ liệu cần thiết cho 

hoạt động quản trị rͯi ro lãi suất. 

  Chѭѫng trình phҫn mӅm hiӋn nay đѭӧc áp dөng  cho toàn hӋ thống NHNo 

VN là  IPCAS II ( Interbank payment and customer accounting system), là chѭѫng 

trình cho phép quҧn lý dӳ liӋu toàn ngành tұp trung tҥi trө sӣ chính là NHNo 
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VN.Tuy đѭӧc nâng cҩp nhiӅu hѫn so với các chѭѫng trình giao dӏch trѭớc nhѭng 

vүn chѭa đáp ӭng các yêu cҫu vӅ dӳ liӋu cho hoҥt động quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt.  

Chѭѫng trình IPCAS II vүn đang trong qua trình hoàn thiӋn, thӡi gian đӃn 

NHNoVN nên bә các chӭc nĕng cho phép truy xuҩt các dӳ liӋu phө vө cho viӋc 

đӏnh lѭӧng rӫi ro lãi suҩt theo các phѭѫng pháp đӏnh lѭӧng đã đѭӧc giới thiӋu. Hoặc 

số liӋu cӫa các báo cáo phөc vө cho hoҥt động quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt. 

 + Bә sung modul cho phép tính toán lãi suҩt thҧ nәi đối với các khoҧn tiӅn 

gӣi và cho vay.  

 -  Cần thành lập trung tâm nghiên cͱu và dự báo về lãi suất  

   Để có thông tin cho viӋc điӅu hành lãi suҩt trong hӋ thống, đӗng thӡi tҥo 

điӅu kiӋn cho các chi nhánh trӵc thuộc có cѫ sӣ tham khҧo để hҥch đӏnh lãi suҩt 

kinh doanh cũng nhѭ đӏnh lѭӧng và điӅu tiӃt rӫi ro lãi suҩt. NHNoVN nên thành lұp 

trung tâm chuyên theo dõi và đѭa ra các dӵ báo vӅ lãi suҩt.Trung tâm này có nhiӋm 

vө thu thұp các thông tin liên quan đӃn thӏ  trѭӡng nhѭ tài chính- tiӅn tӋ. các biӃn 

động vӅ kinh tӃ- xã hội quan trọng, tình hình phát triển kinh tӃ trong và ngoài nѭớc, 

nhu cҫu vốn cӫa xã hội, lҥm phát dӵ kiӃn…để đѭa ra các thông tin dӵ báo quan 

trọng góp phҫn nâng cao hiӋu quҧ quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi các NHTM. 

 Nhӳng giҧi pháp hỗ trӧ nêu trên cӫa NHNN và NHNoVN nӃu đѭӧc thӵc 

hiӋn tốt sӁ tҥo điӅu kiӋn cho NHTM VN nói chung và NHNo Quҧng Nam nói riêng 

thӵc hiӋn tốt hoҥt động quҧn trӏ rӫi ro nói chung và quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt nói riêng.  
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KӂT LUҰN CHѬѪNG 3 

 

 Phân tích thӵc trҥng quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi chi nhánh NHNo&PTNT tӍnh 

Quҧng Nam cho thҩy hiӋn nay công tác này còn nhiӅu tӗn tҥi. Trong tѭѫng lai, để 

nâng cao hiӋu quҧ hoҥt động quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt cҫn nhiӅu giҧi pháp đӗng bộ từ 

phía NHNoVN và NHNN. Đối với Chi nhánh Quҧng Nam, điӅu cҫn thiӃt là bҧn thân 

chi nhánh phҧi nhұn thӭc đѭӧc tҫm quan trọng cӫa rӫi ro lãi suҩt để từ đó có giҧi 

pháp thích hӧp. Các giҧi pháp đó là các chi nhánh phҧi hoàn thiӋn vӅ mặt tә chӭc 

quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt, hoàn thiӋn công tác quҧn trӏ lãi suҩt nói chung, thӵc hiӋn kiểm 

soát nội bộ chặt chӁ, tiӃn hành lѭӧng đӏnh rӫi ro và sử dөng các công cө phái sinh 

hiӋn đҥi để điӅu tiӃt rӫi ro. Thӵc hiӋn tốt viӋc giám sát công tác quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt 

đӗng thӡi nâng cao công tác dӵ báo, nâng cao trình độ cӫa đội ngũ nhӳng nhà quҧn 

trӏ và nhân viên ngân hàng, ӭng dөng công nghӋ hiӋn đҥi vào quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt 

…VӅ phía NHNN cҫn nhanh chóng hoàn thiӋn các vĕn bҧn pháp lý vӅ quҧn trӏ rӫi ro 

lãi suҩt tҥi các NHTM,  phát triển thӏ trѭӡng tiӅn tӋ ӣ ViӋt Nam, hoàn thiӋn cѫ chӃ 

đӏnh hѭớng và nâng cao vai trò điӅu tiӃt lãi suҩt thӏ truӡng cӫa NHNN. 
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KӂT LUҰN 

 

 Rӫi ro lãi suҩt là loҥi rӫi ro tiӅm ẩn, có tác động tiêu cӵc đӃn thu nhұp ngân 

hàng cũng nhѭ giá trӏ vốn chӫ sӣ hӳu. Quá trình tӵ do hoá lãi suҩt cùng với xu thӃ 

hội nhұp cӫa ngành ngân hàng ViӋt Nam vừa tҥo điӅu kiӋn cho các NHTM có nhiӅu 

cѫ hội kinh doanh, tҥo động lӵc cho ngân hàng trong viӋc cҥnh tranh nhѭng cũng để 

lҥi nguy cѫ vӅ rӫi ro lãi suҩt rҩt cao. Vì vұy, nâng cao hiӋu quҧ hoҥt động quҧn trӏ 

rӫi ro lãi suҩt là nhiӋm vө cҫn thiӃt phҧi thӵc hiӋn  đối với NHTM hiӋn nay. 

 Xuҩt phát từ các vҩn đӅ trên, luұn vĕn đã giҧi quyӃt đѭӧc các vҩn đӅ sau: 

1-Luұn vĕn đã trình bày cѫ sӣ lý luұn vӅ lãi suҩt trong nӅn kinh tӃ thӏ trѭӡng, 

bao gӗm khái niӋm, phân loҥi lãi suҩt, các nhân tố tác động đӃn lãi suҩt và vai trò 

cӫa lãi suҩt trong nӅn kinh tӃ thӏ trѭӡng. Luұn vĕn cũng đi vào nghiên cӭu lãi suҩt 

trong kinh doanh ngân hàng, nghiên cӭu mөc tiêu, qui trình và các phѭѫng pháp 

quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi NHTM 

2- Chính sách lãi suҩt cӫa NHNN qua từng thӡi kỳ ҧnh hѭӣng đӃn công tác 

quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi các NHTM cũng đѭӧc nghiên cӭu trong luұn vĕn. Trên cѫ 

sӣ nghiên cӭu thӵc tiӉn rӫi ro lãi suҩt, quҧn trӏ lãi suҩt chung và quҧn trӏ rӫi ro  

riêng tҥi chi nhánh  NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam. luұn vĕn đã chӍ ra nhӳng mặt 

đҥt đѭӧc và nhӳng mặt  còn tӗn tҥi cӫa công tác này, đӗng thӡi tìm ra nguyên nhân 

chӫ quan, khách quan cӫa tӗn tҥi đó. Đây chính là cѫ sӣ để đѭa ra các giҧi pháp, 

kiӃn nghӏ vӅ công tác quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi NHNo&PTNT tӍnh Quҧng Nam. 

3- Để công tác quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi chi nhánh NHNo&PTNT tӍnh 

Quҧng Nam đҥt đѭӧc hiӋu quҧ, cҫn quan tâm đӃn hai nhóm giҧi pháp và kiӃn nghӏ. 

Nhóm giҧi pháp đối với bҧn thân chi nhánh và nhóm kiӃn nghӏ đôi với NHNoVN  

và NHNN. Chi nhánh cҫn nâng cao nhұn thӭc cӫa nhà quҧn trӏ vӅ vai trò cӫa rӫi ro 

lãi suҩt, hoàn thiӋn công tác tә chӭc quҧn trӏ, và có các giҧi pháp nhằm nâng cao 

nĕng lӵc nhұn diӋn, đo lѭѫng, kiểm soát rӫi ro lãi suҩt. Bên cҥnh đó, chi nhánh cũng 

cҫn quan tâm đӃn các giҧi pháp hỗ trӧ nhѭ : đa dҥng hoá và nâng cao chҩt lѭӧng 

dӏch vө, chҩt lѭӧng phөc vө, tĕng cѭӡng công tác tiӃp thӏ và nâng cao vốn tӵ có. 
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Ngoài ra để thuұn lӧi cho công tác quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt tҥi NHTM, NHNN nên tҥo 

môi trѭӡng pháp lý phù hӧp, hoàn thiӋn cѫ chӃ lãi suҩt đӏnh hѭớng cũng nhѭ từng 

bѭớc cũng cố và phát triển thӏ trѭӡng tiӅn tӋ ViӋt Nam. Đối với NHNoVN, để hoҥt 

động quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt toàn chi nhánh có tính hӋ thống và thӵc hiӋn thѭӡng 

xuyên, cҫn nhanh chóng thành lұp Uỷ ban quҧn lý tài sҧn nӧ- tài sҧn có ( ALCO) và 

các vĕn bҧn qui đӏnh vӅ công tác tә chӭc, hoҥt động quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt trong 

toàn chi nhánh để chi nhánh có cѫ sӣ thӵc hiӋn tốt công tác này, cũng nhѭ phát triển 

bә sung các phҫn mӅm cҫn thiӃt. Thành lұp trung tâm dӵ báo lãi suҩt cho toàn chi 

nhánh. 

 Nhӳng kӃt quҧ nghiên cӭu trên chắc chắn chѭa giҧi quyӃt một cách mỹ mãn 

yêu cҫu cӫa đӅ tài do các vҩn đӅ đѭa ra còn có nhӳng thiӃu sót và nhӳng giҧi pháp 

đѭӧc nêu tҩt yӃu còn cҫn nghiên cӭu thêm. Tác giҧ rҩt mong nhұn đѭӧc sӵ chӍ dүn 

cӫa thҫy cô và nhӳng góp ý, trao đәi cӫa bҥn đọc để đӅ tài đѭӧc hoàn thiӋn hѫn. 
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PHӨ LӨC 01 
 

 - Xác định lãi suất huy động dựa trên lãi suất của tài sản sinh lãi 

Ví dө một ngân hàng có qui mô huy động và cho vay nhѭ sau : 

Nguӗn vӕn 

Dѭ 

bình 

quân 

Lãi suҩt 

bình 

quân 

Tài sҧn 

Dѭ 

bình 

quân 

Lãi suҩt 

bình 

quân 

1. TiӅn gӣi thanh 

toán 

100  TiӅn mặt và tiӅn gӣi 50 0 

2. TiӅn gӣi TiӃt 

kiӋm ngắn hҥn 

400  2. Chӭng khoán 150 1% 

3. TiӅn gӣi TK 

trung hҥn 

200  3. Cho vay ngắn hҥn 250 2,5% 

4. TiӅn gӣi tiӃt 

kiӋm dài hҥn 

100  4. Cho vay trung và 

dài hҥn đối với DN 

300 3% 

5. Vay ngắn hҥn 100  5. Liên doanh 50  

6. nguӗn khác 0  6. Cho vay tiêu dùng 150 3,5% 

7. Vốn và quỹ 100  7. Tài sҧn khác 50  

 

 Nguӗn ( nhóm nguӗn) ngân hàng phҧi đặt giá : TiӅn gӣi thanh toán, tiӃt kiӋm 

ngắn hҥn, vay ngắn hҥn, tiӃt kiӋm trung và tiӃt kiӋm dài hҥn . 

 NӃu chi phí quҧn lý : 2, chi dӵ phòng rӫi ro :     1,5 

 Thu khác :       2,5 

 ThuӃ suҩt thu nhұp :     25% 

Yêu cầu : Đặt giá cho các khoản  tiền gởi tiết kiệm ngắn hạn  

TiӅn gӣi tiӃt kiӋm ngắn hҥn 400 có thể đѭӧc dùng tài trӧ cho các tài sҧn sau  

Chӭng khoán : 100 

Cho vay ngắn hҥn:  250 

Cho vay trung hҥn:  50  



 

( Giҧ sử tiӅn gӣi thanh toán tài trӧ cho ngân qũy và chӭng khoán ngắn hҥn )  

Lãi suҩt sinh lӡi bình quân cӫa các tài sҧn đѭӧc tài trӧ bằng tiӃt kiӋm ngắn hҥn 

là : 

   

( 100 x 1%+ 250 x 2,5%+ 50 X 3%)  x 100 
 

= 

 

2,875% 
                                   400 

 

Chi phí ròng phân bә cho các khoҧn cho vay là  

(3,5-2,5) 100/700= 0,143% 

Thu nhұp ròng và thuӃ  

Thu nhұp phân bә cho các khoҧn cho vay = Thu nhұp trѭớc thuӃ/ Dѭ nӧ = 4 

x 100/ 700 = 0,5714 %  

   (Bỏ qua cac yӃu tố khác ) 

Lãi suҩt có thể áp dөng cho tiӃt kiӋm ngắn hҥn là :  

2,1875% - 0,143%- 0,5714% = 1,473 %  

Từ lãi suҩt bình quân, ngân hàng có thể phân biӋt thành các lãi suҩt ngắn hҥn 

khác nhau nhѭ lãi suҩt tiӃt kiӋm12 tháng, 6 tháng, 3 tháng.. 

Ngân hàng có thể điӅu chӍnh lãi suҩt cho vay phù hӧp với môi trѭӡng cҥnh 

tranh và chiӃn lѭӧc huy động vốn, trong mối tѭѫng quan với các lãi suҩt khác trong 

ngân hàng. 

  

 

 

 

 

 



 

PHӨ LӨC 02 

 Xác đӏnh lãi suҩt tài sҧn sinh lãi : 

-Xác đӏnh lãi suҩt tài sҧn sinh lӡi theo phѭѫng pháp tәng hӧp chi phí & Thu 

nhұp  

+ Trường hợp sử dụng chi phí bình quân 

Ví dө ngân hàng có qui mô và lãi suҩt huy động kỳ trѭớc nhѭ sau : 

Nguӗn vӕn Sӕ dѭ bình quân Lãi suҩt bình quân 

1. TiӅn gӣi thanh toán 100 1% 

2. TiӅn gӣi TiӃt kiӋm ngắn hҥn 400 1,5% 

3. TiӅn gӣi TiӃt KiӋm Trung hҥn 200 2% 

4. TiӅn gӣi TiӃt KiӋm dài hҥn 100 2,5% 

5. Vay ngắn hҥn 100 1,5% 

6. Nguӗn khác 0  

7. Vốn và quỹ 100  
 

Quy mô và cѫ cҩu tәng tài sҧn kỳ trѭớc 

 Quy mô Tỷ trọng % Lãi suҩt % 

Tài sҧn không sinh lãi ( TiӅn 

mặt, TSCĐ) 

200 20 0 

TiӅn gӣi và trái phiӃu 150 15 1 

Tín dөng ( Các khoҧn cho vay) 650 65 X 

 

 Thu khác 2,5, chi phí quҧn lý 2, chi phí dӵ phòng tәn thҩt : 0,2% dѭ nӧ thuӃ 

suҩt thu nhұp 25%. 

 Trѭớc hӃt ngân hàng cҫn xác đӏnh lãi suҩt cho vay bình quân để đҧm bҧo hoà 

vốn và đҥt tỷ suҩt lӧi nhuұn dӵ kiӃn. Trên cѫ sӣ đó, sӁ xác đӏnh lãi suҩt cho từng 

loҥi tín dөng : ngắn hҥn, trung và dài hҥn, tín dөng tiêu dùng. 

 Xác đӏnh lãi suҩt chung cho các khoҧn tín dөng theo lãi suҩt bình quân: 

 Dӵ tính tәng tài sҧn kỳ này tĕng 20% so với kỳ trѭớc, cѫ cҩu tài sҧn cũng 

nhѭ lãi suҩt tiӅn gӣi và trái phiӃu không đәi 



 

 Qui mô và cѫ cҩu tәng tài sҧn kỳ này.  

 Quy mô Tỷ trọng % Lãi suҩt % 

Tài sҧn không sinh lãi ( TiӅn mặt, TSCĐ) 240 20 0 

TiӅn gӣi và trái phiӃu 180 15 1 

Tín dөng ( Các khoҧn cho vay) 780 65 X 

 Giҧ sử lãi suҩt bình quân nguӗn đѭӧc xác đӏnh dӵa trên lãi suҩt thӏ trѭӡng, 

phҧn ánh chi phí cho từng nhóm nguӗn. Ngân hàng có thể xác đӏnh chi phí trҧ lãi 

bình quân chung cho tәng nguӗn, hoặc cho từng nhóm nguӗn có chung tiêu thӭc sử 

dөng. Theo công thӭc mөc 3.2.3.2, xác đӏnh lãi suҩt tín dөng kỳ này đѭӧc tính dӵa 

trên chi phí số liӋu quá khӭ : 

 Tәng chi phí trҧ lãi kỳ trѭớc 

 100 x 1% + 400 x 1,5%+ 200 x 2% + 100 x  2,5%+ 100 x 1,5%= 15. 

 Vұy lãi suҩt bình quân cӫa tәng nguӗn kỳ trѭớc là  

 15 X 100/1000 = 1,5% 

 Chi phí trҧ lãi kỳ này khi tәng nguӗn tĕng thêm 20% (Tәng nguӗn đҫu kỳ là 

1200) 

 1200 x 1,5%= 18 

Chi dӵ phòng kỳ này : 0,2% x 780= 1,56 

 Thu Lãi khác:   180 x 1% = 18. 

 Thu khác, chi khác kỳ này coi nhѭ không đәi. 

 Lãi suҩt bình quân cӫa các khoҧn tín dөng để thu lãi bù đắp chi phí trҧ lãi : 

 ( 18-1,8) x 100/780= 2,076% 

 Lãi suҩt tín dөng để bù đắp toàn bộ chi phí (Ngân hàng hoà vốn) 

  [ 18 + 1,56 + 2- 2,5-1,8] x 100/780= 2,21% 

 NӃu NH muốn có tỷ lӋ sinh lӡi trên vốn sӣ hӳu đҥt 3%, lãi suҩt cho vay bình 

quân phҧi là : 

 [(17,26 + ( Vốn sӣ hӳu X 3%))/ ( 1- thuӃ suҩt )] x 100/780= 3,46%. 

Chênh lӋch lãi suҩt cѫ bҧn ( chênh lӋch đҫu vào, đҫu ra ) là : 

( 3,46% x 780+ 180 x 1%- 18) x 100/( 780+180)= 1,12%. 



 

PHӨ LӨC 03 

- Xác định lãi suất cho một tài sản sinh lãi theo lãi suất bình quân. 

TiӃp tөc ví dө ӣ phө lөc 02, giҧ sử: 

Tín dөng 780, trong đó, tín dөng ngắn hҥn 400, trung và dài hҥn 380 

Dӵ trӳ 10% trên tәng tài sҧn  (120) giҧ sử đѭӧc hình thành từ tiӅn gӣi thanh 

toán và một phҫn tiӅn gӣi tiӃt kiӋm ngắn hҥn. Vì vұy, chi phí nguӗn dành cho dӵ trӳ 

sӁ đѭӧc phân bә cho cho vay ngắn hҥn, 

ViӋc nắm giӳ chӭng khoán thanh toán với lãi suҩt thҩp sӁ đѭӧc bù đắp bằng 

lãi suҩt cho vay trung và dài hҥn. Theo ví dө đã cho các nguӗn ngắn hҥn gӗm tiӅn 

gӣi thanh toán, tiӅn gӣi tiӃt kiӋm và vay ngắn hҥn= 600. nguӗn này dùng để thiӃt 

lұp dӵ trӳ  ( 120), cho vay ngắn hҥn 400 và nắm trái phiӃu ngắn hҥn (80). Nhѭ vұy, 

lãi suât cӫa khoҧn cho vay ngắn hҥn 400 phҧi đҧm bҧo bù đắp chi phí nguӗn ngắn 

hҥn với qui mô 520. 

Lãi phҧi trҧ cho nguӗn ngắn hҥn kỳ trѭớc; 

100 x 1% + 400 X 1,5%=8,5 

Lãi suҩt bình quân nguӗn ngắn hҥn kỳ trѭớc 

8,5x 100/600 = 1,417% 

 Ngân hàng duy trì dӵ trӳ (10% tәng tài sҧn=120) giҧ sử không sinh lӡi nên 

lãi suҩt đҫu vào cӫa tín dөng ngắn hҥn là : 

( 120+ 400)X 1,47%x 100/400= 1,842% 

Đây chính là lãi suҩt cho vay ngắn hҥn đҧm bҧo bù đắp chi phí trҧ lãi ngắn 

hҥn trong trѭӡng hӧp có dӵ trӳ.  

Thu khác, chi khác, tỷ lӋ dӵ phòng kỳ này coi nhѭ không đәi 

Chênh lӋch thukhác – chi khác = 2,5-2,0=0,5 

tỷ lӋ phân bә chênh lӋch thu khác- chi khác cho các khoҧn tín dөng  

0,5X 100/780= 0,064% 

thuӃ và thu nhұp sau thuӃ cӫa ngân hàng  

3/( 1-0,25)= 4 

Phân bә thuӃ và thu nhұp sau thuӃ cho tín dөng ngắn hҥn 



 

(4 X 100)/780= 0,5128% 

Lãi suҩt cho vay ngắn hҥn để đҧm bҧo NH đҥt tỷ lӋ ROE 3% là : 

1,842%- 0,064%+ 0,2% + 0,5128%= 2,4908% 

Với phѭѫng pháp tính bình quân nhѭ trên, ngân hàng xác đӏnh lãi suҩt cho 

vay ngắn hҥn đҧm bҧo bù đắp chi phí và có lӧi nhuұn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

PHӨ LӨC 04 
 

 - Sử dụng lãi suất biên nguồn vốn để xác định lãi suất tài sản sinh lời  
 

 Giҧ sử lãi suҩt tiӃt kiӋm bình quân kỳ trѭớc là 1,5% với qui mô là 400. ngân 

hàng dӵ tính kỳ tới lãi suҩt tĕng thêm 1,7% và qui mô huy động tĕng thêm 420, 

trong đó 350 vүn duy trì với lãi suҩt cũ và 70 chuyển sang lãi suҩt mới . Vұy chi phí 

dӵ tính tĕng thêm :  

 ( 70 X 1,7% + 350 x 1,5%- 400x 1,5%)= 0,44 

Lãi suҩt biên : 0,44 x 100/20 = 2,2% 

 NӃu tĕng thêm cho vay với lãi suҩt 1,8% ( giҧ sử bỏ qua các yӃu tố khác) thì 

ngân hàng hoà vốn trên quan điểm lãi suҩt trung bình đối với phҫn huy động gia 

tĕng. Tuy nhiên ngân hàng sӁ bӏ lỗ nӃu đặt giá nhѭ vұy do một phҫn huy động cũ 

(50) với lãi suҩt huy động cũ đã chuyển sang lãi suҩt mới ( 1,7%) 

 Nhѭ vұy nӃu kỳ hҥn đӏnh giá và cho vay không bằng nhau ( thѭӡng kỳ hҥn 

đӏnh giá cӫa huy động ngắn hѫn cho vay  ) thì viӋc cho vay dӵa trên lãi suҩt  huy 

động bình quân sӁ không đҧm bҧo yêu cҫu sinh lӡi khi lãi suҩt thӏ trѭӡng tĕng 

nhanh và tĕng với mӭc độ lớn. 

 Xác đӏnh lãi suҩt sinh lӡi trên cѫ sӣ lãi suҩt biên yêu cҫu ngân hàng tính lãi 

suҩt tài trӧ trên cѫ sӣ lãi suҩt biên cӫa nguӗn tài trӧ. Theo ví dө đã cho, lãi suҩt huy 

động tiӃt kiӋm ngắn hҥn là 1,5%, qui mô huy động là 400, lãi suҩt cho vay ngắn hҥn 

dӵa trên chi phí huy động bình quân là  

 1,842% - 0,064%+0,2%+ 0,5128%= 2,4908% 

 Khi ngân hàng tĕng lãi suҩt huy động tiӃt kiӋm lên 1,7% ,qui mô huy động 

dӵ kiӃn tĕng 40 ( 10%) trong đó 300 vүn duy trì với lãi suҩt cũ và 140 đѭӧc chuyển 

sang lãi suҩt mới. Lãi suҩt biên cӫa nguӗn tĕng thêm là  

 ( 140  x 1,7%+ 300 x 1,5% - 400 x 1,5%)  x 100/40 =2,2% 

 NH sử dөng lãi suҩt biên này làm lãi suҩt đҫu vào đối với phҫn tín dөng ngắn 

hҥn đѭӧc mӣ rộng do mӣ rộng huy động. 



 

 Dӵ trӳ tĕng thêm 4 khi huy động tĕng thêm 40, tӭc là chӍ có thể cho vay 

thêm  

   40- 4= 36 

 Từ đó lãi suҩt đҫu vào cӫa khoҧn cho vay ngắn hҥn  

  2,2% x 40 x 100/36 = 2,4444%  

NӃu cộng thêm các phҫn khác( chi phí ròng, rӫi ro) nhѭ tính ӣ phҫn trên, lãi suҩt 

cho vay ngắn hҥn  tĕng thành : 

 2,4444%- 0,064%+ 0,2%+ 0,5128%= 3,093% 

Lãi suҩt cho vay rҩt cao so với cách tính chi phí trung bình ( 2,4908%). Để thích 

ӭng với lãi suҩt biên khi huy động, ngân hàng thѭӡng tĕng lãi suҩt huy động để cho 

vay với kỳ hҥn dài hѫn ( huy động ngắn để cho vay trung, dài hҥn) hoặc cho vay với 

lãi suҩt thҧ nәi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHӨ LӨC 05 
Ví dө vӅ hӧp đӗng tài chính tѭѫng lai 

 
 Các nhà quҧn lý ngân hàng dӵ tính rằng lãi suҩt tiӅn gӣi sӁ tĕng trong vòng 3 

tháng tới . HiӋn tҥi, lãi suҩt tiӅn gӣi trҧ cho khách hàng là 10%. Tuy nhiên các nhà 

quҧn lý lo ngҥi rằng : lãi suҩt tiӅn gӣi sӁ tĕng ít nhҩt 0,5% trong 3 tháng tới, làm 

giҧm sút lӧi nhuұn biên cӫa ngân hàng. 

 Ví dө nӃu ngân hàng muốn có 100 triӋu USD tiӅn gӣi trong 90 ngày tới, lãi 

suҩt hiӋn tҥi là 10%/ nĕm. Do vұy 

 

Chi phí trҧ 

lãi tiӅn gӣi 
= 

Lѭӧng 

tiӅn gӣi 

mới 

X 
Lãi suҩt 

nĕm 
X 

Kỳ hҥn cӫa tiӅn gӣi ( ngày ) 

360 

 

Chi phí trҧ lãi tiӅn gӣi = 100 x 0,1 x 90/360= 2.500.000 USD 

Tuy nhiên nӃu lãi suҩt tiӅn gӣi tĕng lên tới  10,5%, chi phí trҧ lãi tiӅn gӣi sӁ là  

100 x 0,105 x 90/360 = 2.625.000 USD.  

Tәn thҩt lӧi nhuұn tiӅm nĕng= 2.625.000 – 2.500.000= 125.000 USD. 

-Hҥn chӃ tәn thҩt bằng một giao dӏch tài chính tѭѫng lai : 

Để chống lҥi tәn thҩt đối với lӧi nhuұn tiӅm nĕng ( 125.000 USD) . Các nhà quҧn lý 

ngân hàng có thể thӵc hiӋn giao dӏch tài chính tѭѫng lai nhѭ sau : 

 Thӡi điểm hiӋn tҥi : Bán 100 hӧp đӗng tѭѫng lai tín phiӃu kho bҥc, thӡi điểm 

thӵc hiӋn hӧp đӗng sau 90 ngày với mӭc lãi suҩt 8,88 %  và tәng giá trӏ thӏ trѭӡng 

cӫa 100 hӧp đӗng này là 91.125.000 USD. 

 Sau 90 ngày, mua lҥi 100 họp đӗng với mӭc lãi suҩt 9% và tәng giá trӏ thӏ 

trѭӡng là 91.000.000 USD. Lӧi nhuұn sau khi kӃt thúc các giao dӏch tѭѫng lai là : 

125.000 USD . 

 KӃt quҧ: chi phí tiӅn gӣi tĕng thêm đѭӧc bù đắp bӣi khoҧn thu nhұp từ các 

hӧp đӗng tѭѫng lai . 



 

PHӨ LӨC 06 

  Ví dө vӅ hӧp đӗng hoán đәi lãi suҩt ( swaps)  

NHA có phân hҥng tín dөng thҩp, khe hӣ kỳ hҥn dѭѫng, không muốn có nhӳng 

biӃn động trong ngắn hҥn. Ngân hàng này không tiӃp cұn đѭӧc nguӗn vốn dài hҥn 

chi phí thҩp. 

NHB có phân hҥng tín dөng cao, có khҧ nĕng vay dài hҥn với chi phí thҩp nhѭng 

muốn các khoҧn nӧ ngắn hҥn có lãi suҩt linh hoҥt do khe hӣ vòng đӡi âm, ko muốn 

có nhӳng biӃn động trong dài hҥn. 
ô 

Các bên tham 
gia HĐ SWAP 

l/suҩt 

Trҧ lãi suҩt cӕ đӏnh 
nӃu p/h trái phiӃu 

dài hҥn 

Trҧ lãi suҩt thҧ nәi 
nӃu HĐ vӕn ngắn 

hҥn 

Khoҧn tiӃt kiӋm 
tiӃm năng cӫa mỗi 

bên 

NHA 11,5% Lãi suҩt cѫ bҧn + 
1,75% 

0,50% 

NHB 9,00% Lãi suҩt cѫ bҧn 0,25% 

Chênh lӋch lãi 
suҩt do phân 
hҥng tín dөng 
khác nhau 

2,50% 1,75% 0,75% 

 

NHA sӁ trҧ 9% lãi suҩt cố đӏnh. Số tiӃt kiӋm đѭӧc là: 

11,5% - 9% - (1,75% + 0,25%) = 0,5% 

NHB sӁ trҧ lãi suҩt cѫ bҧn – 0,25%. Số tiӃt kiӋm đѭӧc sӁ là: 0,25% 

   Ngân hàng A               Ngân hàng B 

 

   

 

    

Tài sҧn có ngĕn hҥn ( tín 

dөng thѭѫng mҥi và tín 

dөng công nghiӋp có lãi 

suҩt thҧ nәi)  

    

Tài sҧn nӧ dài hҥn ( 2 

nĕm, lãi suҩt 10%/ nĕm, 

trҧ lãi 6 tháng một lҫn) 

Tài sҧn có dài hҥn ( Tín 

dөng bҩt động sҧn có lãi 

suҩt cố đӏnh)  

   

  

Tài sҧn nӧ ngắn hҥn ( tiӅn 

gӣi tiӃt kiӋm và các chӭng 

chӍ tiӅn gӣi có kỳ hҥn 6 

tháng. 
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07A - Giao dӏch CAPS – Giao dӏch mua quyӅn chọn mua lãi suҩt. 

 Ngân hàng A vay trên thӏ trѭӡng 100 tỷ  VND với lãi suҩt thҧ nәi 11%/ nĕm 

thanh toán vào cuối nĕm. Để tài trӧ cho khoҧng tín dөng 100 tỷ  VND với lãi suҩt cố 

đӏnh 14%/ nĕm. Ngân hàng lo ngҥi lãi suҩt thӏ trѭӡng tĕng lên sӁ ҧnh hѭӣng đӃn thu 

nhұp dӵ tính cӫa ngân hàng. Vì vұy họ có thể mua một hӧp đӗng trҫn lãi suҩt ( Caps) 

11%  từ một tә chӭc tài chính khác cho khoҧng vay nói nói trên. Giҧ sử cuối nĕm, lãi 

suҩt thӏ trѭӡng tĕng 12%.  Lúc đó, tә chӭc tài chính bán hӧp đӗng sӁ phҧi thanh toán 

cho ngân hàng mua 1% chi phí tĕng thêm. Ngân hàng nhұn đѭӧc số tiӅn là : 

 [ Lãi suҩt thӏ trѭӡng- Trҫn lãi suҩt]= [12%-11%] x100 tỷ = 1 tỷ VND. 

  Nhѭ vұy, chi phí vay vốn thӵc tӃ cӫa ngân hàng có thể giao động nhѭng 

không vѭӧt quá 11% . 

07B - Giao dӏch FLOOR- Giao dӏch mua quyӅn chọn bán lãi suҩt. 

   Giҧ sử một ngân hàng cҩp một khoҧn tín dөng trӏ giá 10 tỷ VND, lãi suҩt thҧ 

nәi, thӡi hҥn 1 nĕm cho một công ty với điӅu khoҧn vӅ sàn lãi suҩt là 7%. NӃu lãi 

suҩt thӏ trѭӡng cӫa khoҧn cho vay giҧm xuống 6%, công ty không chӍ phҧi trҧ 6% 

lãi suҩt ( hay 10 tỷ VND x 0,06= 600.000.000 VND chi phí trҧ lãi ) mà còn trҧ thêm 

một khoҧn chênh lӋch lãi suҩt đѭӧc xác đӏnh nhѭ sau : 

 [ Lãi suҩt sàn- Lãi suҩt hiӋn thӡi cӫa khoҧn tín dөng] x Số tiӅn vay = [ 7%- 6%] 

x 10 tỷ = 100.000.000 VND. Thông qua nghiӋp vө này ngân hàng đѭӧc đҧm bҧo một 

tỷ lӋ lãi suҩt tối thiểu là 7% trên khoҧn tín dөng.. 

07C- Giao dӏch COLLAPS-  Giao dӏch đӗng thӡi mua và bán quyӅn chọn lãi suҩt. 

Ngân hàng A vừa nhұn đѭӧc một khoҧn vay ngắn hҥn 100 tỷ VND với lãi 

suҩt thҧ nәi có thể ký hӧp đӗng khoҧng lãi suҩt với một tә chӭc tài chính khác, qui 

đӏnh mӭc lãi suҩt nằm trong khoҧng [7%-11%]. Trong trѭӡng hӧp này nӃu lãi suҩt 

thӏ trѭӡng vѭӧt quá 11%, tә chӭc tài chính sӁ thanh toán cho ngân hàng chi phí lãi 

tĕng thêm. Ngѭӧc lҥi nӃu lãi suҩt giҧm xuống dѭới 7% thì ngân hàng sӁ trҧ cho tә 

chӭc tài chính lãi suҩt tối thiểu 7%. Thӵc chҩt trong trѭӡng hӧp này, ngѭӡi mua sӁ 

trҧ trҫn phí và nhұn đѭӧc sàn phí. 
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